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BOD5 (200C) Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày xử lý ở nhiệt độ 200C 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường  

BTCT Bê tông cốt thép 

BTXM Bê tông xi măng 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CTR Chất thải rắn 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

DO Ôxy hòa tan 

KT-XH Kinh tế - Xã hội 

MPN Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) 

MT Môi trường 

Pt-Co Đơn vị đo màu (thang màu Pt - Co) 

QĐ Quyết định 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

TDTT Thể dục thể thao 

THC Tổng hydrocacbon 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TNMT Tài nguyên và Môi trường 

UBND Ủy ban nhân dân 

SXD Sở Xây dựng 

XLNT Xử lý nước thải 

WHO  Tổ chức Y tế thế giới 

VSATTP Vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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Chương 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam  

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp làng nghề xã Hà Bình, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: CHANG TSUNG 
YUAN – Quốc tịch Trung Quốc.  

- Điện thoại: 02373786888 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, 

mã số doanh nghiệp: 2802259272 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 09/01/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 01/04/2024. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giày (công suất 30 
triệu đôi đế/năm) tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 3225260060 do Sở Kế 

hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/02/2024. 

- Địa điểm thực hiện: tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

2.1. Địa điểm của cơ sở 

- Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giày (công suất 30 triệu đôi 

đế/năm) thuộc xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

Vị trí ranh giới khu đất đươc xác định như sau: 

- Phía Đông giáp đường giao thông và khu dân cư. 

- Phía Tây giáp Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy của Công ty 
TNHH giầy Venus Việt Nam. 

- Phía Bắc giáp đường giao thông nội bộ CCN. 

Tọa độ các mốc định vị khu đất cơ sở (Theo Hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 1050, múi chiếu 30) như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các mốc định vị khu đất cơ sở 

STT Tên 
Mốc 

Tọa độ STT 
 

Tên 
Mốc 

Tọa độ 

X Y X Y 
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1 M1 2215830.39 588499.17 7 M7 2215680.78 588701.30 

2 M2 2215819.68 588541.17 8 M8 2215638.30 588687.29 

3 M3 2215811.24 588561.11 9 M9 2215621.34 588671.86 

4 M4 2215733.88 588660.96 10 M10 2215517.22 588533.27 

5 M5 2215695.37 588697.10 11 M11 2215514.32 588496.48 

6 M6 2215687.91 588700.70     
(Nguồn: Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500) 

 
Vị trí khu đất thực hiện cơ sở được thể hiện ở hình sau: 

 
Hình 1.1. Sơ đồ vị trí cơ sở. 

Khu đất xây dựng nhà máy hiện có tổng diện tích 41.629m2, đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các giấy chứng nhận: số DD 742089, cấp 

ngày 25/11/2021. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

(SKC). 

Cơ sở đã được được UBND huyện Hà Trung phê duyệt Quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 26/3/2020.  
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2.2. Hiện trạng các hạng mục công trình của cơ sở: 

Hiện tại, trên khu đất đã được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình 

hạ tầng kỹ thuật đầy đủ phục vụ hoạt động của Nhà máy sản xuất nguyên phụ 
liệu ngành giầy. Các hạng mục công trình xây dựng tuân thủ theo Quyết định số 

1346/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Hà Trung về việc phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu 
ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung. 

Các công trình xây dựng hiện có của cơ sở được tổng hợp tại Bảng 1.2.
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Bảng 1.2. Hiện trạng các hạng mục công trình của cơ sở 

TT Hạng mục 
Số tầng 

(tầng) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện 

tích sàn 
(m2) 

Kết cấu Công năng sử dụng 

A Công trình chính      

1 Nhà xưởng 1 02 14.890 29.780 
Khung thép, nền bêtông, tường xây 

gạch trát vữa ximăng kết hợp bao 

che tôn, mái lợp tôn chống nóng. 

Tầng 1: khu sản xuất; 
Tầng 2: kho; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

2 Nhà xưởng 2 02 8.660 17.320 
Khung thép, nền bêtông, tường xây 

gạch trát vữa ximăng kết hợp bao 

che tôn, mái lợp tôn chống nóng. 

Tầng 1: khu sản xuất; 
Tầng 2: khu sản xuất; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

B Công trình phụ trợ      

3 Nhà diện 02 554,2 1.108,4 
Khung bêtông cốt thép, nền lát gạch 

men, tường xây gạch trát vữa 

ximăng mái BTCT. 

Đặt máy phát điện; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

4 Nhà vệ sinh (04 nhà) 01 264 264 
Khung thép, nền bêtông, tường xây 

gạch trát vữa ximăng kết hợp bao 

che tôn, mái lợp tôn chống nóng. 

Nhà vệ sinh công nhân; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

5 Nhà bào vệ 01 30 30 
Khung bêtông cốt thép, nền lát gạch 

men, tường xây gạch trát vữa 

ximăng mái BTCT. 

Phòng trực và làm việc của bảo 

vệ; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

6 Cống tường rào - - - 
Tường rào móng đá, truh BTCT 
tường xây gạch trát vữa xi măng 

 Bảo vệ cơ sở 

C 
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật, xử lý chất thải 
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7 
Cây xanh cảnh quan + 
Giao thông nội hộ + vía 

hè 
- 16.649,4 - Trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ. 

Tạo cảnh quan, điều hòa vi khí 

hậu. 

8 Nhà chứa rác 01 233,4 233,4 
Khung bêtông cốt thép, nền lát gạch 

men, tường xây gạch trát vữa 

ximăng mái BTCT. 

Đặt máy biến áp; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

9 
Hệ thống XLNT lập 

trung 400 m3/ng.đêm 
- 240 240 

Bêtông cốt thép trát vữa xi măng, 

chống thấm, lắp đặt thiết bị xử lý. 

Xử lý nước thải sinh hoạt, sản 

xuất; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

10 
Hệ thống XLNT sàn 

xuất 50 m3/ng.đêm 
- - - 

Bêtông cốt thép trát vữa xi măng, 

chống thấm, lắp đặt thiết bị xử lý. 
Xử lý nước thải sản xuất; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

11 
Bể nước PCCC 1.200 

m3 
- - - 

Bêtông cốt thép trát vữa xi măng, 

chống thấm. 
Chứa nước sau xử lý PCCC; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

12 
Bể nước sinh hoạt 400 

m3 
- 108 - 

Bêtông cốt thép trát vữa xi măng, 

chống thấm. 

Chứa nước sạch phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

13 
Bể nước tuần hoàn 300 

m3 
- - - 

Bêtông cốt thép trát vữa xi măng, 

chống thấm. 

Chứa nước sau xử lý phục vụ tái 
sử dụng dội nhà vệ sinh; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

14 Hệ thống xử lý bụi (3 hệ 

thống) 
- - - 

Đường ống hút, quạt hút, Cyclon 

thu bụi, ống thoát khí bằng thép 

Thu gom, xử lý bụi từ quá trình 

sản xuất; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

15 
Hệ thống xử lý hơi chất 

hữu cơ bay hơi (1 hệ 

thống) 
- - - 

Đường ống hút, quạt hút, buồng hấp 

thụ than hoạt tính, ống thoát khí 

bằng thép 

Thu gom, xử lý hơi dung môi từ 

quá trình sản xuất; 
Hiện trạng sử dụng tốt. 

 Tông cộng  41.629    

 (Nguồn: Tổng hợp tại cơ sở) 
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Các hạng mục công trình chính của cơ sở gồm: 

- Các nhà xưởng: Nhà xưởng số 1 (1 nhà); Nhà xưởng sổ 2 (1 nhà) được xây 

dựng dạng nhà khung thép tiền chế, 2 tầng, tường gạch xây lửng cao 1,5m bên trên 

bao che tôn kết hợp tấp lấy sáng. Mái lợp tôn chống nóng. Các nhà xưởng đã được 

xây dựng hoàn thiện, lắp đặt hệ thống PCCC, cấp điện, cấp nước theo đúng thiết kế. 

Hiện trạng các nhà xưởng có chất lượng tốt đảm bảo nhu cầu sản xuất của nhà máy. 

Trong quá trình hoạt động Công ty thường xuyên kiểm tra sửa chữa, thay thế, bảo trì 

các công trình nhà xưởng, đảm bảo các hoạt động của nhà máy.  

Các công trình phụ trợ của cơ sở gồm:  

- Các công trình phụ trợ của cơ sở gồm: Nhà diện (1 nhà); Nhà bảo vệ (1 nhà); 
Nhà vệ sinh (04 nhà). Các công trình phụ trợ đã được xây dựng hoàn thiện, lắp đặt hệ 

thống PCCC, cấp điện, cấp nước theo đúng thiết kế. Hiện trạng các công trình có chất 

lượng tốt. Trong quá trình hoạt động Công ty thường xuyên kiểm tra sửa chữa, thay 

thế, bảo trì các công trình, đảm bảo công năng sử dụng các công trình.  

Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải của cơ sở gồm: 

- Hệ thống giao thông: Đối với đường trục chính: Bề rộng mặt đường trung 

bình rộng 6,0m. Đối với đường nhánh: Bề rộng mặt đường 4,0m; Kết cấu đường trục 

chính và đường nhánh: Mặt đường BTXM mác 200 dày 20cm; nền cấp phối đá dăm 

loại 2 dày 30 cm. lớp đất nền được lu lèn đạt độ chặt K = 0,95. 

- Hệ thống cấp điện:  Nhà máy hiện có 01 trạm biến áp 1.200 kVA. Nhà trạm 

biến áp lắp đặt bao gồm: máy biến áp, tủ hạ thế và tủ RMU đặt ở nơi dễ quản lý vận 

hành, sửa chữa. Nguồn điện được cấp từ trạm biến áp khu vực, đi ngầm trong mương 

cáp chôn sâu > 0.75m và hệ thống cáp điện 35kV là cáp 3 lõi 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 3x240mm2 - 35kV. 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhà máy 

được cấp từ hệ thống cấp nước sạch của Nhà máy cấp nước của Công ty TNHH Xây 

dựng – Thương mại Thanh Hóa. Mạng lưới cấp nước được thiết kế kết hợp mạng 

vòng và mạng nhánh. Vật liệu đường ống sử dụng là ống HDPE. Mạng lưới cấp nước 

sinh hoạt: Hệ thống ống cấp nước tới các công trình trong cơ sở sử dụng hệ thống ống 

HDPE D75, D50, D25. Mạng lưới cấp nước uống: Hệ thống ống cấp nước tới các 

công trình trong cơ sở sử dụng hệ thống ống HDPE D50, D25. Để chứa nước phục vụ 
sinh hoạt sản xuất Công ty đã xây dựng 01 bể chứa nước sinh hoạt 400m3. 

Để tái sử dụng nước dội nhà vệ sinh, Công ty đã xây dựng 01 bể chứa nước 
tuần hoàn 300m3 và lắp đặt mạng lưới nước tái sử dụng. Hệ thống gồm 02 téc nước 

15m3, đường ống cấp nước tái sử dụng trong cơ sở sử dụng hệ thống ống HDPE D50, 

D25 dẫn nước từ téc chứa đến các nhà vệ sinh công nhân trong nhà máy. 

- Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mặt khu vực đồng bộ và kết 

nối với hệ thống thoát nước mặt khu vực. Toàn bộ nước mưa chảy tràn được thu gom 
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sau đó thoát ra kênh Chiếu Bạch phía Tây nhà máy. Kết cấu rãnh thoát nước mặt. Sử 

dụng cống hộp BTCT B300, cống tròn D300-D600. Bố trí hố thu và lưới chắn rác. để 

đảm bảo vấn đề thu gom lắng đọng bùn lắng và rác thải bố trí các hố thu theo cấu tạo 

với khoảng cách 30m/hố, kích thước hố ga và thoát ra kênh Chiếu Bạch qua 1 cửa xả 

- Hệ thống thoát nước thải:  
+ Hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải nhà vệ sinh được xử 

lý sơ bộ bằng hệ thống bể tự hoại 3 ngăn bố trí tại các nhà vệ sinh cạnh các phân 

xưởng sản xuất … nước thải sau bể tự hoại được thoát vào tuyến cống nhánh chạy dọc 

theo công trình, sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt 
QCVN trước khi thải ra môi trường. Hiện tại, Nhà máy đã xây dựng 4 bể tự hoại 3 ngăn 

với tổng dung tích 108 m3. với thể tích trung bình của mỗi bể là 27 m3/bể. Cống thu 

nước thải của cơ sở dùng cống PVC D200. Hiện tại nhà máy có 1 trạm xử lý nước 

thải tập trung công suất 400m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sau xử lý một phần được bơm về téc tái sử dụng dội nhà vệ sinh, 

một phần được thải ra kênh Chiếu Bạch phía Tây nhà máy qua đường ống PVC 
D200.  

+ Hệ thống thu gom xử lý nước thải sản xuất: Nước thải phát sinh từ các 

phân xưởng sản xuất sẽ được thu gom bằng đường ống riêng về bể thu gom tập trung 

để xử lý sơ bộ bằng hệ thống xử lý nước thải sản xuất, sau đó tiếp tục được xử lý qua 

hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường. Hiện tại 

nhà máy có 1 trạm xử lý nước thải sản xuất công suất 50m3/ngày.đêm:  

+ Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung:  Cống thu nước thải của cơ sở 
dùng cống PVC D200. Hiện tại nhà máy có 1 trạm xử lý nước thải tập trung công 

suất 400m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sau xử lý một phần được bơm về téc tái sử dụng dội nhà vệ sinh, 

một phần được thải ra kênh Chiếu Bạch phía Tây nhà máy qua đường ống xả thải 

D200.  

- Cây xanh, hoa, thảm cỏ: Hệ thống cây xanh, hoa, thảm cỏ của nhà máy 

được bố trí xen kẽ các đường giao thông, vỉa hè, xung quanh công trình đảm bảo điều 

hòa không khí và tạo khoảng không gian cho các khu vực.  

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

- Các trang thiết bị PCCC được lắp đặt theo đúng thiết kế PCCC sau khi được 

Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa thẩm duyệt cấp phép, bao gồm. 

+ Hệ thống báo cháy tự động, gồm: Trung tâm báo cháy (số kênh Zon), Hệ 

thống dây tín hiệu, các đầu báo cháy nhiệt, đầu báo cháy khói quang, tổ hợp chuông, 

đèn, nút ấn khẩn cấp, loa báo chảy lắp đặt cho các hạng mục công trình chính của cơ 

sở; Tác dụng là phát hiện cháy nhanh chóng theo chức năng đề ra, chuyền tín hiệu khi 
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phát hiện có cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng. Nhằm giúp cho những người làm 

việc xung quanh phát hiện cháy sớm đế có thế thực hiện ngay các biện pháp thoát nạn, 

chữa cháy thích hợp, nhanh và hiệu quả khi cháy mới phát sinh; 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà (họng nước vách tường trong 

nhà được lắp cho các nhà tầng và Hệ thống chữa cháy trụ nước ngoài nhà, họng tiếp 

nước từ xe chữa cháy cho bế nước chữa cháy trong nhà... được lắp đặt cho tất cả các 

hạng mục công trình của cơ sở; 

+ Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động (Sprinkler). 

+ Hệ thống chữa cháy bằng nước được cấp tới các họng nước chữa cháy vách 

tường trong nhà và các Trụ nước chữa cháy ngoài nhà bằng các đường ống thép chịu 

lực có đường kính từ D50, được đấu nối bằng phương pháp hàn chịu áp lực, nước cấp 

từ hệ thống máy bơm (Nhà bơm) chữa cháy đặt tại Bể PCCC dẫn đến các họng nước 

vách tường trong nhà và ngoài nhà lắp dặt theo thiết kê; có đầy đủ van khóa, họng lắp 

phương tiện vòi, lăng chữa cháy.  

+ Việc cấp nước và tạo áp lực cho cho mạng đường ống chữa cháy được sử dụng 

các máy bơm nước chữa cháy bao gồm: 02 máy (01 máy bơm diện và 01 máy bơm 

động cơ Diezen dự phòng) đảm bảo công suất, lưu lượng và cột áp theo thiết kế, Máy 

bơm được đặt trong nhà bơm tại bể nước, nối với các đường ống nước chữa cháy dẫn 

đến các họng nước chữa cháy vách tường và trụ nước chữa cháy ngoài nhà; 

+ Để chủ động nước PCCC cho cơ sở, chủ đầu tư xây dựng bể nước phục vụ 

chứa nước tái sử dụng đồng thời dự trữ nước phòng cháy chữa cháy khi cần thiết:   

+ Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu: Bằng bình chữa cháy sách tay loại 

Bình khí CO2 và Bình bột MFz4 hoặc MFz 8 kg được dặt trong các hộp dựng tại các 

nhà, các hạng mục công trình cua cơ sở theo thiết kế; 

+ Hệ thống đèn chiêu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn EXIT, nội quy tiêu lệnh 

PCCC: được lăp đặt theo thiết kế tại các ra vào, cửa thoát nạn ra ngoài ơ các khu vực 

nhà và công trình của cơ sở... 

- Thiết lập hệ thống chống sét theo đúng quy định của nhà nước. Hệ thống chống 

sét cho công trình bao gồm kim thu sét lắp đặt trên mái các công trình, dây dẫn sét 

bằng thép Φ10 mạ kẽm; Hệ cọc tiếp địa bằng thép hình dài 2,5m, chôn sâu cách mặt 

đất 0,8m. 

- Thiết kế các tuyến đường bên trong cơ sở đảm bảo cho phương tiện xe chữa 

cháy ra vào theo đúng quy định thiết kế PCCC. Mặt khác xung quanh đều bố trí các 

cổng hướng ra các tuyến đường xung quanh cơ sở nên rất thuận lợi cho phương tiên ra 

vào chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 
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- Ngoài ra chủ cơ sở cũng trạng bị 1 xe cứu hỏa chuyên dụng để chữa cháy trong 

trường hợp cần thiết (sử dụng chung với Nhà máy gia công sản xuất giày dép xuất 

khấu tiếp giáp phía Tây cơ sở).  

- Nhà rác: Rác thải phát sinh tại nhà máy được thu gom và lưu chứa tại nhà rác. 

2.3. Văn bản pháp lý về xây dựng, môi trường của cơ sở đã có 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số 

doanh nghiệp: 2802259272 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận 

lần đầu ngày 09/01/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 01/04/2024; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 3225260060 do Sở Kế hoạch 

đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/02/2024; 

- Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất nguyên 
phụ liệu ngành giày (công suất 30 triệu đôi đế/năm) tại  xã Hà Bình, huyện Hà Trung; 

- Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Hà Trung 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất nguyên 

phụ liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung; 

- Giấy phép xây dựng số 07/GPXD do UBND huyện Hà Trung cấp ngày 

26/11/2020. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các giấy chứng nhận: số DD 742089, 

cấp ngày 25/11/2021;  

2.4. Quy mô của cơ sở 

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 3225260060 do Sở Kế 

hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/02/2024, dự án thuộc 

danh mục các dự án nhóm II quy định tại số thứ tự 2, phụ lục IV, ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo quy tại khoản 3 điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trường 2020, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Dự án thuộc loại hình nhà máy sản xuất các sản phẩm giày dép xuất khẩu, tổng 

vốn đầu tư 665.196.000.000 đồng. Theo phân loại tại điểm g, khoản 4 Điều 8 và 

khoản 3 Điều 9 của Luật đầu tư công và số thứ tự III, mục B, phụ lục I ban hành kèm 

theo Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết 

một số điều của luật đầu tư công, dự án thuộc loại dự án nhóm B. 

- Quy mô sử dụng đất và các hạng mục xây dựng của cơ sở: Tổng diện tích đất 

sử dụng của cơ sở là 41.629m2.   

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 
- Công suất sản xuất: Nhà máy sản xuất đế giày cao su với công suất tối đa là 

30.000.000 đôi đế/năm.  
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- Quy mô sử dụng lao động tối đa của nhà máy là 2.600 người.  

3.1. Công nghệ sản xuất của cơ sở 
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở đã được UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt kết quả thẩm định tại Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 
27/10/2020: Công nghệ sản xuất của cơ sở gồm gồm các công đoạn như sau:   
 

 
Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất giày tại cơ sở 

 
Công đoạn sản xuất mũ giầy gồm các bước sau:  

Nguyên liệu sản xuất gồm nguyên liệu chính là cao su thiên nhiên và các nguyên 

liệu phụ gồm: bột titanium dioxide pigment, Polyolefin elastomer, Canxi nhẹ 
(CaCO3), Canxi cacbonat nhẹ (Màu trang tự nhiên), Keo, chât chống thấm,... Các 
nguyên liệu được nhập khẩu hoặc mua trong nước. 
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Sau khi nhập kho, nguyên liệu được cung cấp cho tổ sản xuất theo tỷ lệ cụ thể để 
thực hiện phối liệu. Tùy theo từng mã loại sản phẩm đế mà tỉ lệ các loại nguyên liệu 
phối trộn được xác định. Các nguyên liệu, phụ liệu được cân chính xác sau đó được 

đưa vào máy luyện kín và luyện hỗn hợp, công đoạn này sè phát sinh hơi dung môi 

hữu cơ do nhiệt độ cao. 

Tiếp theo dưa vào máy tạo hạt để tạo hạt và chuyển qua công đoạn ép khuôn, xử 
lý ép nở để thay đổi tính chất vật lý của vật liệu. 

Để tạo độ dày đồng đều của sản phẩm, đẩm bẩo thẩm rnỹ và chất lượng sản 

phẩm, các tấm bán thành phẩm được lạng bề mặt tạo sự đồng đều. Tỷ lệ hao hụt sau 
công đoạn này chiếm tỉ lệ khoảng 10%. 

Bán thành phẩm được đưa vào cắt viền, mài thô (mài ngang, ngài dọc, mài xiên 

tùy hình thể gia công). Tỷ lệ hao hụt sau công đoạn này chiếm tỉ lệ khoảng 6,8%. 

Bán thành phẩm tiếp tục được đưa vào máy ép nóng phối hợp với phom hoàn 

chỉnh để tạo hình thể sản phẩm, cắt sửa viền hoàn thành sản phẩm. 

Sản phẩm được đóng gói đơn giãn, nhập kho và xuất sang các Công ty theo đơn 

đặt hàng. 

Căn cứ quy mô sản xuất, loại hình sản phẩm và bố trí sắp xếp của nhà máy, các 

thiết bị phục vụ sản xuât của nhà máy gồm các loại như sau: 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 
TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ 
1 Băng chuyền 4 Đài Loan 
2 Băng chuyền lưới 3 Đài Loan 
3 Băng chuyền cao su 4 Đài Loan 
4 Băng chuyền Rubber Belt Conveyor-14M(L) 2 Đài Loan 
5 Băng chuyền tải giầy 1 Đài Loan 
6 Băng chuyền với băng tải cao su 1 Đài Loan 
7 Băng chuyền với băng tải lưới sắt 4 Đài Loan 
8 Băng tải cao su SK-110 2 Đài Loan 
9 Hệ thống điều chỉnh ổn nhiệt 8 Đài Loan 

10 Lò sấy điện 10 Đài Loan 
11 Lò sấy hồng ngoại 2 Đài Loan 
12 Lò sấy khống chế nhiệt 6 Đài Loan 
13 Máy cải màu 8 Đài Loan 
14 Máy cán cao su 7 Đài Loan 
15 Máy cán tấm 2 Đài Loan 
16 Máy cán trộn cao su 20 Đài Loan 
17 Máy cán trộn cao su MX-110 2 Đài Loan 
18 Máy cắt cao su 8 Đài Loan 
19 Máy cắt cao su dạng miếng, cao su lạnh 6 Đài Loan 
20 Máy cắt đế giầy 5 Đài Loan 
21 Máy cắt thủy lực tự động 1 Đài Loan 
22 Máy cắt và làm mát dây viền 3 Đài Loan 
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23 Máy cắt và lạng cao su 5 Đài Loan 
24 Máy cắt và tạo ren ống 6 Đài Loan 
25 Máy cắt và xuất tấm cao su mềm 1 Đài Loan 
26 Máy cắt xén 1 Đài Loan 
27 Máy chặt liệu cao su cứng 1 Đài Loan 
28 Máy chặt thủy lực 27 Đài Loan 
29 Máy đập bằng mũ giầy 1 Đài Loan 
30 Máy dò kim 8 Đài Loan 
31 Máy đúc phun cao su tự động 8 Đài Loan 
32 Máy đùn cao su 4 Đài Loan 
33 Máy ép nhiệt tạo hình đế 30 Đài Loan 
34 Máy ép phun cao su tự động 1 Đài Loan 
35 Máy ép thủy lực tạo hình đế cao su 22 Đài Loan 
36 Máy ép xuất tấm cao su 6 Đài Loan 
37 Máy làm dây viền cao su 6 quả lô 6 Đài Loan 
38 Máy làm dây viền cao su 2 Đài Loan 
39 Máy làm sạch đế cao su 1 Đài Loan 
40 Máy làm sạch đế cao su tự động 4 Đài Loan 
41 Máy làm viền cao su 4 Đài Loan 
42 Máy luyện cao su 4 Đài Loan 
43 Máy mài hai bên không ồn 7 Đài Loan 
44 Máy mài tự động 2 Đài Loan 
45 Máy nén khí 3 Đài Loan 
46 Máy nghiền cao su 1 Đài Loan 
47 Máy phun cạnh 8 Đài Loan 
48 Máy sửa viền đế giày 95 Đài Loan 
49 Máy vạch vẽ đế hình sóng nước 2 Đài Loan 
50 Máy xử lý tấm cao su mềm 7 Đài Loan 
51 Máy xuất tấm và cắt cao su lạnh 11 Đài Loan 
52 Máy tạo xốp 10 Đài Loan 
53 Máy làm đế xốp thành phẩm 30 Đài Loan 
54 Máy phát điện  6 Nhật Bản 
55 Máy nén khí 3 Dài Loan 
56 Quạt thông gió nhà xưởng 80 Việt Nam 
57 Máy hút bụi 3 Dài Loan 
58 Xe nâng 2 Đài Loan 
59 Xe tải 1 Đài Loan 
60 Xe 7 chỗ 1 Hàn Quốc 
61 Xe cứu hỏa 1 Hàn quốc 
62 Thiết bị hệ thống XLNTSX 1 Việt Nam 
63 Thiết bị hệ thống XLNTTT 1 Việt Nam 
64 Thiết bị hệ thống xử lý hơi chất hữu cơ 2 Việt Nam 
65 Thiết bị hệ thống xử lý bụi 2 Việt Nam 
66 Thiết bị hệ thống PCCC 1 Việt Nam 

(Nguồn: Thống kê thực tế tại cơ sở) 
 Ngoài ra Cơ sở có một số thiết bị phục vụ hoạt động bộ phận văn phòng như 

điều hòa nhiệt độ, quạt điện, máy tính, máy in, bàn ghế,… 
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3.3. Sản phẩm của nhà máy 
Sản phẩm của nhà máy là đế giày cao su với công suất 30.000.000 đôi đế/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

Căn cứ số liệu thống kê sản xuất 9 tháng đầu năm 2024 của nhà máy như sau: 

Bảng 1.5: Thống kê nguyên vật liệu, sản phẩm 9 tháng đầu năm 2024 

Chỉ tiêu Nhân 
lực Công suất Điện Nước Nguyên 

liệu Hóa chất 

Đơn vị tính Người 
Đôi sản 

phẩm 
kWh m3 kg kg 

Tháng 1 1420 1.553.700 891.135    3.017    258.953  262.270  
Tháng 2 1420 1.037.400 602.175    2.582    185.154  137.143  
Tháng 3 1390 1.689.400 1.219.680    1.028    267.036  214.827  
Tháng 4 1390 1.660.200 1.187.550    2.083    187.652  219.868  
Tháng 5 1390 1.621.800 1.222.725    2.030    235.606  193.421  
Tháng 6 1390 1.590.100 1.254.645    2.417    226.340  181.579 
Tháng 7 1390 1.598.900 1.189.860    2.477    290.703  244.820  
Tháng 8 1390 1.620.800 1.159.830    2.322    298.760  239.890  
Tháng 9 1390 1.635.500 1.166.790    2.228    291.093  209.450  

Tổng 1390 14.007.800 9.894.390  20.184  2.241.297  1.903.268  
Trung bình/ngày  1400 60.900 43.019 88 9745 8275 

(Nguồn: Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam) 

Căn cứ số liệu thực tế tại nhà máy, công suất sản xuất 9 tháng đầu năm 2024 là 
14.007.800 đôi sản phẩm, tương đương với quy mô sản xuất trung bình 18,7 triệu đôi 

sản phẩm/năm quy mô lao động 1390 công nhân. Nhu cầu sử dụng nước trung bình là 
88 m3/ngày.đêm, nhu cầu điện 43019 kWh/ngày.đêm, nguyên vật liệu trong 9 tháng  
2.241.297 kg tương đương cả năm khoảng 2.999 tấn/năm; Nhu cầu sử dụng phụ gia, 
hóa chất trong 9 tháng 1.903.268 kg, tương đương cả năm khoảng 2.538 tấn/năm. 

Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, công suất tối đa của Nhà máy tối đa là 
30.000.000 đôi sản phẩm/năm (tăng 1,6 lần so với hiện tại), nhà máy sử dụng lao 
động mức cao nhất 2600 người (tăng 1,85 lần so với hiện tại). 

4.1. Nhu cầu về nhân lực 

Nhu cầu về nhân lực trong nhà máy chủ yếu công nhân và lao động làm việc tại 

các xưởng sản xuất. 

Nhu cầu lao động phục vụ hoạt động của nhà máy tối đa là 2.600 người. Trong 
đó bộ phận cán bộ quản lý khoảng 5 người; nhân viên văn phòng 10 người; bảo vệ 5 
người; công nhân vệ sinh, môi trường 10 người; công nhân sản xuất 2570 người.  

Nhà máy hoạt động 3 ca/ngày. Thời gian làm việc của mỗi công nhân 1 
ca/ngày (8 giờ), làm việc 6 ngày/tuần, 300 ngày/năm.  
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Nhà máy không bố trí phòng ở tại nhà máy cho cán bộ, công nhân. Nhà máy 
không cung cấp bữa ăn cho công nhân, công nhân làm việc theo ca tại nhà máy chủ 
động đồ ăn giữa ca hoặc mua từ các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống và sử dụng bữa 
ăn ca tại nhà ăn.  

4.2. Nhu cầu về nguyên vật liệu của cơ sở: 

Căn cứ số liệu thống kê nguyên vật liệu sản xuất của nhà máy với công suất hiện 
tại (18,7 triệu đôi sản phẩm/năm) xác định được nhu cầu nguyên vật liệu khi nhà máy 
đạt công suất 30 triệu đôi sản phẩm/năm, như sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản  

TT Tên nguyên liệu 
Nhu cầu hiện tại  
(CS 18,7 triệu đôi) 

(kg/năm) 

Nhu cầu tối đa 
(CS 30 triệu đôi) 

 (kg/năm) 
1 Cao su các loại 2.999.000 4.812.000 
2 Phụ gia, hóa chất 2.538.000 4.072.000 
3 Túi đựng, bao gói  187.000 300.000 

Tổng 5.724.000 9.184.000 
- Như vậy với công suất 30 triệu đôi đế/năm, nhà máy cần tổng khối lượng 

nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất là khoảng 9.184.000 kg/năm. Nguyên liệu 

là cao su các loại, phụ gia, hóa chất, …túi đựng, bao gói.  

- Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu cho Nhà máy được 

nhập khẩu từ nước ngoài và mua từ các đơn vị sản xuất, cung cấp trong nước.  

4.3. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nhu cầu:  
Theo bảng thống kê nhu cầu sử dụng điện trong 9 tháng năm 2024 của Công 

ty, điện năng tiêu thụ trung bình 43.019 kWh/ngày. Sau khi nâng công suất, dự kiến 
nhu cầu tiêu thụ điện tăng 1,6 lần, tương đương 69.014 kWh/ngày.  

- Nguồn cung cấp: Điện phục vụ hoạt động được lấy từ tuyến cáp 35KV cấp 

điện do Công ty điện lực Thanh Hoá - Điện lực Hà Trung cung cấp điện đến 01 Trạm 

biến áp 1.200KVA/trạm. Bên cạnh đó, Nhà máy còn trang bị thêm 6 máy phát điện 03 
pha dự phòng có công suất  1133KVA/máy để cung cấp điện cho Nhà máy khi có sự cố 
mất điện lưới, đặt tại Nhà điện. 

4.4. Nhu cầu về dầu diezen: 

Nhà máy sử dụng dầu Diezen cho hoạt động của máy phát điện dự phòng và 

máy nâng hàng hóa. 

- Đối với máy phát điện dự phòng: Nhà máy trang bị 6 máy phát điện dự phòng 

công suất 1133KVA/máy để cấp điện cho hoạt động của Nhà máy khi có sự cố điện 

lưới hoặc sự cố trạm biến thế. Theo thông số nhà sản xuất, máy phát điện dự phòng sẽ 

tiêu thụ hết 125 lít dầu/giờ khi hoạt động hết công suất. Như vậy, với số lượng 6 máy 
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phát điện, trường hợp hoạt động đồng thời tổng lượng dầu tiêu hao là: 750 lít/h 

Với thời gian mất điện là 02h/ ca làm việc, số ngày mất điện được dự báo trung 
bình là 2 ngày/tháng. Lượng dầu tiêu thụ lấy mức tối đa, ta có nhu cầu sử dụng dầu 
của Nhà máy được xác định như sau: 

+ Lượng dầu DO sử dụng trong 01 ngày mất điện: 

QDO1 = 750 lít/h x 2h/ca = 1500 lít/ngày 

+ Lượng dầu DO sử dụng trong 01 năm: 

QDO2 = 1500 lít/ngày x 2 ngày/tháng x 12 tháng/năm = 18.000 lít/năm. 

Ngoài ra dầu DO còn sử dụng cho nhu cầu hoạt động của các thiết bị máy móc 
như: xe vận tải, xe nâng, xe cứu hỏa của cơ sở.  

Theo thống kê, nhu cầu sử dụng dầu DO cho các thiết bị, phương tiện của nhà 
máy trong 9 tháng năm 2024 là 3350 lít/tháng, tương đương khoảng 130 lít/ngày.  

Khi nhà máy hoạt động với công suất tối đa 30 triệu đôi đế/năm, nhu cầu sử 
dụng dầu DO dự tính cũng tăng khoảng 1,6 lần tương đương với nhu cầu khoảng 
10.125 lít/tháng hay 210 lít/ngày.  

4.5. Nhu cầu sử dụng nước và nguồn cung cấp nước: 

4.5.1. Nhu cầu sử dụng nước: 
Theo Bảng kê nhu cầu sử dụng nước trong 9 tháng năm 2024 của Công ty, 

lượng nước tiêu thụ trung bình 88 m3 nước/ngày. Theo báo cáo ĐTM của dự án đã 
được phê duyệt số lượng công nhân tối đa của nhà máy có thể lên đến 2600 người và 
công suất sản xuất tối đa là 30 triệu đôi đế/năm. Dự kiến nhu cầu tiêu thụ nước tăng 

lên khoảng 1,6 -1,7 lần so với hiện tại. Tổng nhu cầu nước phục vụ các mục đích sử 
dụng nước cụ thể như sau:  

- Nước cấp sinh hoạt cho công nhân làm theo ca tại nhà máy: 

Nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt của công nhân được tính theo công 

thức sau: 

Qsh1 = q1 x N1   (m3/ngày) 

Trong đó: 

Qsh1: là tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt cho công nhân, (m3/ngày) 

q1: là tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, (l/người/ngày). Theo tiêu chuẩn TCXDVN 

33:2006, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp tính cho 1 

người trong 1 ca làm việc (8h) là 35lít/người/ca. Mỗi công nhân làm việc 01 ca/ngày. 

N1: là tổng số công nhân tối đa làm việc theo ca của nhà máy, N1 = 2600 người 

 Qsh1  = 45 (l/người/ca) x 2600 người/ngày = 117m3/ngày. 

- Trong đó:  

+ Nước phục vụ dội nhà vệ sinh công nhân chiếm khoảng 60% lượng nước sử 

dụng, tương đương 70 m3/ngày. Nguồn cấp nước cho dội nhà vệ sinh công nhân được 

sử dụng nước sau xử lý của nhà máy.  
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+ Nước phục vụ rửa tay chân chiếm khoảng 40% lượng nước sử dụng, tương 

đương 47 m3/ngày. Nguồn cấp nước cho rửa tay chân công nhân được sử dụng nước 

sạch đấu nối từ hệ thống cấp nước của nhà máy cấp nước Hà Trung của Công ty 

TNHH Xây dựng – Thương mại Thanh Hóa.  

Nước cấp cho sản xuất: 

Nhu cầu nước cấp cho sản xuất chủ yếu là nước cấp cho quá trình vệ sinh các 

buồng phun keo phủ nhung, buồng phun sơ và làm mát tạo hạt. 

+ Đối với nước cấp cho quá trình rửa buồng phun nhung, khung phun: lưu 

lượng sử dụng hiện tại khoảng 5 m3/ngày. Lưu lượng sử dụng khi công suất tối đa 

khoảng 8 m3/ngày 

+ Đối với nước cấp cho 02 buồng phun sơn, mỗi buồng phun khoảng 0,5m3, 
mỗi ngày được xả thay nước 1 lần, tương đương lượng nước cấp hiện tại khoảng 1 
m3/ngảy. Lưu lượng sử dụng khi công suất tối đa khoảng 2 m3/ngày 

+ Đối với nước thải từ 06 máy làm mát cán liệu, mỗi máy khoảng 2m3 mỗi 
tuần được xả thay nước 1 lần, tương đương lượng cấp hiện tại khoảng 2 m3/ngày. 
Lưu lượng sử dụng khi công suất tối đa khoảng 3 m3/ngày 

Tổng lưu lượng nước cấp cho quá trình sản xuất khi cơ sở đạt công suất tối đa 

là: Qsx = 13 m3/ngày. 

Nước dùng cho tưới cây, rửa đường 

Theo mục 2.10.2 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng - 
QCVN 01:2021/BXD, định mức sử dụng nước tưới cây tối thiểu là 2 lít/m2.ngày, 
nước phục vụ rửa đường 0,5 lít/m2.ngày. Với tổng diện tích cây xanh, giao thông của 

nhà máy là 16.649,4 m2, trong đó: diện tích sân đường nội bộ là 7.101 m2; diện tích 
cây xanh là 9.548,4 m2, nước dùng cho mục đích tưới cây, rửa đường được tính toán 

như sau: 
+ Nước rửa đường: 7.101 m2 x 0,5 lít/m2.ngày ≈ 4 m3/ngày.  

+ Nước tưới cây: 9.548,4 m2 x 2 lít/m2.ngày ≈ 19 m3/ngày.  

- Nước cấp cho PCCC (Qcc):  

Nhu cầu nước cho cứu hỏa được tính theo TCVN 2622 - 1995 - Phòng cháy, 
chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.  

Nhu cầu nước cấp cho chữa cháy được tính theo công thức sau:  

QCC = qcc x k x h x n 

Trong đó:  

+ qcc = 2,5 (l/s) = 9 (m3/h) 

+ h: Số giờ chữa cháy, chọn: h = 3 (h). 

+ n: Số đám cháy hoạt động đồng thời: n = 2. 

+ k: Số họng cứu hoả theo tiêu chuẩn (k = 2).   
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 Qcc = 9 (m3/h) x 2 x 3 (h) x 2 = 108 (m3). 

Nguồn cấp nước cho PCCC nhà máy được lấy từ nước sau hệ thống xử lý chứa tại 

bể chứa nước PCCC Nhà máy. Ngoài ra trong trường hợp cần thiết nước chữa cháy 

được lấy từ hệ thống cấp nước sinh hoạt đấu nối từ hệ thống cấp nước của nhà máy. 

Tổng nhu cầu cấp nước tối đa trong 1 ngày của nhà máy như sau:  
- Nước cấp sinh hoạt cán bộ, công nhân là: 117m3/ngày; 
- Nước cấp cho sản xuất: 13 m3/ngày; 

- Nước cấp rửa đường, tưới cây: 23 m3/ngày; 

- Nước dự trữ PCCC: 108 m3; 

4.5.2. Nguồn cung cấp nước: 

- Nước cấp cho hoạt động rửa tay chân của công nhân được lấy từ nguồn nước 

sạch đấu nối từ hệ thống cấp nước của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại 

Thanh Hóa. Nước sạch được chứa trong bể chứa nước thải sinh hoạt, sau đó bơm lên 

các téc nước khu vực các nhà vệ sinh công nhân để cấp nước cho các vòi rửa. 

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất được lấy từ nguồn nước sạch đấu nối từ hệ 

thống cấp nước của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thanh Hóa. Nước sạch 
được chứa trong bể chứa nước thải sinh hoạt, sau đó bơm lên các téc nước để cấp 

nước cho các hoạt động sản xuất tại nhà xưởng. 

- Nước cấp cho hoạt động dội nhà vệ sinh công nhân được sử dụng nước sau xử 

lý từ trạm XLNT tập trung công suất 400 m3/ngày đêm của cơ sở. Nước sau xử lý 

được bơm lên 02 téc nước 15m3 của cơ sở đã lắp đặt tại khu vực hệ thống XLNT tập 

trung. Nước từ téc được dẫn về các nhà vệ sinh công nhân bằng hệ thống đường ống 

riêng biệt với đường ống cấp nước sạch. 

- Nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa sân đường được sử dụng nước sau xử lý 

từ trạm XLNT tập trung công suất 400 m3/ngày đêm của cơ sở. Nước sau xử lý được 

sử dụng bơm và ống dây mềm hoặc sử dụng xe téc (xe cứu hỏa của cơ sở) để hút bơm 

tưới cây khu vực cây xanh tr0ng cơ sở vào những ngày nắng, không mưa. Lượng 

nước tưới cây ngày nắng khô là 2 lít/m2/ngày. Sử dụng bơm và ống dây mềm hoặc sử 

dụng xe téc để hút bơm nước sau xử lý tưới rửa sân đường trong những ngày nắng 

khô, không mưa. Lượng nước tưới rửa sân đường ngày nắng khô là 0,5 lít/m2 ngày 

tưới 1 -2 lần.  

- Nguồn cấp nước cho hoạt động không thường xuyên như lưu chứa phục vụ 

PCCC, diễn tập PCCC... được lấy từ nước thải sau xử lý tại bể chứa nước sau xử lý 

của cơ sở. 

Bảng 1.8. Nhu cầu nước thường xuyên của cơ sở 

TT Đối tượng sử dụng nước Nguồn cấp nước và lưu lượng 
(m3/ngày.đêm) 
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Nước 
sạch 

Nước tái sử 
dụng sau hệ 

thống XL 
Tổng 

1 Dội nhà vệ sinh công nhân 0 70 70 

2 Rửa tay chân công nhân 47 0 47 

3  Nước cấp sản xuất 13 0 13 

4 Nước tưới cây, rửa đường 23 0 23 

Tổng 83 70 153 

f. Nhu cầu thực phẩm 

Công ty không bố trí nấu ăn tại cơ sở, các công nhân đi làm sẽ tự chuẩn bị đồ ăn 

giữa ca và ăn tại nhà ăn của nhà máy. Với lượng công nhân tối đa theo nhu cầu hoạt 

động 2600 người tương đương 2600 suất ăn được công nhân tự chuẩn bị. Khối lượng 

trung bình 0,5kg/suất, tương đương lượng thực phẩm khoảng 1300 kg/ngày.  

4.5. Nhu cầu sử dụng hoá chất: 

4.5.1. Nhu cầu sử dụng hoá chất cho hoạt động của Nhà máy: 
Căn cứ thống kê khối lượng hóa chất sử dụng trung bình trong 9 tháng đầu năm 

2024 tương đương khoảng 2.538.000 kg/năm khi hoạt động ở công suất 18,7 triệu đôi 

đế/năm. Như vậy, với công suất tối đa 30 triệu đôi đế/năm, nhu cầu hóa chất sử dụng 

cũng tăng lên tương ứng khoảng 1,6 lần, tương đương với lượng hóa chất sử dụng 

khoảng 4.072 tấn/năm. 
Nhu cầu sử dụng các loại phụ gia, hóa chất của cơ sở gồm các loại như sau: 

Bảng 1.6. Nhu cầu hoá chất của Nhà máy 

STT Hóa chất Thành phần hóa học 
Khối lượng 

 sử dụng  
(kg/năm) 

1 Hạt nhựa hydrocarbon CV-200AN 1387100 
3 Hạt EVA EVA-UE-659 556460 
2 Canxi cacbonat CACO3 99050 
4 Bột oxit kẽm hoạt tính ZNO2, ZNO3, ZN-ST 118530 
5 Lưu huỳnh S-80 68490 
6 Axit stearic STE 82970 
7 Silica (màu trắng) ZQ-356KTS117043-10 619650 
8 Chất chống oxy hóa EP-10 77040 
9 Chất chống mài mòn SI-50 147880 
10 Chất chống thủy phân ozone CH-33 57330 
11 Titan dioxit CR60-2   484750 
12 Chất thúc đẩy (Dạng hạt) DM-80; MAC-2; TBZTD-75 71250 
13 Chất chống ôxi hóa SPP 157100 

14 
Chất chống dính Magiê 
Stearate 

AT-95M 82430 

15 Dầu Naphthenic NA-80 10920 
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 4.5.2. Nhu cầu về hoá chất xử lý nước thải của Nhà máy: 

Theo số liệu thống kê của Nhà máy, để vận hành công trình xử lý môi trường, 

nhu cầu sử dụng hoá chất xử lý trong 1 năm như sau: 

Bảng 1.9. Nhu cầu hoá chất xử lý nước thải của Nhà máy 
TT Tên hóa chất Đơn vị tính Khối lượng 

1 NaOH 99% kg/năm 1257 

2 PAC 25kg/túi kg/năm 1257 

3 Ca(OCl)2 kg/năm 24 

4 Polymer Cation kg/năm 47 

5 Polymer Anion kg/năm 47 

 Tổng kg/năm 2633 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Hồ sơ pháp lý của Nhà máy 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số 

doanh nghiệp: 2802259272 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận 

lần đầu ngày 09/01/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 01/04/2024; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã 

số doanh nghiệp: 2802259272 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng 

nhận lần đầu ngày 09/01/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 01/04/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 3225260060 do Sở Kế hoạch 

đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/02/2024. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các giấy chứng nhận: số DD 742089, 

cấp ngày 25/11/2021. 

- Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Hà Trung 

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành 
giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

- Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất nguyên 
phụ liệu ngành giầy công suất 30 triệu đôi đế/năm, tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung; 

- Giấy phép xây dựng số 07/GPXD do UBND huyện Hà Trung cấp ngày 

26/11/2020. 

- Giấy phép xây dựng điều chỉnh số 2664/UBND-GPXD của UBND huyện Hà 

Trung ngày 27/9/2022. 

16 Polyethylene Glycol PEG-4000 51050 
Tổng 4.072.000 
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- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PC và CC số 391/TĐ-PCCC-PC07 
ngày 18/8/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa. 

- Nghiệm thu PCCC số 51/NT-PCCC ngày 22/3/2022 của Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa. 

- Nghiệm thu công trình xây dựng số 1949/SXD-QLCL ngày 25/3/2022 của Sở 
Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 

5.2. Tiến độ thực hiện các hạng mục của Nhà máy 

 Ngày 19/2/2020 Chủ tịch UBNĐ tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 

957/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ dự án Nhà máy chế tạo 

thép hình thảnh dự án Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, 

huyện Hà Trung. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8739808174 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận lần đầu ngày 24/3/2020. Sau khi được cấp chứng 

nhận đầu tư, chủ dự án làCông ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eagle Huge Việt Nam 

đã thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng cho dự án và được Chủ tịch UBND 

huyện Hà Trung ra quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 về việc phê duyệt 

điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sán xuất nguyên phụ liệu 

ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung; Lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường cho dự án và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 

4590/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 cho Dự án Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu 
ngành giầy công suất 30 triệu đôi đế/năm, tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung. 

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà máy Công ty cũng đã 

hoàn thiện các thủ tục về xây dựng của dự án, cụ thể: Dự án đã được cấp Giấy phép 

xây dựng số 07/GPXD do UBND huyện Hà Trung cấp ngày 04/05/202 UBND huyện 

Hà Trung cấp ngày 26/11/2020 và Giấy phép xây dựng điều chỉnh số 2664/UBND-
GPXD của UBND huyện Hà Trung ngày 27/9/2022; Giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế về PC và CC số 391/TĐ-PCCC-PC07 ngày 18/8/2020 của Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa 

Hiện tại, trên khu đất đã được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng 

kỹ thuật đầy đủ phục vụ hoạt động của Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành 
giầy. Các hạng mục công trình xây dựng tuân thủ theo 1346/QĐ-UBND ngày 
26/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy 

sán xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung. Cơ sở đã được 
Nghiệm thu PCCC tại văn bản số 51/NT-PCCC ngày 22/3/2022 của Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa. Nghiệm thu công trình xây dựng tại văn 

bản số 1949/SXD-QLCL ngày 25/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Các 
công trình xử lý chất thải như: nhà rác, nhà chất thải nguy hại, hệ thống thu gom xử 
lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý bụi và khí thải cũng được 
đầu tư lắp đặt hoàn thiện.  
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Dự án đã được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eagle Huge Việt Nam 
chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho 

Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam theo Hợp đồng chuyển nhượng ngày 

01/12/2021, sau đó, dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá thông báo 

chấp thuận chấm dứt hoạt động tại Thông báo số 1192/TB-SKHĐT ngày 28/02/2024. 
Ngày 28/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, mã số dự án 3225260060, chứng nhận lần đầu cho Công ty TNHH 

giầy Venus Việt Nam thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất nguyên, phụ liệu 

ngành giầy. 

Trong thời gian từ tháng 3 năm 2022, nhà máy bắt đầu tuyển dụng lao động và 
đi vào hoạt động sản xuất, tuy nhiên quy mô lao động và công suất chưa đạt theo 
công quy mô và công suất trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Trong 9 tháng đầu 
năm của năm 2024 (từ tháng 1- tháng 9) Tổng lượng sản phẩm của nhà máy là 14 
triệu đôi đế, sử dụng trung 1400 lao động. Như vậy hiện tại quy mô lao động của nhà 
máy bằng 54% quy mô lao động theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Công suất 
sản xuất đạt 62% so với công suất theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Do trong quá trình xây dựng, dự án có nhiều thay đổi chuyển nhượng, quá trình 
tuyển dụng lao động và đi vào hoạt động khó khăn nên quy mô công suất hoạt động 
của dự án chưa đáp ứng theo quy mô công suất đã được phê duyệt. Bên cạnh đó thời 
điểm dự án bắt đầu tuyển dụng công nhân và vận hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 
chưa được có các văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ nên Chủ cơ sở chưa thực hiện 
lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường cho cơ sở. Trong thời gian hoạt động của cơ sở 
toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom xử lý đạt QCVN và tái sử dụng, không xả 
thải ra môi trường, chất thải rắn, chất thải nguy hại, được thu gom phân loại và thuê 
các đơn vị vận chuyển xử lý triệt để, không để phát tán ra môi trường. Bụi và khí thải 
được thu gom xử lý theo quy định.  

Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung 

thuộc mục số 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. Thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy Ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa.  

5.3. Hiện trạng dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh Nhà máy 

a. Hiện trạng nhà ở dân cư và công trình hạ tầng xã hội: 

Xung quanh khu đất nhà máy có các khu dân cư và các công trình xã hội như 

sau:  

- Hiện trạng khu dân cư: Khu đất xây dựng nhà máy nằm trên địa bàn thôn 

Thịnh Vinh, xã Hà Bình huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có mật độ dân cư trung 

bình, dân cư sinh sống ổn định và lâu đời. Phía Đông khu đất cơ sở là khu dân cư 
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thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình, Các công trình nhà ở chủ yêu là nhà 1-3 tầng BTCT, 

các hộ sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, công nhân và một số hộ buôn bán nhỏ 

các mặt hàng gia dụng, ăn uống,… Công trình gần nhất cách mép khu đất nhà máy 

khoảng 50m. Khoảng cách từ nhà dân gần nhất đến khu xử lý nước thải của cơ sở 
khoảng 80m.  

- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

+ Cách khu đất nhà máy về phía Nam khoảng 50 là khu vực dân cư thôn Thịnh 
Vinh xã Hà Bình. Các công trình nhà ở chủ yêu là nhà 1-3 tầng BTCT, các hộ sinh 

sống bằng sản xuất nông nghiệp, công nhân và một số hộ buôn bán nhỏ các mặt hàng 

gia dụng, ăn uống,… 

+ Cách khu đất nhà máy khoảng 100m về phía Bắc là Trường THPT Nguyễn 

Hoàng. 

+ Cách Nhà máy khoảng 300m về phía Tây là UBND xã Hà Bình, Trạm y tế xã 

Hà Bình. 

- Trong phạm vi bán kính 1km từ khu vực nhà máy  không có trình văn hóa, tôn 

giáo, di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh nào đã được xếp hạng.  

Như vậy với khoảng cách từ Nhà máy đến các đối tượng xung quanh và khoảng 

cách từ khu vực dân cư đến các công trình  xử lý chất thải của nhà máy là 80m, bên 
cạnh đó, dọc ranh giới của Nhà máy được bố trí dải cây xanh chiều rộng từ 5m. Với 

khoảng cách trên cơ sở đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường theo QCVN 
01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Phụ lục 3 của 
TCVN 4449-1987 - Quy hoạch xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, khoảng cách ly vệ 
sinh. 

Ngoài ra tiếp giáp phía Tây nhà máy là Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất 
khẩu cũng của Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam. Hiện trạng nhà máy đang hoạt 
động với quy mô khoảng 8000 công nhân.  

b. Hiện trạng hệ thống giao thông: 

Tuyến đường gom và QL1A ở phía Tây nhà máy. Hiện trạng đường nhựa rộng 

8-10m, hiện trạng mặt đường tốt.  
c. Hiện trạng nền xây dựng: 

Khu vực nhà có địa hình bằng phẳng đốc nhỏ theo hướng từ Đông Tây đã hoàn 

thiện các công trình xây dựng 
d. Hiện trạng thoát nước mưa:   

Nước mưa của khu vực thoát theo địa hình tự nhiên và hệ thống thoát nước chảy 

về hệ thống Kênh Chiếu Bạch phía Tây.  
g. Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: 

Nước thải sinh hoạt của các khu dân cư xung quanh sau khi xử lý tại chỗ bằng 

biện pháp bể tự hoại sau đó xả trực tiếp vào hệ thống các kênh mương thoát nước dọc 
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các tuyến đường giao thông và các tuyến kênh mương thoát nước chung sau đó tập 

chung về kênh Chiếu Bạch và thoát ra sông Lèn. 
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Chương 2 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI  

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Hiện nay chưa có quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia, vì vậy chủ đầu tư sẽ bổ sung sự phù hợp của cơ sở với 

các quy hoạch này khi quy hoạch được ban hành. 

- Đối với quy hoạch tỉnh và định hướng phân vùng môi trường trong quy hoạch 

tỉnh: 

Theo nội dung Quy hoạch tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 

27/2/2023, Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu tại  xã Hà Bình, huyện Hà 

Trung phù hợp với: 

+ Định hướng phát triển ngành, Phương hướng phát triển các ngành quan trọng 

của tỉnh: “Phát triển Thanh Hóa trở thành khu vực phát triển ngành dệt may, da giầy 

lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ. Giai đoạn 2021 - 2025 thu hút một số dự án đầu tư dệt 

may và công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, giầy da có quy mô lớn, công nghệ tiên 

tiến, có công nghệ xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn”; 

+ Phương án phân vùng môi trường: Khu đất cơ sở thuộc Vùng môi trường 

khác, là khu vực được phép phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp trên định 

hướng sử dụng công nghệ đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. 
+ Hệ thống thu gom xử lý và thoát nước mưa, nước thải của cơ sở phù hợp với 

các quy định tại Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Đối với quy hoạch sử dụng đất: 
Cơ sở phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/ 01/2021 
của UBND tỉnh Thanh Hóa;  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 
và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hà Trung, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa 

phê duyệt tại Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 28/7/2023. Phù hợp với phê duyệt 

Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Cừ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2045 được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4785/QĐ-UBND 
ngày 29/11/2021. 

Hiện tại khu đất thực hiện cơ sở được quy hoạch là đất công nghiệp, nằm trong 

quy hoạch  xã Hà Bình. Do đó cơ sở tại vị trí nêu trên là phù hợp với quy hoạch. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-356-qd-ubnd-2021-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-ha-trung-thanh-hoa-den-2045-566112.aspx
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- Đối với quy hoạch ngành: 
Cơ sở cũng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương 

mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2017; 
Cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển dệt may, da giày tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc 

phê duyệt tại Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 29/9/2017.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

 Hiện tại khu vực thực hiện cơ sở chưa được các cơ quan quản lý nhà nước công 

bố khả năng chịu tải của môi trường, do vậy chưa có căn cứ để đánh giá sự phù hợp 

của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường.  

- Nhà máy sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu không phải là cơ sở có nguy cơ 

gây tác động xấu đến môi trường. 

- Khu vực nhà máy nằm gần khu vực trung tâm huyện Hà Trung, xung quanh 

khu vực cơ sở là khu dân cư nông thôn đang có những bước đô thị hóa. Khoảng cách 

từ ranh giới cơ sở đến công trình nhà dân gần nhất khoảng 80m. Khoảng cách từ các 

công trình xử lý chất thải của cơ sở đến nhà dân gần nhất là 200m.  

- Cơ sở sử dụng nước sạch từ nhà máy cấp nước, không khai thác nước dưới đất, 

không khai thác nước mặt.  

- Khu vực tiếp nhận nước thải của Cơ sở là Kênh Chiếu Bạch sau đó chảy về 

sông Lèn. Trên Kênh Chiếu Bạch không có công trình khai thác nước dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. Như vậy, Kênh Chiếu Bạch vị trí tiếp nhận nước thải từ nhà 

máy không thuộc vùng bảo hộ nguồn nước, không thuộc vùng hạn chế xả nước thải 

vào nguồn nước;  

- Nhà máy nằm ở khu vực trung tâm xã Hà Bình và huyện Hà Trung trong bán kính 

2km không có các khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh 

học, thuỷ sản;  

- Xung quanh nhà máy trong phạm vi 2km không có di sản văn hoá vật thể, di sản 

thiên nhiên khác, công trình kiến trúc, cảnh quan, di tích văn hóa, lịch sử nào được xếp 

hạng, cần bảo vệ.  

- Cơ sở không thuộc vùng ngập nước quan trọng, rừng tự nhiên phòng hộ. 

Từ các yếu tố trên, nhận thấy cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

Nhà máy hoạt động, phát sinh nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. 

Nước thải của cơ sở sẽ được thu gom và xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Nước sau xử lý một phần được 

tuần hoàn tái sử dụng cấp lại để dội nhà vệ sinh phần còn lại được thải ra Kênh Chiếu 

Bạch phía Tây Nhà máy. Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là Kênh Chiếu Bạch. 
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Mục đích sử dụng nước tại Kênh Chiếu Bạch là thoát nước, không sử dụng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. Trên hệ thống Kênh Chiếu Bạch chủ yếu là các sinh vật tôm, 

cua, cá, ốc nước ngọt, rong, rêu, bèo sinh sống, không có động thực vật quý hiếm cần 

được bảo tồn. 

Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh sẽ hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý. Các nguồn phát thải khác tại cơ sở đều được thu gom xử lý 

đạt QCVN theo quy định hiện hành trước khi thải ra môi trường.  
Do đó, cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 

Vị trí xả nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở không thay đổi so với vị 

trí đã xác định trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước, do đó nội dung này “Không thay đổi”.  
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Chương 3 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Nước mưa trên mái của các khu nhà xưởng, nhà rác, nhà điện và các công 
trình… phát sinh khi có mưa lớn được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D110 về 
hệ thống mương thu gom nước mưa bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ trong khu 
vực nhà máy. Tổng chiều dài hệ ống nhựa PVC D 110 thoát nước mái nhà máy là 
230m. Nước mưa chảy tràn khu vực sân đường nội bộ được thu gom qua các của thu 
nước vào hệ thống mương thu gom nước mưa bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ 
trong khu vực nhà máy. 

- Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy:  

+ Nước mưa dọc các nhà xưởng và đường nội bộ trong nhà máy được thu bằng 
hệ thống mương có nắp đan B300 và các vị trí qua đường sử dụng mương BTCT 
B300. Tổng chiều dài mương thoát nước mưa B300 là 833m. Dọc chiều dài tuyến 
mương tại các vị trí đấu nối tuyến nhánh, rẽ hướng bố trí 01 ga kích thước 
0,66m*0,66m*1,05m. Tổng số lượng 08 hố ga. 

+ Nước mưa từ các tuyến mương B300 được chảy về tuyến mương B600 bố trí 
dọc hàng rào phía Đông và phía Nam của cơ sở. Tổng chiều dài mương thoát nước 
mưa B600 là 193m. Dọc chiều dài tuyến mương tại các vị trí đấu nối bố trí 01 ga kích 
thước 1,18m*1,00m*1,05m. Tổng số lượng 03 hố ga. 

+ Nước mưa từ tuyến mương B600 được chảy về tuyến mương B800 bố trí dọc 
hàng rào phía phía Nam của cơ sở. Tổng chiều dài mương thoát nước mưa B800 là 
78m. Dọc chiều dài tuyến mương tại các vị trí đấu nối bố trí 01 ga kích thước 
1,38m*1,20m*1,05m. Tổng số lượng 02 hố ga. 

+ Nước mưa từ tuyến mương B800 được đấu nối vào tuyến mương B1200 của 
Nhà máy gia công sản xuất giày dép xuất khẩu tiếp giáp phía Tây cơ sở và thoát ra 
Kênh Chiếu Bạch phía Tây cơ sở. Chiều dài tuyến mương B1200 từ cơ sở đến cửa xả 
Kênh Chiếu Bạch là 141m. 

- Hệ thống thoát nước mưa sử dụng là loại rãnh thoát nước xây bằng gạch có 

nắp đậy BTCT và các vị trí qua đường sử dụng cống hộp bê tông cốt thép. Hệ thống 

thoát nước được nạo vét thu gom bùn cặn định kỳ nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động 

tốt, thoát nước nhanh và không bị tắc nghẽn. 

- Sơ đồ thoát nước mưa chung của Nhà máy như sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

Tổng hợp hệ thống thoát nước mưa đã xây dựng tại nhà máy được thể hiện tại 

bảng sau: 

Bảng 3.1. Thông số hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục Số lượng 

1 Ống nhựa PVC (D110) thu nước mái 230 m 

2 Mương thoát nước mưa có nắp đậy B300 833 m 

3 Mương thoát nước mưa  D600 193 m 

4 Mương thoát nước mưa  D800 78m 

5 Mương thoát nước mưa  D1200 141m 

6 Hố ga lắng cặn 0,66m*0,66m*1,05m 08 cái 

7 Hố ga lắng cặn 1,18m*1,00m*1,05m 03 cái 

8 Hố ga lắng cặn 1,38m*1,2m*1,05m 01 cái 

9 Cửa xả 01 cái 

(Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước mưa đính kèm phụ lục báo cáo) 

Hệ thống cống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn trong Nhà máy ra môi trường 
được thiết kế và thi công theo phương pháp tự chảy. 

Vị trí của xả thoát nước mưa của cơ sở vào Kênh Chiếu Bạch phía Tây cơ sở tại 

vị trí có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 30) X = 
2215996 (m); Y= 588318 (m). 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1.  Nguồn và lưu lượng nước thải trong quá trình hoạt động của cơ sở: 

Tổng nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở là 153m3/ngày.đêm, phục vụ các mục đích 

như sau: 
+ Nước cấp sinh hoạt công nhân xưởng là: 117m3/ngày; 
+ Nước cấp rửa buồng phun keo khu vực ghép nhung: 8m3/ngày; 

+ Nước cấp dập bụi phun sơn tại khu vực phun sơn: 2m3/ngày; 

Nước mưa chảy tràn từ 

các công trình 

Nước mưa chảy tràn từ 

sân đường bộ và hệ 

thống đường giao thông 

Hệ thống rãnh thoát nước 
B300 → B600 →B800 →B1200 

(có bố trí hố ga lắng cặn) 

 

Kênh Chiếu Bạch 

PVC D110mm 

Cửa thu nước mưa 
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+ Nước cấp làm mát tại 06 máy làm mát khu vực tạo hạt: 3m3/ngày (Mỗi máy 
2m3, thay thế 1 tuần 1 lần); 

+ Nước cấp rửa đường, tưới cây: 23 m3/ngày; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng nước và các mục đích sử dụng nước, xác định được các 

nguồn phát sinh nước thải và lưu lượng nước thải của cơ sở như sau:  

- Nước cấp sinh hoạt công nhân là 117 m3/ngày.đêm. Nước thải phát sinh bằng 

100% lượng nước sử dụng, được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

400m3/ngày.đêm thuộc Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy để xử lý;  

- Nước cấp rửa buồng phun keo 8 m3/ngày.đêm; Nước cấp lọ bụi phun sơn tại 
khu vực phun sơn: 2m3/ngày; Nước cấp làm mát tại 06 máy làm mát khu vực tạo hạt 
3m3/ngày. Nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước sử dụng. được thu gom dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải sản xuất 50m3/ngày.đêm tại cơ sở để xử lý. 

- Nước cấp tưới cây, rửa đường 23 m3/ ngày.đêm. Không phát sinh nước thải. 

Từ các dữ liệu trên, thiết lập được sơ đồ cân bằng sử dụng nước tại cơ sở như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ cân bằng nước sử dụng trong ngày tại cơ sở 

Lưu lượng nước thải phát sinh từ cơ sở có tổng lưu lượng 130 m3/ngày.đêm 

được chia thành các dòng nước thải như sau:  

Xả thải 
60m3 

Tái sử dụng dội 

nhà vệ sinh công 

nhân 70m3 

Nước cấp rửa buồng 
phun keo; dập bụi sơn; 

làm mát tạo hạt: 13m3 

Nước cấp sinh hoạt công 
nhân xưởng 117m3 

Nước tưới cây, rửa 

đường  23m3 

HTXLNTTT 
(CS.400m3/ng.đ) 

130 m3 

Ngấm vào 

đất, bốc hơi 

23m3 

HTXLNTSX 
(CS 50m3/ng.đ) 

13m3 

Nước 

sạch cấp 

83m3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nước tái 

sử dụng 

sau xử 

lý 70m3 
 

Tổng nước 

cấp 153m3 
Tổng nước sau sử dụng 153m3 

(bốc hơi, ngấm 23m3; về HTXLNT của cơ sở 

130m3) 

Tổng nước sử dụng 
153m3 
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- Dòng 1: Nước thải sản xuất 13 m3/ngày.đêm trong đó: Phát sinh từ rửa buồng 
phun keo khu vực nghép nhung với lưu lượng 8m3/ngày.đêm; Phát sinh từ dập bụi 
khu vực phun sơn với lưu lượng 2m3/ngày.đêm. Phát sinh từ thiết bị làm mát khu vực 
tạo hạt với lưu lượng 3m3/ngày.đêm. 

- Dòng 2: Nước thải sinh hoạt công nhân 117m3/ngày.đêm, trong đó: 

+ Phát sinh rửa tay chân với lưu lượng 47m3/ngày.đêm. 

+ Phát sinh từ bồn cầu nhà vệ sin công nhân với lưu lượng 70m3/ngày.đêm. 

3.1.2.2. Hệ thống công trình thu gom nước thải 

Sơ đồ phân dòng thu gom và xử lý nước thải tại Nhà máy được thể hiện như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ phân dòng xử lý nước thải trong Nhà máy 

Dòng 1: Nước từ quá trình sản xuất:  

+ Nước thải phát sinh từ công đoạn rửa, vệ sinh các buồng phun keo khu vực 
ghép nhung… với lưu lượng 8m3/ngày.đêm. Dòng nước thải này được thu gom vào 02 
bể gom tại khu vực ghép nhung, các bể gom gom có lưới chắn rác sau đó theo đường 
ống nhựa PVC D90 → PVC D110 về Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, công suất 

50m3/ngày đêm để xử lý sơ bộ, nước sau xử lý theo đường ống PVC D200 dẫn nước 

thải về Hệ thống xử lý tập trung, công suất 400m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải phát sinh từ công đoạn dập bụi phun sơn với lưu lượng 
2m3/ngày.đêm. Nước thải mỗi khi thay nước tại các bể được dẫn theo đường ống nhựa 
PVC D110 về Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, công suất 50m3/ngày đêm để xử 

lý sơ bộ, nước sau xử lý theo đường ống PVC D200 dẫn nước thải về Hệ thống xử lý 

tập trung, công suất 400m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải phát sinh từ công đoạn làm mát tạo hạt với lưu lượng 3m3/ngày.đêm. 
Nước thải mỗi khi thay nước tại các thiết bị làm mát được dẫn theo đường ống nhựa 
PVC D110 về Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, công suất 50m3/ngày đêm để xử 
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Nước thải rửa chân tay: 47 m3/ng.đêm 
  

Song chắn rác 

Nước thải bồn cầu:70 m3/ng.đêm 
 

Bể tự hoại 3 ngăn  

Nước thải sản xuất 13m3/ng.đêm Hệ thống XLNT 

SX  50m3/ng.đ 
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lý sơ bộ, nước sau xử lý theo đường ống PVC D200 dẫn nước thải về Hệ thống xử lý 

tập trung, công suất 400m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

 

Dòng 2: Nước thải sinh hoạt cán bộ, công nhân:  

- Nước thải tắm, rửa chân tay với lưu lượng 47m3/ngày.đêm phát sinh từ: các 

chậu rửa, sàn nhà vệ sinh các khu nhà vệ sinh trong khu vực nhà máy. Dòng nước 

thải này được thu gom qua các song chắn rác, thoát sàn, sau đó theo đường ống nhựa 

PVC D200 dẫn nước thải dọc đường giao thông nội bộ và về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 400m3/ngày.đêm của cơ sở. 

- Nước thải từ các bồn cầu nhà vệ sinh với lưu lượng 70m3/ngày.đêm, có nồng độ 
các chất ô nhiễm, vi sinh vật gây bệnh cao, nên dòng nước thải này được thu gom và 
xử lý bởi hệ thống đường ống nhựa PVC D110 về 04  bể tự hoại ba ngăn xây dựng âm 
dưới nền cạnh các nhà vệ sinh, sau đó theo đường ống nhựa PVC D200 dẫn nước thải 
dọc đường giao thông nội bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 
400m3/ngày.đêm của cơ sở. 

Trên hệ thống thu gom thoát nước thải, tại các vị trí đấu nối hoặc chuyển hướng 
được bố trí 01 hố ga kích thước 0,66m*0,66m*0,75m để lắng cặn chất lơ lững trong 
nước thải. Tổng số lượng hố ga được bố trí là 13 hố.  

3.1.2.3. Công trình thoát nước thải 

- Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 
40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B, kq = 

0,9; kf = 1,1)  qua ống PVC D110 một phần được bơm lên téc nước cấp tuần hoàn, 

phần không tái sử dụng thoát ra ống HDPE D250 chảy ra Kênh Chiếu Bạch phía Tây 

nhà máy, sau đó theo Kênh Chiếu Bạch chảy ra sông Lèn. 

- Nước thải sau xử lý được dẫn bằng ống nhựa HDPE D250 ra Kênh Chiếu 

Bạch phía Tây cơ sở, tại thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa.  

- Toạ độ vị trí trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 

30): X: 2215520 (m);  Y= 588318 (m). 

Bảng 3.2. Thông số hệ thống thu gom, thoát nước thải 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 
Kết cấu 

1 Ống thoát nước PVC D90mm m 42  Nhựa PVC 

2 Ống thoát nước PVC D110mm m 116  Nhựa PVC 

3 Ống thoát nước PVC D200 mm m 662  Nhựa PVC 

4 Ống thoát nước HDPE D250 mm m 187  Nhựa HDPE 
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5 
Hố gas lắng cặn 
0,66m*0,66m*0,75m 

Hố 13  
Xây bằng gạch 

(Nguồn: bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước thải) 

 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải sơ bộ: 

a. Công trình xử lý sơ bộ nước thải nhà vệ sinh 

Đối với nước thải bồn cầu vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại được xây dựng 

âm tại các khu nhà vệ sinh sau đó dẫn về  hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục 

xử lý. Với nước thải bồn cầu tại cơ sở có lưu lượng 70 m3/ngày. 

Theo giáo trình “Thiết kế bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến” NXB Xây dựng năm 

2009 của Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh. Dung tích bể tự hoại được xác định như sau: 

V = VƯ  +  VK    (m3) 

Trong đó: 

- VƯ là dung tích phần ướt của bể tự hoại (m3). Được tính theo công thức: 

VƯ  =  Vn
 + Vb + Vt  +  Vv        (m3) 

+ Vn  là dung tích vùng lắng:  

Vn = Q x tn
  → Vn1 = 70 x 1 = 70 m3;  

+ Vb là dung tích vùng phân hủy cặn tươi: 

Vb = 0,5 x N x tb
 /1000 → Vb1 = 0,5 x 2.600 x 5/1000 = 6,5 m3;  

+ Vt là dung tích vùng lưu bùn đã phân hủy: 

Vt = r x N x T /1000 → Vt1
 = 30 x 2600 x 1/1000 x 0,25 = 19,5 m3. 

+ Vv là dung tích vùng tích lũy váng: 

Vv = 0,5 x Vt →  Vv1 = 0,5 x 19,5 = 10 m3. 

Q - lưu lượng nước thải đi vào bể tự hoại (m3/ng.đêm). 

+ nước thải bồn cầu có lưu lượng Q1 = 70 m3/ng.đêm 

N - Số người sử dụng bể,  

+ Số người sử dụng bể tại cơ sở có N1 = 2600 người  

tn - Thời gian lắng, tn = 1 ngày. 

tb - Thời gian phân hủy cặn tươi phụ thuộc vào nhiệt độ. Với nhiệt độ nước thải 250C 
thì lấy tn = 5 ngày. 

T - Thời gian giữa hai lần hút cặn, T = 3 tháng (0,25 năm). 

r - Lượng cặn đã phân hủy tính theo đơn vị 1 người/năm. Đối với bể tự hoại xử lý 

nước đen và nước xám r = 20; Bể tự hoại chỉ xử lý nước đen r = 40. Cơ sở chọn r = 30. 
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Do đó, dung tích phần ướt của bể tự hoại là:  

+ VƯ1 = 70 + 6,5 + 19,5 + 10 = 106m3 

- VK là dung tích phần khô (Phần lưu không trên mặt nước) của bể tự hoại (m3). 
Được tính theo công thức: VK  = 10% x VƯ → VK1 = 10% x 106  = 10,6m3

 . 

Như vậy, thể tích của bể tự hoại cần cho cơ sở là : V = 106 + 10,6 = 116,6m3;  

Hiện tại hành nhà máy đã xây dựng hoàn thiện 4 bể tự hoại 3 ngăn tại khu vực 

cạnh các xưởng sản xuất với thể tích 30 m3 (kích thước 5,5*3,06*1,8m). Tổng thể tích 4 
bể tự hoại là 120 m3  

Với thể tích các bể tự hoại đã xây dựng đủ khả năng xử lý sơ bộ nước thải bồn cầu 

nhà vệ sinh cho cán bộ, nhân viên, công nhân của cơ sở. 

Kết cấu bể: Đáy bể bằng bê tông cốt thép dầy 220cm, vữa xi măng mác 75; 

tường xây bằng gạch đặc tuynel dầy 220mm, vữa xi măng mác 75; Nắp bể bằng bê 

tông cốt thép dầy 150mm, vữa xi măng mác 150. 

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân huỷ cặn lắng. 
Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị 
phân huỷ, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước 
thải khi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục qua bể lắng 2 và 3.  

Bảng 3.3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ trước 

xử lý (mg/l) 
Nồng độ sau 
xử lý (mg/l) 

QCVN 14: 
2008/BTNMT 

(Cột B) 
pH 6,8-7,5 6,8-7,5 5,5-9,0 

BOD5 520 130 50 

Chất rắn lơ lửng (SS) 1396 200 100 

NH4
+ (theo N) 116 30 10 

PO4
- (Theo P) 39 14 10 

Dầu mỡ 289 29 20 

Coliform (MPN/100 ml) 106  105 5.000 

(Nguồn: PGS.TS Trần Đức Hạ, Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa 

và nhỏ, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, năm 2003). 

Nước thải sau bể tự hoại 3 ngăn có hàm lượng các chất vượt QCVN, do vậy sẽ 
tiếp tục được dẫn về hệ thống thu gom nước thải tập trung để xử lý.  

Lượng bùn cặn cần hút mỗi lần tương đương khoảng 30% thể tích bể tự hoại, 
tương đương khoảng 40m3/lần, tương đương khối lượng khoảng 160 m3/năm. 

Khí thải phát sinh từ các bể tự hoại được thoát ra môi trường qua các ống 
thông khí bể tự hoại PVC D34 thoát lên trên mái các khu nhà vệ sinh.  

c. Công trình xử lý sơ bộ nước thải sản xuất 
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Nước thải sản xuất của nhà máy phát sinh từ công đoạn vệ sinh, rửa các buồng 
phun keo khu vực ghép nhung; nước dập bụi phun sơn khu vực phun sơn, nước làm 
mát tạo hạt. Theo tính toán nhu cầu cấp nước, khi nhà máy đi vào hoạt động với công 

suất tối đa 30 triệu sản phẩm/năm, lượng nước sử dụng cho sản xuất khoảng 

13m3/ngày.  

Để thu gom và xử lý nước thải từ sản xuát, nhà máy đã hoàn thành xây dựng hệ 

thống thu gom xử lý nước thải sản xuất như sau:  

+ Vị trí hệ thống xử lý nước thải sản xuất: phía Đông khu đất. 

+ Công suất xử lý 50m3/ngày đêm  

+  Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Vinafilter Technology 

+ Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Vinafilter Technology 

+ Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eaghuge Việt nam 

+ Thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình: 1/2022 

Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sản xuất như sau: 

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Nhà máy 

Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn vệ sinh, rửa các buồng phun keo 
khu vực ghép nhung; nước dập bụi phun sơn khu vực phun sơn, nước làm mát tạo hạt 
sẽ được thu gom bằng hệ thống ống riêng PVC D90, sau đó theo đường ống PVC 
D200  dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

Nước thải sản xuất được thu gom về bể thu gom nước thải sản xuất (TK-01).  

Nước thải 
sản xuất 

Bể thu gom nước thải 

sản xuất (TK-01) 

Bể khuấy nhanh 
(TK-02) 

Bể keo tụ 
(TK-03) 

Bể lắng 
(TK-04) 

Nước thải  
sau xử lý (TK05) 

PAC NaOH 

Polymer 

Sân phơi bùn 

Kho chất thải nguy hại 

Hệ thống XLNT tập trung 

Nước 

từ 

bùn 
thải 
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Từ bể thu gom nước thải được bơm lên bể khuấy nhanh (TK-02), tại đây nước 

thải được điều chỉnh pH bằng NaOH và châm thêm PAC để tạo các bông cặn dễ lắng 

và tràn qua bể keo tụ (TK-03). NaOH được pha dạng dung dịch NaOH 10%  (pha 
30kg trong bồn 300l) và châm vào bề bằng bơm định lượng. Lượng PAC bỏ sung vào 

bể khuấy nhanh là 15mg/m3, PAC được pha dạng dung dịch PAC 10% (pha 30kg 
trong bồn 300l) và châm vào bề bằng bơm định lượng.  

Tại bể keo tụ (TK-03) được châm thêm Polymer để keo tụ các bông cặn thành 

các bông cặn lớn sau đó nước thải tràn qua bể lằng (TK-04). Polymer được pha dạng 

dung dịch Polymer 0,1% (pha 0,3kg trong bồn 300l).  

Tại bể lắng (TK-04) các bông cặn lớn sẽ lắng xuống đáy bể, nước thải sau khi 

xử lý tràn về bể chứa nước ra và được bơm về hệ thống xử lý tập trung cùng với nước 

thải sinh hoạt để tiếp tục xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi thải ra môi trường.  

Lượng bùn thải được tháo định kỳ về bể chứa và sân phơi bùn để tách nước. 

Bùn sau khi tách nước được thu gom và lưa chứa trong các bao bì có lớp nilon chống 

thấm nước và vận chuyển lưu chứa tại kho CTNH. Nhà máy hợp đồng với đơn vị thu 

gom vận chuyển CTNH định kỳ vận chuyển xử lý. Nước rỉ từ bể chứa bùn được thu 

gom dẫn về bể thu gom nước thải sản xuất (TK-01) để xử lý lại cùng nước thải sản 

xuất.  

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật  hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

TT Tên công trình 
Kích thước 

(DxRxH) 

Thể tích bể 

(V) 
Kết cấu 

1 
Bể thu gom nước thải 
TK 01 

3,0m x 1,9m x 1,5m 8,5 m3 BTCT 

2 Bể khuấy nhanh TK02 1,8m x D1,0m 1,5 m3 Bồn nhựa 

3 Bể keo tụ TK 03 1,8m x D1,0m 1,5 m3 Bồn nhựa 

4 Bể lắng TK04 1,8m x D1,0m 1,5  m3 Bồn nhựa 

5 
Bể chứa nước thải ra 
TK05 

3,0m x 1,8m x 1,5m 8 m3 BTCT 

6 
Bể chứa và sân phơi 

bùn TK 11A + TK11B 
6,5m x 1,2m x 0,9m 7 m3 BTCT 

( Nguồn: Thuyết minh công nghệ hệ thống XLNT của cơ sở) 

Bảng 3.5. Thiết bị hệ thống xử lý sơ bộ nước thải sản xuất 
STT Hạng mục Xuất xứ Thông số kỹ thuật Số lượng 

I BỂ THU GOM NƯỚC THẢI SẢN XUẤT   

1 
Khung lưới sàng rác 

thô;  
 

Việt 

Nam 

Chất liệu: SUS304 
Kích thước: 

600mm(L)x600mm(W) 

1 cái 
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Kích thước khe: 5-10mm 

2 
Thùng mồi nước đầu 

vào; (SP-01) 
Việt 

Nam 
- Chất liệu: PVC 
- Thể tích: 500L 

1 cái 
 

3 
Bơm nước thải sản 

xuất đầu vào;  
(PM-01) 

Đài 

Loan 

- Lưu lượng: 7.2m3/h 
- Cột áp: H = 13mH2O 
- Công suất: 

0.75kW/380V/1Hp 

2 cái 

4 
Phao mức nước (1);  
 

Italia 
Dạng: Phao nổi 
Chế độ On/Off báo mức cao 

hoặc thấp 
3 cái 

II BỂ PHẢN ỨNG (bể khuấy nhanh)    

1 
Thiết bị đo pH bể 

khuấy nhanh;  
(PH-02) 

Hàn 
Quốc 

- Mestar+ - PB0-6 
Dải đo: (0÷14)pH 

1 cái 
 

2 
Máy khuấy bể khuấy 

nhanh;  
(AG-02) 

Đài loan 

- Tỉ số truyền: 1/80  
- Công suất: 0.4kw/ 3 pha 

380v/ 50Hz 
- Kiểu lắp: Mặt bích 
- Bao gồm trục và cánh 

khuấy inox 304 

1 cái 
 

3 
Bơm định lượng 

PAC; (DP-21A/B) 
Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

2 cái 
 

4 
Bơm định lượng 

NaOH; (DP-22A/B) 
Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

2 cái 
 

5 
Thùng chứa hóa chất; 

(DR-21/22/23) 
Việt 

Nam 
- Bồn đứng, nhựa PVC/PE- 
Thể tích: 300L 

2 cái  

6 
Máy khuấy bồn hóa 

chất 
Đài loan 

- Tỉ số truyền: 1/25  
- Công suất: 0.2kw/ 3 pha 

380v/ 50Hz 
- Kiểu lắp: Mặt bích 
- Bao gồm trục và cánh 

khuấy inox 304 

1 cái 
 

III BỂ KEO TỤ       

1 
Máy khuấy keo tụ;  
(AG-03) 

Malaysia 

- Tỉ số truyền: 1/50  
- Công suất: 0.4kw/ 3 pha 

380v/ 50Hz 
- Kiểu lắp: Mặt bích 
- Bao gồm trục và cánh 

khuấy inox 304 

1 cái 
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2 
Bơm định lượng 

Polymer;  
(DP-23A/B) 

Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

2 cái 
 

3 
Thùng chứa hóa chất; 

(DR-21/22/23) 
Việt 

Nam 
- Bồn đứng, nhựa PVC/PE 
- Thể tích: 300L 

1 cái  
 

4 
Máy khuấy bồn hóa 

chất 
Đài loan 

- Tỉ số truyền: 1/25  
- Công suất: 0.2kw/ 3 pha 

380v/ 50Hz 
- Kiểu lắp: Mặt bích 
- Bao gồm trục và cánh 

khuấy inox 304 

1 cái 
 

IV BỂ LẮNG       

1 
Van bùn thải bỏ;  
(MV-04) 

Đài 

Loan 
-DN 100 
- Nguồn điện áp : 220v 

1 cái 
 

2 
Lưu lượng kế đầu ra; 

(FM-05) 
Malaysia 

- Dạng cơ  
- Đường kính DN100 

1 cái 
 

V HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ   

1 
Máy thổi khí nước 

thải sản xuất; 
 (BL-21) 

Taiwan 

- Công suất: 1.5kW (Motor: 

Việt Nam) 
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz 
- Bao gồm đầy đủ phụ kiện 

2 cái 
 

2 
Đĩa sục khí thô(1);  
 

Đức 
- Đường kính: 105mm 
- Vật liệu: Màng Silicone 
- Lưu lượng: 2-25 m3/h 

5 cái 
 

VI HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRẠM XỬ LÝ   

- 
Tủ điều khiển hệ 

thống xử lý nước thải; 

(MCP) 

Việt 

Nam 

- Vỏ tủ điện: Thép phủ sơn 

tĩnh điện - Việt Nam 
- Thiết bị chính: MCB, 

MCCB, contactor, relay 
nhiệt: LS hoặc Mitsubishi 
- Nút nhấn: Trung Quốc 
 - Relay trung gian: IDEC 
- Đèn báo: trung Quốc  
- Tủ điện không lập trình 

PLC 

1 cái 
 

(Nguồn: Thuyết minh công nghệ hệ thống XLNT của cơ sở) 

- Chế độ vận hành: Vận hành 24 giờ/ngày (theo thời gian sản xuất thực tế). 
Thiết bị máy móc vận hành trong trạm XLNT chạy theo chế độ tự động. 

- Định mức tiêu hao điện năng: 50 KWh/ngày đêm. 

- Hóa chất tiêu thụ:  

+ NaOH:  định mức 0,06 kg/m3 nước thải, tương đương 0,48 kg/ngày đêm. 
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+ PAC: định mức 0,06 kg/m3 nước thải, tương đương 0,48 kg/ngày đêm. 

+ Polimer: định mức 0,002 kg/m3 nước thải, tương đương 0,016 kg/ngày đêm. 

- Chi phí vận hành trung bình: 3250đ/m3. 

- Lượng bùn cặn phát sinh theo số liệu thống kê của nhà máy, lượng bùn cặn từ 
hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất khoảng 1,0-1,2kg/m3 (trung bình 
1,1kg/m3). Với quy mô công suất 30 triệu đôi đế/năm, lượng nước thải sản xuất phát 
sinh 8m3/ngày, lượng bùn cặn phát sinh khoảng 9kg/ngày, tương đương khoảng 
2700kg/năm. Bùn cặn từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất có thành phần là cặn mực 
in có các kim loại nặng. Do vậy chủ cơ sở thu gom và hợp đồng vận chuyển xử lý 
cùng chất thải nguy hại của nhà máy.  

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của nhà máy là công đoạn xử lý bậc 1 nước 
thải sản xuất trước khi vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, các thông số giới hạn 
chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào, đầu ra theo thiết kế như sau: 

Bảng 3.6. Thông số ô nhiễm thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất 
STT Chỉ têu Giá trị đầu vào Giá trị đầu ra 

1 pH 6-9 6-9 

2 Nhu cầu oxy hóa (COD) 3500 <500 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 2000 <200 

(Nguồn: thuyết minh kỹ thuật hệ thống) 

Chi tiết các công trình hệ thống xử lý nước thải sản xuất tại bản vẽ hoàn công hệ 
thống xử lý nước thải sản xuất công suất 50m3/ngày.đêm đính kèm phụ lục báo cáo.  

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Nước thải sinh hoạt của cơ sở, nước thải sản xuất của nhà máy phát sinh từ hoạt 

động của nhà máy, sau khi được thu gom, xử lý sơ bộ dẫn về hệ thống XLNT TT 
công suất 400m3/ngày.đêm của nhà máy để xử lý.  

Nhà máy đã hoàn thành xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung 

phục vụ hoạt động của nhà máy như sau:  

+ Vị trí hệ thống xử lý nước thải sản xuất: phía Bắc khu đất cơ sở. 

+ Công suất xử lý 400m3/ngày đêm  

+  Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Vinafilter Technology. 

+ Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Vinafilter Technology  

+ Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eaghuge Việt Nam. 

+ Thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình: 1/2022 

- Nguyên lý hoạt động của trạm XLNT tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm 

của cơ sở cụ thể như sau: 
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Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung 

Thuyết minh:  

Quá trình xử lý nước thải được thực hiện qua các bể chức năng sau: 

(1)- Bể thu gom (TK-100): Có chức năng thu gom nước thải từ các nhà vệ 

sinh, căng tin, bể tự hoại và nước thải sản xuất đã xử lý sơ bộ. Trước bể có lắp một 

song chắn rác để loại bỏ rác thải có kích thước lớn. Trong bể có lắp đặt hai máy bơm 

Bể điều hòa/TK-102 

Bể khử Nitơ/TK-104 

Bể hiếu khí kéo dài  
TK-105 

Bể lắng sinh học  
TK-106 

Bể trung gian/TK-
107 

Bể khuấy nhanh/TK-
108 

Bể keo tụ/TK-109 

Bể lắng nghiêng/TK-
110 

Bể chứa nước ra/TK-
111 

Bồn lọc cát/SF-112 

Bồn lọc than/AC-113 Bể khử trùng (Thiết bị 
khuấy tĩnh/SM-114 

Téc nước tái sử dụng 

Thải  ra mương thoát 

nước chung 

Bể bùn sinh học/TK-
201 

Bể nén bùn/TK-202 

Máy ép bùn/BF-203 

Bùn khô thải bỏ 

Nước thải sản xuất sau khi xử 

lý sơ bộ 
Nước thải sinh hoạt sau khi 

xử lý sơ bộ 

Bể thu gom/TK-100 

Sàng rác tinh/RS-101 

Bùn thải 

Bùn thải 

Bể điều chỉnh pH/TK-103 
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chìm (PM-100A/B) để bơm nước thải từ bể thu gom qua máy sàng rác tinh (RS-101) 
trước khi chảy vào bể điều hóa (TK-102). Bên trong bể thu gom có lắp đặt phao (LS-
100) nhằm điều khiển hai máy bơm chìm (PM-100A/B), khi mức nước thải trong bể 

xuống thấp, bơm sẽ ngừng, khi mức nước thải trong bể lên cao, bơm sẽ tự chạy. 

Ngoài ra, khi mực nước thải lên quá cao, hai bơm sẽ cùng chạy, đồng thời sẽ có tín 

hiệu kêu và đèn báo nhấp nháy nhằm thông báo cho nhân viên vận hành chú ý. Đồng 

thời bơm cũng được kiểm soát theo phao LS-102 lắp đặt ở bể điều hòa TK-102, nếu 

LS-102 quá cao thì bơm PM-100A/B sẽ ngừng. 

(2)- Máy sàng rác tinh (RS-101): Nước thải được 2 máy bơm (PM-100A/B) 
bơm từ bể thu gom vào máy sàng rác tinh để tách bỏ các chất thải rắn có kích thước 

nhỏ ra khỏi nước thải trước khi chảy vào bể điều hòa (TK-102). 

(3)- Bể điều hòa (TK-102): Bể này có chức năng ổn đinh nồng độ nước thải, 

điều hòa lượng nước. Bể được lắp đặt hai máy bơm chìm (PM-102A/B) để bơm nước 

thải từ bể điều hòa vào bể điều chỉnh pH (TK-103). Bên trong bể có lắp đặt phao (LS-
102) nhằm điều khiển hai mày bơm chìm (PM102A/B). 

(5)- Bể điều chỉnh pH (TK-103): Tại bể điều chỉnh pH nước thải được bổ 

sung NaOH (nếu cần) để điều chỉnh pH trong dòng nước thải ở điều kiện trung tính 

pH = 6,5-7,5. NaOH được pha dạng dung dịch 10%  (pha 50kg trong bồn 500l) và 
châm vào bề bằng bơm định lượng.  

 (5)- Bể khử Nitơ (TK-104): Tại bể khử nitơ nước thải được khuấy trộn bằng 

thiết bị khuấy trộn chìm đặt dưới bể.  

(6)- Bể sinh học hiếu khí (TK-105): Nước thải sau khi giảm nồng độ nitơ sẽ 

tràn qua bể sinh học hiếu khí. Bể này có chức năng giảm nồng độ BOD, COD trong 

nước thải bằng phương pháp xử lý sinh học bùn hoạt tính. Lượng oxy sẽ được cung 

cấp bằng máy thổi khí và được phân phối trong bể qua các đĩa sục khí bọt mịn. 

(7)- Bể lắng (TK-106): Sau khi nước thải được xử lý sinh học bùn hoạt tính, 

phần cặn và nước sẽ được tách riêng bằng quá trình lắng. Bùn hoạt tính sẽ lắng xuống 

đáy và dẫn vào bể bùn sinh học (TK-201) sau đó một lượng bùn sẽ được tuần hoàn lại 

bể khử nitơ, một phần được bơm bể chứa bùn (TK-202). Nước sạch theo máng răng 

cưa chảy tràn qua bể trung gian (TK-107). 

(8)- Bể trung gian (TK-107): Bể được lắp đặt hai máy bơm chìm (PM-
107A/B) để bơm nước thải từ bể trung gian vào bể khuấy nhanh (TK-108). 

(9)- Bể khuấy nhanh (TK-108): Tại đây PAC bổ sung vào bể khuấy nhanh là 

10mg/m3, PAC được pha dạng dung dịch PAC 10%  (pha 50kg trong bồn 500l) và 
châm vào bề bằng bơm định lượng, nước thải được pha với hóa chất PAC, đồng thời 

pha trộn nhanh để tạo các bông cặn nhằm làm giảm COD, loại bỏ độ màu, độ đục. 

Sau đó nước thải được đưa qua ở bể keo tụ (TK-109). 
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(10)- Bể keo tụ (TK-109): Tại đây nước thải được hòa trộn với Polymer (-) 
bằng máy khuấy tốc độ châm để tạo phản ứng kết bông, tạo ra các bông cặn lớn hơn 

thuận lợi cho quá trình lắng và dẫn tiếp vào bể lắng. Polymer được pha dạng dung 

dịch Polymer 0,1%  (pha 0,5kg trong bồn 500l) và châm vào bề bằng bơm định 

lượng. 

(11)- Bể lắng nghiêng (LA-110): Nước thải sau khi xử lý hóa chất sẽ bắt đầu 

phân riêng bùn và nước tại bể lắng nhanh dạng bản nghiêng. Bể lắng nhanh dạng bản 

nghiêng cho nước thải chảy từ trên xuống dưới, nước thải có chứa bùn sẽ liên tục đập 

vào bản nghiêng và bùn sẽ lắng xuống đáy. Như vậy có thể giảm đi nhiều diện tích sử 

dụng của bể lắng. Ngoài ra, bùn có tỉ trọng nặng sẽ lắng xuống đáy bể. Đáy bể lắng 

được lắp đặt thiết bị gạt bùn cấu tạo gồm thanh trục chính và các cánh gạt bùn dạng 

xương cá lắp đặt hướng vào tâm. Thanh gạt bùn được gắn với mô tơ giảm tốc với tốc 

độ quay 0,1 vòng/phút.  Thiết bị gạt bùn hoạt động liên tục sẽ gom bùn lắng dưới đáy 

bể vào ngăn tập trung bùn ở giữa bể. Nước sạch sẽ chảy qua máng tràn vào bể chứa 

nước ra (TK-111), lượng bùn sẽ được bơm định kỳ theo điều khiển của máy ép bùn 

(BF-203) và xử lý thành từng bánh. 

(12)- Bể chứa nước ra (TK-111): Bể này có chức năng chứa nước sạch từ bể 

lắng nghiêng (LA-110), sau đó được 2 máy bơm PM-111A/B bơm vào bồn lọc cát tự 

động (SF-112). 

(13)- Bồn lọc cát (SF-112): Bồn lọc này có chức năng lọc các cặn lơ lửng 

không lắng trong nước. Nước đi vào từ trên bồn qua lớp lọc chảy xuống dưới đáy 

bồn. Sau đó chảy qua bồn lọc than (AC-113). Bùn cát từ quá trình lọc định kỳ 6 

tháng/lần sẽ được vét thay thế, lượng bùn cát khoảng 2,0m3/lần thay thế sẽ được hợp 

đồng với  đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.  

(14)- Bể lọc than (AC-113): Bể này có chức năng loại bỏ mùi, màu và nồng độ 

COD, hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước thải. Nước sau khi lọc than sẽ chảy qua thiết bị 

khuấy tĩnh (SM-114). Than hoạt dinh từ bể lọc định kỳ 6 tháng/lần sẽ được vét thay 

thế, lượng bùn than khoảng 2,0m3/lần thay thế sẽ được hợp đồng với  đơn vị có chức 

năng vận chuyển xử lý.  

(15)- Thiết bị khuấy tĩnh (SM-114): Nước thải sau khi lọc sẽ chảy qua thiết 

bị khuấy tĩnh (SM-114). Thiết bị này có chức năng khấy trộn nước thải với hóa chất 

Ca(OCl)2 để khử trùng nước thải nhằm giảm lượng Coliform có trong nước thải trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. Dung dịch khử trùng Ca(OCl)2 được bơm vào nước thải 

bằng máy bơm định lượng Ca(OCl)2 (DP-304). P Ca(OCl)2 được pha dạng dung dịch 

Polymer 0,3%  (pha 1,5kg trong bồn 500l) và châm vào bề bằng bơm định lượng. 

(16)- Bể bùn sinh học (TK-201): Bùn sau khi lắng ở thể lắng (TK-106) sẽ 

chảy qua bể chứa bùn sinh học (TK-201). Ở bể này có đặt hai máy bơm bùn (PM-
201A/B) có chức năng bơm bùn hoạt tính, một lượng tuần hoàn lại chảy vào bể khử 
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nitơ (TK-104), một lượng bùn còn lại chảy vào bể chứa bùn (TK-202) được điều 

khiển bởi van điện động, chỉ cần mở van là bùn chảy vào bể. 

(17)- Bể nén bùn (TK-202): Bể nén bùn có chức năng tiếp nhận bùn thải từ 

thiết bị lắng nghiêng (LA-110) được xả bởi van xả bùn (MV-110), ở đây lượng bùn 

sẽ được bơn tới máy ép bùn BF-203 bởi 2 máy bơm bùn PM-202A/B. Bùn thải được 

lưu chứa trong các bao chứa và vận chuyển xử lý định kỳ. Nước rỉ từ quá trình ép bùn 

được thu gom dẫn về Bể thu gom (TK-100). 

(18)- Hệ thống sục khí, khuấy trộn: Hệ thống sục khí, khuấy trộn cung cấp 

cho hệ thống xử lý nước thải được thực hiện bởi 3 máy khuấy tại bể điều hòa (P-
102A/B/C), 1 máy khuấy tại bể khử nitơ (SM-104), 1 máy khuấy tại bể khuấy nhanh 

(AG-108), 1 máy khuấy bể keo tụ (AG-109), 1 thiết bị khuấy tĩnh (SM-114), 2 máy 
thổi khí (BL-105A/B) và 2 máy thổi khí BL-301A/B. Hệ thống sục khí, khuấy trộn sẽ 

làm xáo động và trộn đều nước thải với hóa chất giúp đẩy nhanh quá trình xử lý, cung 

cấp không khí cho vi sinh vật. 

Theo thông số thiết kế của hệ thống, nước thải sau khi đi qua thiết bị khuấy 
tĩnh để khử trùng nước thải đạt quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT cột A, 
được lưu chứa tại Bể chứa nước sau xử lý, một phần được bơm lên téc chứa phục vụ 
tái sử dụng dội nhà vệ sinh công nhân. Nhà máy đã hoàn thiện lắp đặt 02 téc chứa 
nước 15m3 và đường ống cấp nước riêng đến các nhà vệ sinh công nhân để phục vụ 
tái sử dụng nước.  

Tổng lượng nước thải xử lý hàng ngày của cơ sở lớn nhất là 130m3/ngày.đêm, 

sau khi xử lý khoảng 70m3 nước thải được bơm lên bể chứa nước tuần hoàn dẫn về 
các khu nhà vệ sinh để phục vụ cho dội rửa nhà vệ sinh, dự trữ PCCC. Phần nước 
còn lại khoảng 60m3/ngày.đêm được xả thải ra môi trường qua theo phương thức tự 
chảy tràn từ bể chứa nước sau xử lý vào ống thoát nước thải HDPE D250 ra Kênh 
Chiếu Bạch tại thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung. 

Bảng 3.7. Thống kê các công trình xử lý nước thải tập trung 

TT Tên công trình 
Kích thước 

(DxRxH)m 

Thể tích bể 

(m3) 

1 Bể thu gom (TK-100) 3,4m x 4,0m x 2,0m 27 

2 Bể điều hòa (TK-102) 6,0m x 4,0m x 4,0m 96 

3 Bể điều chỉnh pH (TK-103) 1,2m x 0,6m x 1,0m 0,7 

4 Bể khử Nitơ (TK-104) 4,0m x 1,0m x 4,0m 16 

5 Bể sinh học hiếu khí (TK-105) 8,0m x 4,0m x 4,0m 128 

6 Bể lắng sinh học (TK-106) 4,0m x 4,0m x 4,0m 64 

7 Bể trung gian (TK-107) 4,0m x 1,0m x 4,0m 16 
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8 Bể khuấy nhanh (TK-108) 1,2m x 0,8m x1,2m 1  

9 Bể keo tụ (TK-109) 1,2m x 1,2m x2,2m 3  

10 Bể lắng nghiêng (LA-110) 3,0m x 3,0m x 4,0m 36 

11 Bể chứa nước ra (TK-111) 4,0m x 1,0m x 4,0m 16 

12 Bồn lọc cát/SF-112 1,5m x D1,4m 2,3  

13 Bồn lọc than/AC-113 1,5m x D1,4m 2,3  

14 Bể bùn sinh học (TK-201) 4,0m x 1,0m x 4,0m 16 

15 Bể nén bùn (TK-202) 3,4m x 2,0m x 4,0m 27 

 (Nguồn: Thuyết minh công nghệ hệ thống XLNT của cơ sở) 

Bảng 3.8. Thống kê các máy móc, thiết bị lắp đặt của trạm XLNT tập trung 

STT Hạng mục Xuất xứ Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
I BỂ THU GOM          

1 Song chắn rác thô 
Việt 

Nam 
 - Kích thước khe: 5-10mm 
- Vật liệu: Inox 304 

Cái 1 

2 
Bơm bể thu gom  
(PM-100A/B) 

Đài 

Loan 

 - Model: 50AFU21.5 
- Hãng sản xuất: HCP 
- Công suất: 2HP/ 380V/ 3 

pha/ 50Hz 
- Lưu lượng: 0.2m3/phút 
- Cột áp 14mH2O 

Cái 2 

 Autocoupling  
Việt 

Nam 

Bao gồm khớp nối nhanh, 

thanh dẫn hướng và xích 

kéo bơm 
Bộ 2 

3 
Phao mức nước 

(2) 
 

Italia 
Dạng: Phao nổi 
Chế độ On/Off báo mức 

cao hoặc thấp 
Cái 3 

4 
Máy sàng rác tinh  
(RS-101) 

Việt 

Nam 

- Vật liệu: Inox 304 
- Kích thước khe: 1mm 
- Dạng trống quay 
- Công suất: 0,4kw 

Cái 1 

II BỂ ĐIỀU HÒA         

1 
Máy sục khí bể 

điều hòa (JE-
102A/B) 

Đài 

Loan 

- Công suất: 2,2kw 
- Điện áp : 

3pha/380v/50Hz 
Cái 2 

2 
Bơm khuấy bể 

điều hòa (P-
Đài 

Loan 
 - Model: 80AFU42.2- 
Hãng: HCP- Công suất: 

Cái 4 
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102A1/A2/B1/B2) 3HP/ 380V/ 3 pha/ 50Hz- 
Lưu lượng: 0.6m3/phút- 
Cột áp 7mH2O 

 Autocoupling  
Việt 

Nam 

Bao gồm khớp nối nhanh, 

thanh dẫn hướng và xích 

kéo bơm 
Bộ 4 

3 
Bơm bể điều hòa 
(PM-102A/B) 

Đài 

Loan 

 - Model: F - 21U 
- Hãng: HCP 
- Công suất: 1HP/ 380V/ 3 

pha/ 50Hz 
- Lưu lượng: 0.2m3/phút 
- Cột áp 8mH2O 

  2 

 Autocoupling  
Việt 

Nam 

Bao gồm khớp nối nhanh, 

thanh dẫn hướng và xích 

kéo bơm 
Bộ 2 

4 
Phao mức nước 

(2) 
 

Italia 
Dạng: Phao nổi 
Chế độ On/Off báo mức 

cao hoặc thấp 
Cái 3 

III BỂ ĐIỀU CHỈNH PH        

1 
Thiết bị đo pH bể 

khuấy nhanh 
(PH-108) 

Hàn 
Quốc 

-Mestar+ - PB0-6 
Dải đo: (0÷14) 

Bộ 1 

2 Máy khuấy  
Đài 

Loan 

- Tỉ số truyền: 1/80 
- Công suất: 0.75kw/ 3 pha 

380v/ 50Hz 
- Kiểu lắp: Mặt bích 
Bao gồm trục và cánh 

khuấy inox 304 

Bộ 1 

3 
Thùng chứa 

NaOH  
Việt 

Nam 
- Chất liệu: PVC 
- Thể tích: 500L 

Cái 1 

4 Bơm định lượng  
Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

Cái 2 

IV BỂ KHỬ NITO         

1 
Thiết bị khuấy khử 

Nitơ (JE-104) 
Đài 

Loan 
- Công suất: 1,5kw 
- Điện áp: 3pha/380V 

Cái 1 

 
Khung đỡ thiết bị 

khuấy 
Việt 

Nam 
- Vật liệu: Inox 304 Bộ 1 
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V BỂ HIẾU KHÍ         

1 
Máy thổi khí bể 

sục khí (BL-
105A/B) 

Taiwan 
- Công suất: 4kw/ 
380V/50Hz 

Cái 2 

  Giá thể vi sinh 
Việt 

Nam 
- Kích thước: 25x10mm m3 20 

2 
Đĩa sục khí mịn 
 

Đức 

- Đường kính: 268mm 
- Vật liệu: EPDM 
- Lưu lượng/ Air flow: 1,5-
8 m3/h 

Cái 30 

VI BỂ LẮNG SINH HỌC        

1 
Thiết bị gạt bùn bể 

lắng sinh học 
(SD-106) 

Đài 
Loan 

- Công suất động cơ gạt 

bùn: 0,75kw/380V 
- Trục và cánh gạt bùn: 

Inox 304 (Việt Nam) 

Bộ 1 

2 
Ống trung tâm, 

tấm chắn bùn 
Việt 

Nam 
Vật liệu: Inox 304 Bộ 1 

VII BỂ TRUNG GIAN     

1 
Bơm  bể trung 

gian 
(PM-107A/B) 

Đài 

Loan 

 - Model: F - 21U 
- Hãng: HCP 
- Công suất: 1HP/ 380V/ 3 

pha/ 50Hz 
- Lưu lượng: 0.2m3/phút 
- Cột áp 8mH2O 

Cái 2 

 Autocoupling  
Việt 

Nam 

Bao gồm khớp nối nhanh, 

thanh dẫn hướng và xích 

kéo bơm 
Bộ 2 

2 
Phao mức nước 

(2) 
 

Italia 
Dạng: Phao nổi 
Chế độ On/Off báo mức 

cao hoặc thấp 
Cái 3 

VIII BỂ KHUẤY NHANH        

1 
Vách ngăn bể 

khuấy nhanh 
 

Việt 

Nam 
- Vật liệu: inox 304 Bộ 1 

2 
Thiết bị đo pH bể 

khuấy nhanh 
(PH-108) 

Hàn 
Quốc 

-Mestar+ - PB0-6 
Dải đo: (0÷14) 

Bộ 1 

3 Máy khuấy bể Đài - Tỉ số truyền: 1/80 Bộ 1 
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khuấy nhanh Loan - Công suất: 0.75kw/ 3 pha 
380v/ 50Hz 
- Kiểu lắp: Mặt bích 
Bao gồm trục và cánh 

khuấy inox 304 

4 
Thùng chứa PAC 
PAC (DR-301) 

Việt 

Nam 
- Chất liệu: PVC 
- Thể tích: 500L 

Cái 1 

5 
Bơm định lượng 

PAC(DP-301A/B) 
Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

Cái 2 

IX BỂ KEO TỤ         

1 
Máy khuấy keo tụ 
(AG-109) 

Đài 

Loan 

- Tỉ số truyền: 1/50 
- Công suất: 0.75kw/ 3 pha 

380v/ 50Hz 
- Kiểu lắp: Mặt bích 
Bao gồm trục và cánh 

khuấy inox 304 

Bộ 1 

2 

Thùng chứa 

Polymer (-) 
Polymer (-) (DR-
303) 

Việt 

Nam 
- Chất liệu: PVC- Thể tích: 

500L 
Cái 1 

3 

Bơm định lượng 

Polymer(-) 
Polymer(-) (DP-
303A/B) 

Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

Cái 2 

X BỂ LĂNG HÓA HỌC        

1 
Thiết bị gạt bùn bể 

lắng hóa học 
(SD-110) 

Đài 

Loan 

- Công suất động cơ gạt 

bùn: 0,75kw/380V 
- Trục và cánh gạt bùn: 

Inox 304 (Việt Nam) 

Bộ 1 

2 
Bơm bùn hóa học 
(PM-110A/B) 

China - Công suất: 1,5kw/380V Cái 2 

3 
Ống trung tâm, 

tấm chắn bùn 
Việt 

Nam 
Vật liệu: Inox 304 Bộ 1 

XI BỂ CHỨA NƯỚC ĐẦU RA       

1 
Bơm bể chứa nước 

đầu ra 
(PM-111A/B) 

Italia 
 - Công suất: 3kw 
- Điện áp: 3phas/380V 

Cái 2 
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2 
Phao mức nước 

(2) 
 

Italia 
Dạng: Phao nổi 
Chế độ On/Off báo mức 

cao hoặc thấp 
Cái 3 

XII BỒN LỌC CÁT         

1 
Bồn lọc cát 
(SF-112) 

Việt 

Nam 

Kích thước: 

DxH=1,4x1,5m 
vật liệu: thép chống gỉ 
Bao gồm vật liệu lọc 

Cái 1 

XIII BỒN LỌC THAN HOẠT TÍNH     

1 
Bồn lọc than hoạt 

tính (AC-113) 
Việt 

Nam 

Kích thước: 

DxH=1,4x1,5m 
vật liệu: thép chống gỉ 
Bao gồm vật liệu lọc 

Cái 1 

XII THIẾT BỊ KHUẤY TĨNH     

1 
Thiết bị khuấy tĩnh 
(SM-114) 

Việt 

Nam 
- Vật liệu: Inox 304 Cái 1 

2 
 Thùng chứa 

Ca(OCl)2 
(DR-304) 

Việt 

Nam 
- Chất liệu: PVC 
- Thể tích: 500L 

Cái 1 

3 
Bơm định lượng 

Ca(OCl)2 
(DP-304A/B) 

Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

Cái 2 

4 
Đồng hồ nước đầu 

ra 
(FG-114) 

Malaysia 
- Dạng cơ 
- DN100 

Cái 1 

XIV BỂ BÙN SINH HỌC     

1 
Bơm bùn sinh học 
(PM-201A/B) 

Đài 

Loan 

- Model: F - 21P 
- Hãng HCP 
- Công suất: 

1HP/380V/3pha/50Hz 
- Lưu  lượng: 0.2m3/phút 
- Cột áp 9m  

Cái 2 

 Autocoupling  
Việt 

Nam 

Bao gồm khớp nối nhanh, 

thanh dẫn hướng và xích 
kéo bơm 

Bộ 2 

2 
Van xả bùn sinh 

học (MV-201) 
Đài 

Loan 
- DN 100 Cái 1 

XV BỂ NÉN BÙN         
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1 
Phụ kiện đi kèm 

bể nén bùn 
Việt 

Nam 
  Hệ 1 

2 
Bơm đầu vào máy 

ép bùn (PM-
202A/B) 

Italia 
'- Công suất: 1,5KW/ 

380V/ 3 pha/ 50Hz 
Cái 2 

3 
Máy ép bùn 
(BF-203) 

Việt 

Nam 

- Dạng băng tải, kiểu tự 

động 
- Công suất 0,37kw 

Cái 1 

XVI THIẾT BỊ CHUNG   

1 Máy nén khí 
Việt 

Nam 
- Công suất 1HP Cái 1 

2 
Máy thổi khí 

chung 
(BL-301A/B) 

Taiwan 
- Công suất: 4kw/ 

380V/50Hz 
Cái 2 

3 
Đĩa sục khí thô 
 

Jaeger - 
Đức 

- Đường kính: 105mm 
- Vật liệu: Màng Silicone 
- Lưu lượng: 2-25 m3/h 

Cái 7 

4 

Thùng chứa 

Polymer(+) 
Polymer(+) 
 (DR-305) 

Việt 

Nam 
- Chất liệu: PVC 
- Thể tích: 500L 

Cái 1 

5 

Bơm định lượng 

Polymer(+) 
Polymer(+) 
(DP-305A/B) 

Hàn 
Quốc 

- Điện áp: 20W/220V/1 

pha/50Hz 
- Lưu lượng: 60l/h 

Cái 2 

XVII HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN     

1 
Tủ điều khiển 

chính (MCP) 
Việt 

Nam 

- Vỏ tủ điện: Thép phủ sơn 

tĩnh điện - Việt Nam 
- Thiết bị chính: MCB, 

MCCB, contactor, relay 
nhiệt: LS hoặc Mitsubishi 

MCB：LS  or Mitsubishi 

- Nút nhấn: Trung Quốc： 

 - Relay trung gian: IDEC 
- Đèn báo: trung Quốc  
- Tủ điện lập trình PLC 

Cái 1 

   (Nguồn: Thuyết minh công nghệ hệ thống XLNT của cơ sở) 
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Theo thiết kế hệ thống xử lý, nước thải phát sinh từ cơ sở sau khi xử lý qua  hệ 
thống XLNT tập trung công suất 400 m3/ngày đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột 

A.  

Chủ cơ sở đã lắp đặt 01 đồng hồ đo lưu lượng nước đầu vào của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung; 01 đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra và 01 đồng hồ đo lưu 

lượng nước xả thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung.   

Lượng điện tiêu thụ trung bình 12kW/h, tương đương 288 KWh/ngày.đêm.  

Trong quá trình vận hành cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải có trách 
nhiệm ghi nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong sổ nhật ký vận 
hành thể hiện lưu lượng nước vào trạm XLNT, lưu lượng nước xả thải, lưu lượng 
nước tái sử dụng, liều lượng hóa chất sử dụng và lượng điện tiêu thụ trong 1 ngày. 

- Chế độ vận hành: Vận hành 24 giờ/ngày; 365 ngày/năm. Thiết bị máy móc 
vận hành trong trạm XLNT chạy theo chế độ tự động. 

Chi phí đầu tư hệ thống xử lý nước thải: 

- Chi phí xây dựng: 2.000.000.000 đồng 

- Chi phí máy móc hệ thống thiết bị: 1.100.000.000 đồng 

- Chi phí nhân công và chi phí khác: 200.000.000 đồng 

- Tổng chi phí: 3.300.000.000 đồng 

Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Chi phí vận hành hệ thống XLNT gồm chi phí nhân công, chi phí năng lượng 

vận hành và chi phí hóa chất sử dụng = 3.865đ/m3  

Bảng 3.9. Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống XLNT tập trung 

STT Hóa chất 
Định mức sử dụng 
(kg/m3 nước thải) 

Khối lượng sử dụng  
(kg/ ngày đêm) 

1 NaOH 0,053  14,7 

2 PAC 0,053  14,7 

3 Polimer (+) 0,001  0,3 

4 Polimer (1) 0,002  0,6 

5 Ca(OCl)2 0,002  0,6 

(Nguồn: Thuyết minh công nghệ hệ thống XLNT của cơ sở) 

Nước sau hệ thống xử lý được chứa tại Bể chứa nước ra (TK-110), khoảng 70 
m3/ngày bơm lên 2 téc 15m3 và cấp vào hệ thống đường ống riêng đến các nhà vệ 

sinh công nhân phục vụ mục đích dội nhà vệ sinh công nhân, nước tái sử dụng được 

cấp bằng hệ thống téc và đường ông riêng không ảnh hưởng nguồn nước sạch. 
Ngoài ra nước sau xử lý được bổ sung vào bể chứa nước PCCC để phục vụ chữa 

cháy và diễn tập chữa cháy hàng năm.  
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Phần nước sau xử lý không tái sử dụng được xả thải ra ống thoát nước thải 

HDPE D250 ra Kênh Chiếu Bạch tiếp giáp phía Tây nhà máy đoạn chảy qua thôn 
Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung.  

- Nước thải sau xử lý được dẫn bằng ống nhựa HDPE D250 ra Kênh Chiếu Bạch 

phía Tây cơ sở, tại thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.  
- Toạ độ vị trí trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 30): 

X: 2215520 (m);  Y= 588318 (m). 

Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là Kênh Chiếu Bạch có mục đích tiêu 

thoát nước cho khu vực xã Hà Bình, không phục vụ cấp nước sinh hoạt, không phục 

vụ cấp nước tưới nông nghiệp. Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận không ổn 

định, mùa mưa lưu lượng nước khá lớn, mùa khô kiệt lưu lượng dòng khá nhỏ nhiều 

thời điểm khô hạn chỉ còn dòng chảy nhỏ. Căn cứ các thông tin của nguồn tiếp nhận 

nước thải của cơ sở, Chất lượng nước thải sau xử lý thải vào nguồn tiếp nhận phải 

đảm bảo chất lượng theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,1).  

Để có cơ sở đề xuất cấp phép môi trường đối với nước thải, công ty cũng đã có 

văn bản xin chấp thuận vị trí xả nước thải của cơ sở gửi đến Công ty TNHH MTV 

thủy lợi Bắc Sông Mã, đơn vị quản lý vận hành trực tiếp kênh Chiếu Bạch. Công ty 

TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã cũng đã có công văn số 581/BSM-KH&QLTT 
ngày 20/06/2024 về việc chấp thuận đấu nối xả nước thải của Công ty TNHH giầy 

Venus Việt Nam tại  xã Hà Bình, huyện Hà Trung. 

Quy trình vận hành của HTXL nước thải tập trung:  

- Chuẩn bị vận hành: Trước khi vận hành các yêu cầu phải đáp ứng gồm: Nhân 

lực để thao tác pha hóa chất, trực vận hành; nhân công được trang bị đầy đủ bảo hộ 

lao động (găng tay, quần áo bảo hộ, khẩu trang…).  

- Kiểm tra trước khi vận hành: Thực hiện kiểm tra các hạng mục sau:  

+ Kiểm tra tình trạng của hệ thống thông qua ghi chép tại sổ vận hành.  

+ Đóng Aptomat tổng và xem xét tình trạng điện nguồn cung cấp cho hệ thống 

về các thông số: điện áp, dòng điện, đèn báo pha (3 đèn trên tủ điều khiển phải sáng).  

+ Kiểm tra đóng điện cho từng thiết bị, các thiết bị trong hệ thống hoạt động 

theo chế độ: Auto.  

+ Kiểm tra hoạt động của pha: kiểm tra các tiếp điện, kéo và nâng dây phao 

nghe tiếng kêu chứng tỏ phao còn hoạt động tốt.  

+ Kiểm tra tình trạng hoạt động của các motor trong hệ thống (dùng tay xoay 

nhẹ các trục motor xem có bị kẹt hay không).  

+ Kiểm tra nước thải trong bể.  

+ Kiểm tra bồn chứa hóa chất (bổ sung hóa chất khi cần thiết).  
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+ Kiểm tra các van trước khi vận hành hệ thống (các van nước của hệ thống 

luôn mở, van của thiết bị lọc áp lực luôn mở). 

 - Chuẩn bi hóa chất: Hóa chất được pha và đổ vào thùng chứa hóa chất, mở 

khóa thùng chứa để đảm bảo hóa chất được châm vào từng công đoạn xử lý.  

- Chế độ vận hành: Hệ thống được vận hành theo 02 chế độ:  

+ Chế độ tự động: Bước 1: Chuyển toàn bộ công tắc sang chế độ “AUTO” 

Bước 2: Theo dõi hoạt động của hệ thống/ Bước 3: Dừng hệ thống, ghi sổ vận hành. 

Duy trì vận hành hệ thống: Khi hệ thống xử lý đã kết thúc giai đoạn khởi động ta vẫn 

thực hiện các thao tác chuẩn bị vận hành như trong giai đoạn khởi động nhưng có 

một số thay đổi so với giai đoạn khởi động như sau: Hàng ngày theo dõi tình trạnh 

hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. Thường xuyên xem xét lượng rác đọng trên 

song chắn rác, khi rác nhiều cần tiến hành vớt rác và vệ sinh.  

+ Chế độ vận hành bằng tay: (dùng trong trường hợp chế độ AUTO gặp sự cố 

hoặc chỉ vận hành riêng lẻ một số thiết bị trong hệ thống). Bước 1: Chuyển công tắc 

sang chế độ “MAN” để vận hành. Bước 2: Theo dõi hệ thống trong suốt quá trình vận 

hành. Bước 3: Dừng hệ thống, ghi sổ vận hành.  

- Cơ chế vận hành: Hệ thống được cán bộ trực vận hành 24/24 và ghi chép sổ 

vận hành vào 21h00’ cùng ngày.  

Lượng bùn thải thu được từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy 

giai đoạn vận hành với khối khoảng 0,3-0,4kg/m3 (trung bình 0,35kg/m3). Với lượng 
nước thải sinh hoạt 125m3/ngày, lượng bùn cặn phát sinh khoảng 43kg/ngày, tương 

đương khoảng 12.900kg/năm, được lưu giữ tại bể chứa bùn và chuyển về máy ép bùn 

để ép tách nước, sau đó lưu chứa tại kho chứa chất thải nguy hại và hợp đồng vận 

chuyển xử lý cùng chất thải nguy hại.   

Lượng cát từ bồn lọc cát có khối lượng khoảng 1,0 m3 tương đương khoảng 1,5 

tấn. Định kỳ 1 năm/lần nhà máy sẽ thay cát trong bồn lọc để đảm bảo khả năng xử lý 
của hệ thống. Lượng cát thải bỏ được thu gom, xử lý cùng bùn hệ thống xử lý và sau 
đó hợp đồng vận chuyển xử lý cùng chất thải nguy hại của cơ sở. 

Lượng than hoạt tính trong bồn lọc than hoạt tính là 1m3 tỉ trọng 450kg/m3. 
Định kỳ 1 năm/lần nhà máy sẽ thay than hoạt tính trong bồn lọc để đảm bảo khả năng 

xử lý của hệ thống. Lượng than hoạt tính thải bỏ được thu gom, xử lý cùng chất thải 
nguy hại của cơ sở. 

3.1.4. Kết quả đánh giá môi trường tiếp nhận nguồn nước thải của Nhà máy 

- Nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy là Kênh Chiếu Bạch thuộc địa phân 

hành thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá; thuộc sự quản 

lý của Công ty TNHH TMV thủy lợi Bắc Sông mã. 
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- Tác động đến chế độ thuỷ văn: Kênh Chiếu Bạch thuộc địa phân hành thôn 

Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá có nhiệm vụ tiêu thoát 

nước ra sông Lèn. Do lượng nước thải của Nhà máy không lớn với lưu lượng xả thải 

tối đa 60m3/ngày.đêm, tương đương khoảng 2,5m3/giờ nên tác động tới chế độ thủy 

văn của dòng chảy là không đáng kể và hầu như không ảnh hưởng đến chế độ thủy 

văn dòng chảy tiêu thoát nước của nguồn tiếp nhận là kênh Chiếu Bạch. 

- Tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Theo thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy, nước sau xử lý sau khi 

qua hệ thống xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột A trước khi tuần hoàn tái sử dụng và xả ra môi trường 

hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của chất lượng nước thải thải vào nguồn tiếp 

nhận là Kênh Chiếu Bạch.  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy, bụi, khí thải phát sinh từ các nguồn 

gồm (1) Khí thải từ các phương tiện ra vào Nhà máy; (2) Khí thải từ máy phát điện 

dự phòng; (3) khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất: phối trộn, phun keo, phun sơn; 

(4) Mùi phát sinh từ các công trình bảo vệ môi trường. 

3.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

Nhà máy không bố trí nhà xe trong khuôn viên, do vậy các phương tiện giao 

thông ra vào nhà máy chủ yếu là xe vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và xe 

khách hàng. Các phương tiện gây phát sinh bụi và các chất khí thải khác ở mức 

không lớn. Do đó, trong giai đoạn vận hành chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu nhằm giảm thiểu bụi như sau: 

- Thực hiện nội quy định các phương tiện hạn chế các phương tiện di chuyển 

trong khuôn viên nhà máy. Hạn chế tốc độ của các phương tiện bên trong nhà máy 

dưới 20km/giờ đối với khu vực đường giao thông chính, đường thoáng rộng, và dưới 

5km/giờ với khu vực cổng ra vào nhà máy, các đường đi qua của nhà xưởng, khu vực 

đông công nhân,… 

- Không sử dụng các xe quá cũ, hết hạn kiểm định, chở đúng tải trọng quy định. 

Xe di chuyển trong nhà máy đảm bảo đúng tốc độ quy định. 

- Các xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm được xếp lịch và có giờ giao nhận 

nguyên liệu, sản phẩm cụ thể. Trong quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm lên các 
phương tiện vận chuyển các phương tiện phải tắt máy. 

- Thường xuyên phun tưới nước sân đường, vỉa hè, trên các tuyến đường giao 

thông nội bộ, sân bê tông của nhà máy. Tuần suất phun ẩm là 2 lần/ngày đối với 

những ngày không mưa và thực hiện bổ sung khi phát sinh bụi nhiều. Do các phương 

tiện giao thông ra vào nhà máy chủ yếu là phương tiện cá nhân của công nhân, thời 
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gian ra vào tập trung ngay trước giờ vào ca (7h sáng) và sau giờ tan ca (16h chiều). 

Do vậy để giảm thiểu bụi nhà máy thực tưới ẩm đường nội bộ khu vực từ nhà xe đến 

cổng ra vào trước giờ vào ca và tan ca 1 giờ.  

- Bố trí công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn sân đường nội bộ. Trong quá 

trình dọn dẹp vệ sinh, nếu thời tiết khô hanh, phát sinh nhiều bụi thì trong quá trình 

quét dọn phải phun tưới nước tạo độ ẩm để giảm bụi. 

- Định kỳ bảo dưỡng các phương tiện của nhà máy đảm bảo các phương tiện 

hoạt động tốt. Kiểm định các phương tiện theo đúng quy định.  

- Trồng và chăm sóc cây xanh hai bên hành lang đường nội bộ đảm bảo diện tích 

theo quy hoạch đã được phê duyệt là. Ngoài ra, hai bên vỉa hè nội bộ đặc biệt là khu 

vực từ cửa ra vào đến các nhà văn phòng được bố trí thêm các châu hoa, cây cảnh tạo 

cảnh quan đẹp và không khí trong lành.  

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện 

Để ứng phó sự cố mất điện đột ngột nhà máy trang bị 6 máy phát điện 

1133KVA, mức tiêu thụ nhiên liệu 125lit dầu DO/giờ/máy. 

Khi hoạt động lượng khí thải phát sinh của máy phát điện dự phòng trong 01 giờ 

được tính như sau: 

+ Lượng khí dư trong quá trình đốt nhiên liệu là 30%; nhiệt độ khí thải 2000C; 
mức tiêu hao nhiên liệu 125lít/giờ tương đương với 111,2kg (tỷ trọng dầu DO là 

0,89kg/lít); lượng khí thải đốt cháy 01 kg dầu DO với điều kiện trên là 38m3. 

+ Từ những dữ liệu trên ta có lượng khí thải phát sinh lớn nhất từ máy phát điện 

dự phòng khi hoạt động hết công suất là:  

Q = 111,2kg/giờ x 38m3/kg = 4226m3/giờ. 

Để giảm thiểu ô nhiễm khí thải của máy phát điện dự phòng khi hoạt động, nhà sản 

xuất đã tích hợp hệ thống xử lý khí thải động cơ diesen trong hệ thống ống thoát khí thải 

động cơ kèm theo máy để đảm bảo khí thải được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 
Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B).  

Ngoài ra Công ty còn thực hiện thực hiện vận hành máy phát điện đúng quy trình 

kỹ thuật của nhà sản xuất; định kỳ bào trì, bão dưỡng thay thế thiết bị cho hệ thống xử lý 

khí thải, và thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Máy phát điện được lắp đặt trong phòng riêng, tại phòng đặt máy phát điện lắp 

đặt hệ thống quạt hút khí thải vào ống thoát khí riêng và thoát ra ngoài môi trường 

qua ống thoát khí bằng thép đường kính ống Ø200, cao 8m đảm bảo phân tán khí thải 

từ chạy máy phát điện.  

- Máy phát điện được bảo dưỡng định kỳ đảm bảo các hoạt động tốt nhất.  

- Lựa chọn và sử dụng nhiên liệu không chì, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 

thấp cho các thiết bị trong đó có máy phát điện. 
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- Kiểm tra thường xuyên và bảo trì định kỳ hệ thống cấp điện của nhà máy để 

hạn chế các sự cố mất điện nội bộ. Bố trí bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện vào các 

ngày chủ nhật hoặc ngoài ca làm việc dể hạn chế việc vận hành máy phát điện. 

- Cập nhật thường xuyên kế hoạch cắt điện của Điện lực Thanh Hóa, chi nhánh 

Điện lực Hà Trung để có kế hoạch sản xuất phù hợp, giảm thiểu vận hành máy phát 

điện.  

- Công nhân khi vận hành máy phát điện được trang bị các thiết bị, dụng cụ bảo 

hộ lao động và mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ khi làm việc. 

3.2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi từ công đoạn sản xuất. 

Để giảm thiểu tác động do bụi từ khu sản xuất chủ cơ sở thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến với các máy móc thiết bị có 

khả năng tự động hóa cao để giảm bụi, tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất, 

đồng thời tăng năng suất lao động.  

- Lắp đặt hệ thống thông gió tại tất cả các xưởng sản xuất, đảm bao lưu thông 

không khí. Các vị trí có thể sử dụng điều hòa chủ cơ sở lắp điều hòa công nghiệp để 

tạo môi trường không khí tốt nhất cho công nhân lao động.   

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân gồm: 

khẩu trang, quần áo, bảo hộ, kính, giầy, mũ bảo hộ... với số lượng 2 bộ/người/năm. 

Yêu cầu công nhân sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất.   

- Trang bị máy hút bụi công nghiệp để vệ sinh sàn nhà xưởng, với 4 máy hút bụi 

công nghiệp công suất 3,6kW tại xưởng số 1 có 2 máy; xưởng số 2 có 2 máy. Công 
nhân vệ sinh thường xuyên hút bụi vệ sinh bụi khu vực sàn nhà xưởng.  

- Thực hiện thu dọn chất thải sản xuất ngay tại các khu vực phát sinh. Giữa ca và 

cuối mỗi ca làm việc thực hiện vệ sinh khu vực sản xuất, thu gom chất thải và vận 

chuyển về kho chứa chất thải rắn.  

- Bố trí bộ phận vệ sinh gồm các công nhân vệ sinh thường xuyên quét dọn, lau 

chùi hành lang, văn phòng, nhà xưởng, đảm bảo các khu vực luôn được vệ sinh sạch.  

3.2.4. Công trình, biện pháp xử lý bụi từ công đoạn trộn liệu và luyện kín. 

Các nguyên liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất của nhà máy hầu hết ở dạng bột 

mịn do vậy việc  cân, phối trộn phát sinh bụi nhiều. Công đoạn cân liệu, phối trộn 

nguyên liệu, phụ liệu phụ gia tại khu vực nhà xưởng số 1.  

 Bụi phát sinh tại các vị trí được chia thành 2 nguồn cụ thể như sau: 

+ Nguồn số 1: Bụi phát sinh từ khu vực hóa công, tại tầng 1 xưởng số 01 gồm 

01 buồng cân nguyên liệu (nguyên liệu chính); 01 buồng cân vật liệu (phụ liệu); 01 
buồng cân thuốc liệu (phụ gia, hóa chất); 03 máy luyện kín (máy số 1, số 2, số 3).  
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+ Nguồn số 2: Bụi phát sinh từ các máy luyện kín, tại tầng 1 xưởng số 01 gồm 

04 máy máy luyện kín (máy số 4, số 5, số 6, số 7).  

Hiện tại cơ sở đã lắp đặt 2 hệ thống thu gom xử lý bụi bằng Cyclon khô và 

buồng lọc bụi túi vải được bố trí cạnh xưởng số 1 khu vực hóa công. 

Sơ đồ quy trình hệ thống thu gom xử lý bụi như sau: 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.8: Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống tách bụi  

- Tại các vị trí bàn cân nguyên liệu, phụ liệu và phụ gia hóa chất được lắp đặt 

chụp các hút bên trên các bàn cân và đầu ống hút thu bụi D200 thu bụi vào đường 

ống D400 → D500 → D600 về hệ thống Cyclon khô, sau đó tiếp tục qua hệ thống túi 

lọc bụi để lọc bụi trước khi thải ra môi trường qua ống thoát khí D800 cao 12m.  

- Tại hệ thống Cyclon: 

 
Hình 3.9: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống xyclon tách bụi 

+ Thiết bị tách bụi Cyclon bao gồm các bộ phận: ống dẫn bụi; thân hình trụ; 

Phễu; ống xả bụi; ống thoát khí; van xả bụi. Cấu tạo như hình vẽ trên. Không khí 

mang bụi được hút từ các chụp hút trong khu vực phát sinh bụi theo hệ thống đường 

Chụp hút  Đường ống dẫn Bụi phát sinh 

Xyclon khô Hệ thống túi 

lọc bụi 
Tháo bụi Hệ thống 

Quạt hút 

Ống thải Không khí sạch Môi trường KK 

Chú thích: 
1. ống dẫn bụi đi vào 
2. Thân hình trụ 
3. Phễu 
4. ống xả bụi  
5. ống thoát khí  
6. Van xả bụi 

 

Khí 
thải   

2 

3 

4 

 

5 

6 

Bụi 

1 

Khí đã được 

tách bụi một 

phần 
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ống đi vào thiết bị qua ống dẫ bụi đi vào (1) theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ 

đứng (2).  

+ Nhờ ống dẫn (1) lắp theo phương tiếp tuyến với Cyclon, không khí chuyển 

động xoáy ốc bên trong thân hình trụ (2) sau đó được hút ra ngoài. Khi dòng khí 

chuyển động xoáy ốc, các hạt bụi chịu tác dụng bởi lực ly tâm làm cho chúng có xu 

hướng tiến dần về phía thành ống của thân hình trụ rồi chạm vào đó, mất động năng 

và rơi xuống đáy phễu (3). Trên ống xả bụi (4) có lắp van xả bụi (6) để xả bụi vào 

thùng chứa. Hiệu suất thu bụi của hệ thống này đạt 50-60%. Bên trong thân hình trụ 

có ống thoát khí sạch (5) lắp cùng trục đứng với thân hình trụ. 

+ Bụi được thu hồi và giữ lại ở đáy Cyclon, định kỳ thu gom vào túi đựng, và 

đưa đến kho nhà rác để lưu trữ tạm thời, sau đó chuyển giao cho công ty xử lý chất 

thải phù hợp để tiếp tục xử lý. 

+ Thông số hệ thống Cyclon: Cyclon có cấu tạo hình trụ đường kính D = 1,3m; 

Chiều cao H = 5,4m, vật liệu thép sơn chống gỉ.  

- Hệ thống túi lọc bụi: Không khí sau khi qua hệ thống Cyclon lọc một phần 

bụi, tiếp tục được chuyển qua hệ thống túi lọc.  

+ Hệ thống túi lọc gồm có 104 túi lọc con kích thước D130 cao 1700mm được 

bố trí đều trong buồng lọc kích thước 3m*2m*2,02m. Khi thiết bị làm việc bình 

thường, khí chứa bụi đi vào buồng lọc từ phía dưới buồng lọc, di chuyển lên trên 

buồng lọc. Quá trình dòng khid di chuyển quan các túi lọc bụi được giữ lại trên bề 

mặt bên ngoài các túi lọc. Không khí sạch đi qua túi lên phía trên buồng lọc và thoát 

ra ngoài qua của thoát khí phía trên buồng lọc. Định kỳ bụi bám trên bề mặt các túi 

được loại bỏ nhờ hệ thống van phun khí được nén phun vào trong túi lọc, bụi ở bề 

mặt sẽ theo ra và rơi vào phễu phía dưới buồng và được thu hồi ở đấy hệ thống túi 

lọc. 

+ Bụi được thu hồi và giữ lại ở đáy hệ thống túi lọc và định kỳ thu gom vào túi 

đựng và được thu gom định kỳ và hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển 

xử lý. 

+ Thông số hệ thống túi lọc: Hệ thống túi lọc bụi được đặt trong khối hình hộp 

bằng vật liệu thép Chiều cao H = 2,02m, chiều ngang 2m, dài 3 m. Trong hệ thống túi 

lọc có 104 túi lọc bụi nhỏ;  

Quạt hút và ống thoát khí: Quạt hút có chức năng tạo áp suất âm để thu bụi từ 

các vị trí phát sinh bụi qua hệ thống đường ống, Cyclon khô, buồng lọc bụi. Đồng 

thời tạo lực đẩy đẩy dòng khí sạch thoát ra ngoài qua ống thoát khí. Công suất quạt 

hút 28.100- 39.500m3/giờ. Ống thoát khí kích thước D800 chiều cao 12m đảm bảo 

thoát khí sau xử lý phía trên mái khu vực nhà xưởng 

Với hệ thống lọc bụi như vậy, hiệu suất thu bụi của hệ thống này đạt trên 98%, 

hệ thống được công nhân trực tiếp thao tác không bị ô nhiễm do bụi vì nguồn bụi 

được bao che và hút ngay từ khi phát sinh, đồng thời môi trường bên ngoài cũng 

không bị ô nhiễm bụi. 
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Căn cứ vị trí cơ sở và các thông số hệ thống xử lý bụi chất lượng khí thải ra mô 

trường sau hệ thống xử lý bụi khu vực hóa công phải đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Cột B: Quy định nồng độ của bụi và chất vô cơ đối với tất cả các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 01/01/2015. 

+ Hệ số Kp=0,9: Áp dụng dụng cho lưu lượng nguồn thải 20.000m3/giờ < P ≤ 

100.000m3/giờ.  

+ Hệ số Kv=1,2: Áp dụng cho khu vực nông thôn. 

3.2.5. Công trình, biện pháp xử lý bụi khu vực ghép nhung. 

Tại công đoạn ghép nhung có hoạt động phủ nhung. Cơ sở đã bố trí các buồng 
phun keo phủ nhung tại một phòng riêng ngay trong khu vực ghép nhung tại tầng 1 

xưởng số 2. Hiện tại khu vực ghép nhung có 10 buồng phun keo phủ nhung và 3 
buồng sấy. Đây là các vị trí có khả năng phát sinh bụi từ sợi nhung.  

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống hút và xử bụi tại khu vực ghép nhung, gồm các 
thành phần theo Sơ đồ quy trình hệ thống thu gom xử lý bụi như sau: 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.8: Sơ đồ quy trình hoạt động của hệ thống tách bụi  

- Tại các vị trí buồng phủ nhung được lắp đặt các đầu hút bên trên các buồng 

phủ nhung với đầu ống hút thu bụi D200 thu bụi vào đường ống D300 →D400 → 

D500 → D600 về hệ thống Cyclon khô, sau đó tiếp tục qua hệ thống túi lọc bụi để 

lọc bụi trước khi thải ra môi trường qua ống thoát khí D700 cao 12m.  

- Tại hệ thống Cyclon: 

+ Thiết bị tách bụi Cyclon bao gồm các bộ phận: ống dẫn bụi; thân hình trụ; 

Phễu; ống xả bụi; ống thoát khí; van xả bụi. Không khí mang bụi được hút từ các 

chụp hút trong khu vực phát sinh bụi theo hệ thống đường ống đi vào thiết bị qua ống 

dẫ bụi đi vào (1) theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ đứng (2).  

+ Nhờ ống dẫn (1) lắp theo phương tiếp tuyến với Cyclon, không khí chuyển 

động xoáy ốc bên trong thân hình trụ (2) sau đó được hút ra ngoài. Khi dòng khí 

chuyển động xoáy ốc, các hạt bụi chịu tác dụng bởi lực ly tâm làm cho chúng có xu 

hướng tiến dần về phía thành ống của thân hình trụ rồi chạm vào đó, mất động năng 

và rơi xuống đáy phễu (3). Trên ống xả bụi (4) có lắp van xả bụi (6) để xả bụi vào 

Chụp hút  Đường ống dẫn Bụi phát sinh 

Xyclon khô Hệ thống túi 

lọc bụi 
Tháo bụi Hệ thống 

Quạt hút 

Ống thải Không khí sạch Môi trường KK 
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thùng chứa. Hiệu suất thu bụi của hệ thống này đạt 50-60%. Bên trong thân hình trụ 

có ống thoát khí sạch (5) lắp cùng trục đứng với thân hình trụ. 

+ Bụi được thu hồi và giữ lại ở đáy Cyclon, định kỳ thu gom vào túi đựng, và 

đưa đến kho nhà rác để lưu trữ tạm thời, sau đó chuyển giao cho công ty xử lý chất 

thải phù hợp để tiếp tục xử lý. 

+ Thông số hệ thống Cyclon: Cyclon có cấu tạo hình trụ đường kính D = 1,3m; 

Chiều cao H = 5,4m, vật liệu thép sơn chống gỉ.  

- Hệ thống túi lọc bụi: Không khí sau khi qua hệ thống Cyclon lọc một phần 

bụi, tiếp tục được chuyển qua hệ thống túi lọc.  

+ Hệ thống túi lọc gồm có 104 túi lọc con kích thước D130 cao 1700mm được 

bố trí đều trong buồng lọc kích thước 3m*2m*2,02m. Khi thiết bị làm việc bình 

thường, khí chứa bụi đi vào buồng lọc từ phía dưới buồng lọc, di chuyển lên trên 

buồng lọc. Quá trình dòng khid di chuyển quan các túi lọc bụi được giữ lại trên bề 

mặt bên ngoài các túi lọc. Không khí sạch đi qua túi lên phía trên buồng lọc và thoát 

ra ngoài qua của thoát khí phía trên buồng lọc. Định kỳ bụi bám trên bề mặt các túi 

được loại bỏ nhờ hệ thống van phun khí được nén phun vào trong túi lọc, bụi ở bề 

mặt sẽ theo ra và rơi vào phễu phía dưới buồng và được thu hồi ở đấy hệ thống túi 

lọc. 

+ Bụi được thu hồi và giữ lại ở đáy hệ thống túi lọc và định kỳ thu gom vào túi 

đựng và được thu gom định kỳ và hợp đồng với các đơn vị có chức năng vận chuyển 

xử lý. 

+ Thông số hệ thống túi lọc: Hệ thống túi lọc bụi được đặt trong khối hình hộp 

bằng vật liệu thép Chiều cao H = 2,02m, chiều ngang 2m, dài 3 m. Trong hệ thống túi 

lọc có 104 túi lọc bụi nhỏ;  

Quạt hút và ống thoát khí: Quạt hút có chức năng tạo áp suất âm để thu bụi từ 

các vị trí phát sinh bụi qua hệ thống đường ống, Cyclon khô, buồng lọc bụi. Đồng 

thời tạo lực đẩy đẩy dòng khí sạch thoát ra ngoài qua ống thoát khí. Công suất quạt 

hút 28.105m3/giờ. Ống thoát khí kích thước D700 chiều cao 12m đảm bảo thoát khí 

sau xử lý phía trên mái khu vực nhà xưởng 

Với hệ thống lọc bụi như vậy, hiệu suất thu bụi của hệ thống này đạt trên 98%, 

hệ thống được công nhân trực tiếp thao tác không bị ô nhiễm do bụi vì nguồn bụi 

được bao che và hút ngay từ khi phát sinh, đồng thời môi trường bên ngoài cũng 

không bị ô nhiễm bụi. 

Căn cứ vị trí cơ sở và các thông số hệ thống xử lý bụi chất lượng khí thải ra 

môi trường sau hệ thống xử lý bụi phủ nhung đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Cột B: Quy định nồng độ của bụi và chất vô cơ đối với tất cả các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 01/01/2015. 

+ Hệ số Kp=0,9: Áp dụng dụng cho lưu lượng nguồn thải 20.000m3/giờ < P ≤ 

100.000m3/giờ.  
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+ Hệ số Kv=1,2: Áp dụng cho khu vực nông thôn. 

3.2.6. Công trình, biện pháp xử lý hơi dung môi khu vực phun sơn. 

Đối với hơi dung môi phát sinh tại khu vực buồn phun sơn, phun chống thấm 

phát sinh từ 02 buồng phun sơn tại tầng 1 xưởng số 2. 

Công nghệ xử lý hơi dung môi tại công đoạn phun sơn tại cơ sở có chung công 
nghệ xử lý như sau: 

 

 

Hình 3.7. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý hơi dung môi tại cơ sở 

Hơi dung môi phát sinh từ công đoạn phun sơn có chứa các thông số hữu cơ như 

Toluene, Methyl Ethyl Ketone, Ethyl acetate, Benzel, được hút qua ống dẫn khí đi 

vào các buồng có chưa than hoạt tính. Vật liệu hấp phụ: Than hoạt tính, than hoạt tính 
đặt trong khối lọc dưới dạng tấm khi khí thải, hơi dung môi hữu cơ đi qua tấm lọc sẽ 
được hấp phụ và hấp thụ tại tấm lọc, khí sạch không chứa hơi dung môi, đạt QCVN 
20:2019/BTMT cột B sẽ thoát ra ngoài theo ống thoát khí. 

+ Tại mỗi buồng phun sơn lắp đặt 01 chụp hút  kích thước 1,6m*1,2m*0,2m nối 

với đường ống hút khí ống D500 → ống 400*600 → ống D500 qua buồng hấp phụ 

than hoạt tính có kích thước khối lọc BxLxH=1,2m*1,2m*2,0m bên trong có chứa 03 

tấm than hoạt tính với trọng lượng 8kg/tấm. Sử dụng quạt hút công suất quạt hút 

22.436m3/h thổi khí sau khi hấp phụ qua ống thoát khí D600 cao 10m. 

+ Chế độ vận hành: Không liên tục (Chỉ hoạt động khi có hoạt động sản xuất). 
Thay thế than hoạt tính 6 tháng/lần. 

Quy chuẩn áp dụng QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

Trên thân mỗi ống thoát khí ra môi trường được bố trí cửa lấy mẫu khí đường 

kính d100mm có nắp đóng mở kín.  

Ngoài ra nhà máy áp dụng các biện pháp giảm thiểu hơi chất hữu cơ tại khu vực 

như: 

- Tại xưởng sản xuất có sử dụng keo và dung môi được lắp đặt hệ thống quạt 

thông gió công nghiệp (số lượng quạt được lắp phù hợp cho từng khu vực xưởng), 

đồng thời kiểm tra, giám sát thường xuyên điều kiện làm việc; 

- Công nhân làm việc tại khu vực phun sơn cũng được trang bị đầy đủ các 

phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: kính khẩu trang cacbon, tạp dề, bao tay… 
Số lượng trang bị tối thiểu 2 bộ/năm. 

- Khu vực kho hóa chất lắp đặt hệ thống quạt thông gió, duy trì hoạt động quạt 

trong suốt thời gian làm việc. Đầu mỗi ca làm việc trước khi vào kho hóa chất thực 

hiện bật quạt thông gió trước 15 phút.  

Khí thải Quạt hút Buồng than hoạt tính Ống thoát khí 
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- Tại kho hóa chất trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho 

công nhân như: khẩu trang phòng đốc, khẩu trang cacbon, quần áo bảo hộ, kính, giầy, 

găng tay cao su, mũ bảo hộ... làm việc trong khu vực này. Số lượng trang bị tối thiểu 

2 bộ/năm. 

3.2.7. Công trình, biện pháp xử lý mùi, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải 

và khu tập kết rác thải: 

- Xây dựng lắp đặt hệ thống rãnh thoát nước kín, hố ga có nắp đậy tránh phát 

sinh mùi hôi thối. 

- Thường xuyên vệ sinh, nạo vét bùn lắng trên đường ống thoát nước. Bùn từ 

quá trình nạo vét được hợp đồng thu gom triệt để, tránh phát sinh mùi hôi. 

- Đối với công trình nhà vệ sinh: Mỗi khu vệ sinh đều sử dụng quạt hút mùi; bố 

trí cán bộ vệ sinh môi trường để thường xuyên dọn dẹp nhà vệ sinh.  

- Khí thải phát sinh từ các bể tự hoại được thoát ra môi trường qua các ống 
thỗng khí bể tự hoại PVC D34 thoát lên trên mái các khu nhà vệ sinh.  

- Định kỳ 3 tháng 1 lần hút cặn bể phốt, bổ sung vi sinh tương ứng cho bể phốt 

và hệ thống xử lý nước thải tập trung để tăng hiệu quả xử lý của hệ thống. Đảm bảo 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép, hạn chế mùi hôi phát sinh. 

- Thường xuyên vận hành đúng kỹ thuật hệ thống XLNT tập trung của Nhà 

máy để nước thải đạt QCVN 40: 2011/BTNMT cột A trước khi tuần hoàn, tái sử 

dụng rội nhà vệ sinh của nhà máy và thoát ra mương thoát nước chung của khu vực. 

- Bùn từ hệ thống XLNT được đưa vào máy ép bùn để ép thành bùn khô sau đó 

thu gom, đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh trong khuôn viên của cơ sở; thu 

gom, quản lý chất thải rắn đúng nơi quy định; không phóng uế bừa bãi ra khu vực 

xung quanh. 

- Các khu vực xử lý chất thải: hệ thống xử lý nước thải sản xuất, hệ thống xửu 

lý nước thải tập trung, kho chứa rác được bố trí tách biệt với các khu vực nhà xưởng, 

văn phòng và khu làm việc công nhân. 

Bảng 3.10. Thống kê hệ thống xử lý bụi và khí thải của nhà máy 

Ký hiệu Tên công trình xử lý Vị trí lắp đặt 
Quy mô/ 

công suất 

XLK1 
Hệ thống xử bụi khu vực 
hóa công 

03 buồng cân liệu và 03 
máy luyện kín tại tầng 1, 

xưởng 1 

Công suất  
39.500 m3/h 

XLK2 
Hệ thống xử bụi khu vực 
luyện kín 

04 máy luyện kín tại tầng 

1, xưởng 1 
Công suất  

39.500 m3/h 
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XLK3 
Hệ thống xử lý bụi khu vực 
ghép nhung 

10 buồng phủ nhung và 03 
bàn sấy tại tầng 1, xưởng 2 

Công suất  
28.105m3/h 

XLK4 
Hệ thống xử lý mùi khu 

vực phun sơn 
02 buồng phun sơn tại tầng 

1, xưởng 2 
Công suất  

22.436 m3/h 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ CTR sinh hoạt 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở 

Khi nhà máy đi vào hoạt động với công suất tối đa thì số lượng cán bộ công 

nhân làm việc tại nhà máy là 2600 người/ngày. Căn cứ khối lượng rác thu gom thực 

tế của nhà máy với khối lượng phát sinh trung bình khoảng 0,1 kg/ngày/công nhân, 

Lượng rác thải sinh hoạt công nhân phát sinh khoảng 260 kg/ngày, tương đương 78 

tấn/năm.  

Thành phần rác thải sinh hoạt, bao gồm: Rác phân huỷ được (gồm các chất hữu 

cơ như thức ăn thừa, lá cây, cành cây, giấy loại ...) chiếm khoảng 70%; Rác không 

phân huỷ được (hay khó phân huỷ gồm: thuỷ tinh, nhựa, nilon, sành sứ, vỏ đồ hộp, 

kim loại, cao su...) chiếm khoảng 30%. 

Bên cạnh đó nhà máy có diện tích cây xanh, thảm cỏ thực tế khoảng 9548,4m2, 
định kỳ hàng tháng nhà máy tổ chức tổng vệ sinh dọn dẹp khu vực cây xanh, lượng 
chất thải phát sinh là cành lá cây, cỏ dại với khối lượng khoảng 0,5kg/m2/lần, tương 

đương khoảng 5 tấn/tháng (khoảng 60 tấn/năm). Chất thải này có tính chất là chất 
thải hữu cơ thông thường sẽ được thu gom và hợp đồng vận chuyển xử lý cùng rác 
thải sinh hoạt.  

Định kỳ hàng tháng thực hiện vệ sinh môi trường khu vực xung quanh nhà máy 
phía bên ngoài hàng rào. Thường xuyên nhắc nhở công nhân tham gia giao thông, giữ 
gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. 

Nhu vậy tổng khối lượng rác sinh hoạt thông thường của cơ sở là 138 tấn/năm. 

b. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Sử dụng các cặp thùng có dung tích 40 lít (01 thùng màu xanh chứa rác 

không thể thu hồi, tái chế và 01 thùng màu vàng chứa rác có thể thu hồi, tái chế) có 

dán nhãn, nắp che tránh mưa, đặt dọc sân đường nội bộ, bên ngoài xưởng của Nhà 

máy để thu gom rác thải sinh hoạt của công nhân. 

- Chất thải rắn từ khu vực nhà ăn cán bộ, nhà ăn công nhân thành phần chủ yếu 

bao gồm: cơm canh, thức ăn thừa, cọng rau củ quả. Với khối lượng chất thải phát sinh 

từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy chủ đầu 

tư trang bị các thùng đựng rác loại 60 lit/thùng để chứa rác thải. 

- Toàn bộ chất thải sau khi phân loại sẽ đưa về khu lưu chứa tạm rác thải sinh 

hoạt diện tích 108m2 kích thước 12m *9m tại Nhà rác của cơ sở.  
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- Rác thải sinh hoạt của Cơ sở được Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng 

là Công ty TNHH Eco Technology Thanh Hóa để thu gom chất thải sinh hoạt và đưa 

đi xử lý theo quy định của pháp luật với tần suất 1 ngày/lần. 

- Để giảm thiểu mùi hôi, chống ruồi muỗi, côn trùng, chuột tại khu vực tập kết 

rác, định kỳ khoảng 1- 2 ngày nhân viên vệ sinh thực hiện một số giải pháp sau: 

- Phun thuốc khử mùi trên diện tích sân tập kết và rãnh thoát xung quanh sân 

tập kết; 

- Đối với công tác vệ sinh môi trường khu vực công cộng: công nhân vệ sinh 

tiến hành quét dọn hàng ngày khu vực phòng điều hành, hành lang, cầu thang, nhà để 

xe, vỉa hè; 

- Tập kết và thu gom rác trong ngày, để đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử 

lý, không để qua đêm. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ CTR công nghiệp 

a. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại cơ sở 

Theo số liệu thống kê thực tế trong quá trình hoạt động của cơ sở, thành phần 

CTR từ hoạt động sản xuất bao gồm: Phế thải cao su, phế thải viền, đế giầy hỏng, 

giấy, nilong, gỗ...,...căn cứ vào khối lượng nguyên liệu đầu vào và hiệu suất sử dụng 

nguyên liệu thực tế tại nhà máy trong 9 tháng đầu năm, và nhu cầu nguyên vật liệu 

đáp ứng công suất 30 triệu đôi đế/năm, khối lượng chất thải sản xuất phát sinh trong 

năm như sau: 

 

Bảng 3.11. Chất thải sản xuất phát sinh tại Cơ sở 
TT Loại chất thải Khối lượng phát sinh (kg/năm) 
1 Phế thải cao su 336.840 

2 Phế thải viền 444.200 

3 Đế giày phế 177.860 

4 Nilon, nhựa 3.000 

5 Giấy, caton 3000 

6 Gỗ 1.500 

7 Kim loại phế 1.500 

8 
Bùn cặn từ xử lý nước thải không 
chứa thành phần nguy hại 

12.900 

 Tổng 980.800 

b. Công trình thu gom, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

- Chất thải rắn sản xuất được phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Công ty đã bố 

trí các thùng thu gom rác thải ngày tại vị trí sản xuất với số lượng cụ thể như sau: 

+ Xưởng sản xuất số 1: 60 thùng/ túi có thể tích 50 lít  
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+ Xưởng sản xuất số 2: 40 thùng có thể tích 50 lít  

- Cán bộ vệ sinh môi trường ngày 2 lần sẽ đi đến từng điểm phát sinh chất thải 

để thu gom, đưa về Nhà chứa rác. 

- Các loại chất thải rắn công nghiệp sau khi thu gom riêng vào các thùng đặt tại 

vị trí sản xuất của các nhà xưởng sẽ được đưa về lưu tại các ngăn chứa CTR công 

nghiệp tại Nhà rác. 

- Ngăn chứa rác thải công nghiệp có diện tích 162m2 (kích thước 18m*9m) tại 

Nhà rác cơ sở. Nhà chứa rác có mái lợp tôn chống thấm, trong kho bố trí các quạt 

thông gió đảm bảo thông thoáng; có cửa riêng, biển hiệu riêng; bố trí cửa thoát hiểm, 

bình chữa cháy. Ngăn chứa rác thải công nghiệp được chia thành các ô nhỏ, mỗi ô có 

diện tích khoảng 8m2. Các ô chứa chất thải được tráng nền bằng xi măng chống thấm, 

vách ngăn được xây bằng gạch chỉ đặc cao 2 m, Mỗi ô chứa 1 loại chất thải khác 

nhau, có biển hiệu cho từng ô. 

- Chất thải được công nhân thu gom phân loại và đưa về kho lưu trữ trước khi 

đơn vị chức năng thu gom, xử lý. Hiện tại Công ty đang hợp đồng với Công ty 

TNHH môi trường công nghiệp xanh để thu gom và đưa đi xử lý chất thải công 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

3.3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ bùn thải thông thường 

Theo số liệu thống kê thực tế tại Nhà máy, khối lượng bùn thải từ hoạt động vệ 

sinh mương rãnh, hút bùn bể tự hoại hằng năm khoảng 180.000 kg/năm. 

- Đối với bùn thải từ quá trình nạo vét mương rãnh: Được định kỳ nạo vét 3 

tháng/lần, khối lượng phát sinh khoảng 15m3 bùn cặn, tương đương khoảng 20.000 

kg/lần. Toàn bộ bùn thải thu gom thuê đơn vị chức năng để thu gom đưa đi xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

- Đối với bùn cặn từ hệ thống các bể tự hoại: Được định kỳ hút cặn 03 

tháng/lần mỗi lần khoảng 30 m3/lần, tương đương khoảng 40.000kg/lần. Toàn bộ bùn 

thải bể phốt Công ty thuê đơn vị chức năng để hút và đưa đi xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Theo số liệu thống kê thực tế trong quá trình hoạt động của cơ sở, thành phần 
CTNH từ hoạt động sản xuất bao gồm:  

- Các chất thải từ quá trình hoạt động văn phòng và sinh hoạt như: 

+ Cartridge mực,  

+ Bóng đèn huỳnh quang,  

+ Các linh kiện, thiết bị điện tử thải,  

+ Các loại pin thải,…  
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+ Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) 

- Các chất thải từ hoạt động sản xuất như:  

+ Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần 
nguy hại, 

+ Bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa các  thành phần nguy hại 

+ Bao bì có chứa các thành phần nguy hại,  

+ Than hoạt tính đã qua sử dụng 

+ Bùn thải có chứa thành phần nguy hại (bùn thải của HTXLNT Công nghiệp) 

+ Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 

Căn cứ vào khối lượng nguyên liệu đầu vào và hiệu suất sử dụng nguyên liệu 
thực tế tại cơ sở chất thải nguy hại phát sinh từ cơ sở cụ thể như sau: 

Bảng 3.12. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh từ nhà máy 

STT Tên chất thải Mã 
CTNH 

Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

Nguồn phát 
sinh 

1 
Cartridge mực, mực in thải 
(hộp mực in thải có chứa các 
thành phần nguy hại) 

08 02 04 20 
Hoạt động văn 

phòng 

2 
Than hoạt tính đã qua sử 
dụng 

12 01 04 500 
Thay than hoạt 

tính bể lọc nước, 
lọc khí thải 

3 
Bùn, cát thải từ xử lý nước 
thải 

12 02 02 4.200 Từ HTXLNT 

4 
Chất thải gây nhiễm bao gồm 
cả chất thải sắc nhọn 

13 01 01 50 Từ phòng y tế 

5 
Bóng đèn huỳnh quang hỏng 
thải 

16 01 06 50 
Từ thay thế 

bóng đèn khu 

vực nhà xưởng 

6 
Các linh kiện, thiết bị điện tử 
thải 

16 01 13 150 
Từ thay sửa 

chữa các thiết bị, 
máy móc 

7 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn thải khác 

17 02 04 340 
Thay dầu máy 
phát điện, các 

thiết bị 

8 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
các thành phần nguy hại 

18 02 01 23.650 
Bảo trì thiết bị, 

chùi rửa sản 
phẩm, …. 

9 
Bao bì cứng thải bằng kim 
loại có chứa các thành phần 
nguy hại 

18 01 02 12.130 
Thùng đựng: 

sơn, dung môi, 

hóa chất 

10 
Bao bì mềm có chứa hoặc bị 
nhiễm các thành phần nguy 
hại 

18 01 01  33.800 
Túi, bao đựng: 

hóa chất 
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Chủ cơ sở thực hiện thu gom, phân loại và lưu chứa chất thải nguy hại vào các 
thùng đựng rác thải nguy hại được bố trí tại các khu vực nhà máy, cụ thể: 

- Tại khu vực chứa hóa chất chủ đầu tư bố trí 2 thùng chứa chất thải nguy hại 
50lit, phía ngoài dán nhãn loại chất thải nguy hại có thể chứa trong thùng, phía trên 
bố trí nắp đậy để tránh phát tán chất thải nguy hại ra môi trường. Định kỳ 1 ngày 1 
lần rác thải nguy hại sẽ được thu gom đưa về ngăn chứa CTNH để lưu. 

- Xưởng sản xuất: Trong mỗi tầng xưởng sản xuất chủ cơ sở bố trí 8 cụm thùng 
chứa CTNH (mỗi cụm 4 thùng thể tích 50lit), phía ngoài dán nhãn loại chất thải nguy 
hại có thể chứa trong thùng, phía trên bố trí nắp đậy để tránh phát tán chất thải nguy 
hại ra môi trường. Định kỳ 1 ngày 1 lần rác thải nguy hại sẽ được thu gom đưa về 
ngăn chứa CTNH để lưu. 

- Tại khu xử lý nước thải sản xuất chủ cơ sở bố trí 2 thùng chứa CTNH (mỗi 
thùng thể tích 120lit), phía ngoài dán nhãn loại chất thải nguy hại có thể chứa trong 
thùng, phía trên bố trí nắp đậy để tránh phát tán chất thải nguy hại ra môi trường. 
Định kỳ 1 ngày 1 lần rác thải nguy hại sẽ được thu gom đưa về ngăn chứa CTNH để 
lưu. 

- Ngăn chứa CTNH có diện tích 108 m2 BxL=12x9m. tại Nhà rác của cơ sở. 
Nhà chứa rác có mái lợp tôn chống thấm, trong kho bố trí các quạt thông gió đảm bảo 

thông thoáng; có cửa riêng, biển hiệu riêng; bố trí cửa thoát hiểm, bình chữa cháy. 
Ngăn chứa CTNH chia thành 2 phần: 

+ Ngăn chứa CTNH dạng rắn: Trong ngăn chứa chất thải nguy hại dạng rắn bố 
trí 4 ô chứa và các thùng thể tích 200 lit, phía ngoài dãn nhãn loại chất thải nguy hại 
chứa trong thùng. Thùng 1: Hộp mực in thải; thùng 2: bóng đèn huỳnh quang; thùng 
3: linh kiện điện tử; thùng 4: ghẻ lau, gang tay… dính dầu mỡ; Thùng 5: Bao bì cứng 
bằng kim loại chứa hóa chất; thùng 6: bao bì mềm chứa hóa chất; thùng 7: Bao bì 
chứng nhựa chứa hóa chất; thùng 8: Chất thải sắc nhọn có khả năng gây nhiễm. 

+ Ngăn chứa CTNH dạng lỏng: bố trí các thùng thể tích 200 lit để chứa CTNH 
dạng lỏng (dầu bôi trơn, dầu động cơ..) 

Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, đưa đi xử lý. Hiện tại 

Công ty đang hợp đồng với Công ty TNHH môi trường công nghiệp xanh để thu gom 

vận chuyển và đưa đi xử lý chất thải nguy hại của cơ sở theo quy định của pháp luật. 

11 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 
có chứa các  thành phần nguy 
hại 

18 01 03 14.900 
Thùng đựng: 

chất tẩy rửa, hóa 
chất 

12 Bột hóa chất đế thải 19.05.03 40.720 
Từ quá trình sản 

xuất 

13 Các loại pin thải 19.06 .05 20 
Từ thay thế pin 

các thiết bị 
Tổng khối lượng  130.530  
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- Thông số kỹ thuật của kho CTNH: 

+ Kết cấu: Nhà kho lưu giữ chất thải được xây dựng kiên cố, xung quanh được 
xây bao quanh bằng tường gạch, mái BTCT. Nền kho được đổ bê tông đá 1x2 mác 

200, dầy 20cm mặt nền láng xi măng đảm bảo cho việc chứa hàng hóa không bị hư 

hỏng cũng như bảo đảm kín khít, không rạn nứt, và đủ độ bền chịu được tải trọng của 
lượng phế liệu cao nhất. Cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, không bị nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào. Xung quanh kho chứa CTNH bố trí rãnh 0,1x0,2m dốc về 
hố thu kích thước 0,3*0,3*0,4m để thu gom nước rỉ rác (nếu có).   

+ Thiết bị lưu trữ CTNH: Thùng chứa CTNH là các thùng phi thép, bảo đảm 
lưu chứa an toàn CTNH kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến 
dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng. Có biển dấu hiệu 
cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009. Thiết bị lưu chứa CTNH ở 
thể lỏng hoặc có thành phần nguy hại dễ bay hơi có nắp đậy kín.  

+  Kho chứa CTNH có biển báo, biển cảnh báo rõ ràng trước cửa kho.  

+ Trong kho được trang bị 01 thùng chứa cát và các dụng cụ ứng phó sự cố tràn 
đổ chất thải nguy hại khác theo quy định.  

Bảng 3.13. Thống kê các công trình thu gom lưu giữ  CTNH 

TT Loại thiết bị/công trình Thể tích/diện 

tích Số lượng 

1 
Thùng chứa chất thải nguy hại tại kho hóa 

chất 
50lít 2 

2 
Thùng chứa chất thải rắn nguy hại tại 

xưởng sản xuất 
50lít 64 

3 Thùng chứa bùn thải hệ thống XLNT SX 120 lít 2 

4 Thùng lưu chứa CTNH tại kho chứa 200 lít 10 

5 Kho chứa chất thải nguy hại 108 m2 1 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu tại cơ sở gồ:  

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng tại 

Nhà điện; 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén khí, máy bơm 

phục vụ hoạt động của Trạm xử lý nước thải tập trung của Nhà máy; 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ moto hút bụi khu vực hóa công tại tầng 1 

xưởng sản xuất số 1. 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ moto hút bụi khu vực phủ nhung tại tầng 

1 xưởng sản xuất số 2. 
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- Để hạn chế tiếng ồn và chấn động trong nhà máy, cơ sở thực hiện một số biện 

pháp như sau: 

+ Tách riêng công trình làm việc của cán bộ nhân viên văn phòng với xưởng 

sản xuất. 

+ Các moto hút khí thải được bố trí bên ngoài xưởng sản xuất. 

+ Bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho công nhân của các xưởng có độ ồn 

cao và giảm tối đa số lượng công nhân làm việc ở đó. 

Chủ đầu tư sẽ định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng bảo trì các thiết bị, máy móc kỹ 

thuật chung theo đúng quy trình. 

- Khi có sự cố hỏng hóc thiết bị, máy móc kỹ thuật cần phải dừng hoạt động 

ngay và sửa chữa trước khi hoạt động trở lại. 

- Máy phát điện được trang bị đồng bộ thiết bị giảm thanh để hạn chế tiếng ồn 

phát sinh trong quá trình vận hành máy phát điện. 

Biện pháp kỹ thuật để hạn chế ồn và chấn động lan truyền: 

- Đặt máy móc thiết bị trên các bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su, đệm cát 

để tăng cường thêm khả năng cách ly chấn động. 

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân làm việc trong khu vực có mức ồn 

cao. 

- Đối với tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện: máy phát điện được lắp đặt 

trong khu vực riêng biệt. 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

+ QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp 

xúc tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ QCVN 27/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - mức tiếp 

xúc độ rung tại nơi làm việc. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Nhà máy đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp, gồm: Phương án ứng 
phó sự cố khẩn cấp do hoả hoạn, cháy nổ; phương án ứng phó trường hợp khẩn cấp 
liên quan đến hoá chất; phương án ứng phó trường hợp khẩn cấp Ngộ độc thực phẩm; 
phương án ứng phó trường hợp khẩn cấp liên quan đến hệ thống xử lý nước thải. 

3.6.1. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hư hỏng liên quan hệ thống xử lý chất 
thải: 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở, 
nếu chất thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất 
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thải, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

- Dừng hoạt động hoặc giảm công suất của cơ sở để bảo đảm các công trình xử 
lý chất thải hiện hữu có thể xử lý các loại chất thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường về chất thải và giấy phép môi trường. 

- Rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống xử 
lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và đưa ra giải pháp khắc phục; cải 
tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung (nếu có) các công trình xử lý chất thải để đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

 - Trường hợp sảy ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường, chủ cơ sở 
sẽ dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo ngay tới cơ quan cấp giấy 
phép môi trường để được hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố 
môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

- Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải hoặc từng 
hạng mục công trình xử lý chất thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất 
thải để vận hành lại.  

Trong giai đoạn vận hành chính thức: 

a. Đối với hệ thống thu gom chất thải rắn: Thường xuyên kiểm tra, thay thế các 
thùng đựng rác thải nếu bị hỏng được thay thế kịp thời. Thực hiện thu gom quản lý 
chất thải rắn đúng quy định, thường xuyên vệ sinh khu vực lưu chứa, phun chế phẩm 
sinh học khử mùi khu vực nhà chứa rác.  

- Hợp đồng với đơn vị vận chuyển xử lý chất thải rắn định kỳ, không lưu chứa 
rác quá thời gian tại nhà rác.  

b. Đối với hệ thống xử lý nước thải: 

Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố, rủi ro do hư hỏng hệ thống xử lý chất thải 
chủ Cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

- Nhà máy bố trí 2 cán bộ có chuyên môn và được chuyển giao công nghệ, tập 
huấn định kỳ về vận hành hệ thống xử lý nước thải. Trong quá trình vận hành cán bộ 
vận hành hệ thống xử lý nước thải có trách nhiệm xây dựng nhật ký vận hành hệ 
thống xử lý nước thải tập trung. Trong sổ nhật ký vận hành thể hiện lưu lượng nước 
vào trạm XLNT, lưu lượng nước xả thải, lưu lượng nước tái sử dụng, liều lượng hóa 
chất sử dụng và lượng điện tiêu thụ trong 1 ca. Từ nhật ký vận hành sẽ giám sát được 
sự bất thường của hệ thống xử lý nước thải để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. 

- Bố trí các thiết bị dự phòng để thay thế các thiết bị của hệ thống XLNT khi gặp 

sự cố như : Máy bơm dự phòng, máy nén khí dự phòng, máy khuấy dự phòng,…. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, phát hiện và khắc phục 

những hư hỏng, rò rỉ đường ống. 
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- Định kỳ 1 tháng/lần bảo dưỡng các thiết bị vận hành hệ thống xử lý nước thải, 

(bơm, máy khuấy, sục khí,..) 

- Thường xuyên theo dõi một số thông số chất lượng nước thải như pH, mầu, 

mùi… 

- Khi sự cố xảy ra sự cố hư hỏng hệ thống xử lý nước thải dừng hoạt động, nhân 

viên vận hành và bảo trì tại nhà máy sẽ nhanh chóng đánh giá mức độ hư hỏng. Nếu 

mức độ hư hỏng nhẹ thì các nhân viên sẽ nhanh chóng khắc phục để hệ thống được 

hoạt động bình thường. Nếu mức độ hư hỏng nặng thì nhân viên sẽ thông báo với ban 

giám đốc nhà máy để liên hệ với đơn vị chức năng đến sửa chữa và khắc phục sự cố. 

Trong trường hợp sự cố lớn không thể khắc phục kịp thời nhà máy tạm dừng các hoạt 

động sản xuất, để đảm bảo không phát sinh nước thải, chưa xử lý ra môi trường.  

- Trường hợp nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường: Nước 

thải lưu giữ trong các bể của hệ thống xử lý nước thải. Đơn vị vận hành tiến hành 

kiểm tra, khắc phục và cải thiện hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý nước thải. Sau 

khi khắc phục, nước thải được bơm về bể thu gom để tiếp tục xử lý. 

-  Đối với hệ thống XLNT tập trung: Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của nhà máy gặp sự cố, nhà máy sẽ tạm dừng việc xả nước thải ra nguồn 
tiếp nhận và thực hiện quy trình xử lý sự cố gồm:  

+ Bơm hút nước trong bể nước sau xử lý về tháp chứa nước sử dụng tuần hoàn 
cho nhà vệ sinh công cộng;  

+ Thuê các đơn vị có chức năng hút bùn cặn các bể phốt đi xử lý;  

+ Bơm hút bùn trong các bể xử lý nước thải, thuê đơn vị có chức năng đến hút 
đưa đi xử lý;  

+ Sử dụng các bể: Bể thu gom thải sản xuất dung tích 8,5 m3; Bể thu gom nước 

thải tập trung dung tích 27 m3; bể điều hòa nước thải tập trung dung tích 96 m3 làm 
bể chứa, Tổng thể tích các bể 131,5 m3 có khả năng lưu giữ nước thải phát sinh trong 
0,5 ngày của cơ sở. Khi sự cố được khắc phục, nước sẽ được bơm trở lại các bể tiếp 

theo trong hệ thống để xử lý đảm bảo QCCP. Bên cạnh đó sau khi xảy ra sự cố nhà 

máy sẽ vận hành hệ thống xử lý với công suất vận hành 300m3/ngày (công suất thiết 

kế của hệ thống) để xử lý lượng nước thải tồn đọng và lượng nước thải phát sinh.  

+ Khẩn trương sửa chữa, khắc phục sự cố của trạm xử lý; 

+ Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố lớn, thời gian sửa chữa kéo dài 
hơn 0,5 ngày làm việc nhà máy sẽ phải tạm dừng hoạt động để khắc phục; các bể nêu 

trên không còn sức chứa, Công ty sẽ bơm dẫn một phần nước thải của cơ sở về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 400m3/ngày.đêm của Nhà máy sản xuất nguyên phụ 

liệu ngành giầy cùng của Công ty để xử lý (trong khả năng đảm bảo công suất xử lý 

của hệ thống) hoặc thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý như 
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chất thải nguy hại; 

+ Trong quá trình khắc phục sẽ tuyệt đối không xả nước thải chưa xử lý ra môi 

trường. 

Các sự cố có thể xảy ra và biện pháp khắc phục các sự cố được tóm tắt tại bảng 
sau: 

Bảng 3.14. Tóm tắt các sự cố xảy ra trong quá trình xử lý và xả nước thải, biện 

pháp khắc phục 
Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

Tủ điện 

Cháy, chập pha Do chập mạch Tắt khẩn khi xảy ra chập pha 

Cháy thiết bị 
Bơm, khuấy bị kẹt 
rác, mất pha. 

Tắt thiết bị, đo điện, nếu bình 
thường, bật thiết bị trở lại và đo 

dòng hoạt. động, điều chỉnh role 
nhiệt thích hợp. 
Nên chỉnh role nhiệt gần đúng giá 

trị thực tế vận hành để bảo vệ thiết 
bị. 

Bơm 

chìm 

Bơm hoạt động 
nhưng không 

lên nước hoặc 
lên yếu 

Bơm ngược chiều Đổi pha và kiểm tra dòng Ampe. 

Nghẹt rác Vệ sinh bơm. 

Bơm không 

hoạt động 

Cháy bơm, mất 
pha, CB tắt hoặc 
quá dòng. 

Kiểm tra và sửa chữa, thay thế. 

Nhảy role nhiệt 
và báo lỗi 

Dòng định mức 
nhỏ hơn công suất 
bơm 

Tăng giá trị trên role nhiệt. 

Bơm ngược chiều Đổi pha. 
Nghẹt rác, đóng 

van hoặc đường 
ống hỏng 

Kiểm tra các van đã mở chưa, vệ 
sinh bơm thường xuyên. 

Khuấy 
chìm 

Không xáo trộn 
mạnh 

Khuấy ngược 
chiều 

Đổi pha. 

Không hoạt 
động 

Cháy hoặc quá 
nhiệt 

Kiểm tra và khắc phục. 

Khuấy 
hóa chất, 
gạt bùn 

Không hoạt 
động 

Cháy hoặc quá 
nhiệt 

Kiểm tra, đo dòng Ampe, điều 
chỉnh role nhiệt. 
Thay thế nếu hỏng. 

Máy thổi 
khí 

Phát tiếng ồn 
lớn 

Chạy ngược chiều Đổi pha. 
Khô dầu mỡ Bổ sung dầu mỡ. 
Hỏng bạc đạn Thay bạc đạn. 

Sục khí yếu 
Ngược chiều Đổi pha. 
Hỏng van Kiểm tra van và thay thế. 

Không hoạt 
động 

Máy hỏng Thay thế hoặc sửa chữa. 
Quá dòng Kiểm tra toàn bộ máy và điều 
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Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 
chỉnh role nhiệt nếu cần thiết. 

Van điện Van đóng khi 

công tắc đã mở 
Cháy van Sửa chữa hoặc thay thế. 

Phao 
điện 

Đóng mở không 
đúng thực tế 

Phao hỏng Thay phao. 

- Nước thải sau xử lý không đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B phải quay trở lại 
hệ thống xử lý để xử lý lại trước khi xả ra môi trường.  

- Trong quá trình vận hành cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải có trách 
nhiệm xây dựng nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong sổ nhật 
ký vận hành thể hiện lưu lượng nước đã xử lý trạm XLNT, lưu lượng nước xả thải, 
liều lượng hóa chất sử dụng và lượng điện tiêu thụ trong 1 ngày. Từ nhật ký vận hành 
sẽ giám sát được sự bất thường của hệ thống xử lý nước thải để đưa ra biện pháp xử 
lý phù hợp. 

c. Đối với hệ thống xử lý bụi và khí thải:  

Biện pháp khắc phục các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải: 

- Thực hiện  thay lớp than hoạt tính trong thùng hấp phụ khí thải theo khuyến 
cáo của nhà sản xuất với tần suất 6 tháng/lần; 

- Định kỳ quan trắc môi trường bụi và các khí thải tại ống xả đại diện để kiểm 
soát chất lượng môi trường cũng như hiệu suất xử lý của hệ thống; 

- Định kỳ bảo dưỡng thiết bị, vận hành hệ thống đúng quy trình kỹ thuật, dừng 
hoạt động sản xuất đối với các công đoạn xử lý khí thải bị hư hỏng; kịp thời thay thế 
thiết bị tương đương. 

3.6.2. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến sự cố cháy nổ: 

Chủ đầu tư kết hợp với cơ quan phòng cháy chữa cháy của tỉnh Thanh Hóa ban 
hành nội quy phòng cháy, chữa cháy và yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty 
phải nghiêm túc thực hiện. Các giải pháp phòng cháy, chữa cháy: 

- Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC - Công an tỉnh để tập huấn công tác PCCC 
cho toàn thể cán bộ, công nhân nhà máy, định kỳ tiến hành tập huấn về PCCC. 

- Công ty đã lắp đặt đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy như: Thiết bị báo 
cháy, bình chữa cháy, trụ nước chữa cháy, đường ống...theo thiết kế đã được phòng 
cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thẩm duyệt; lắp đặt hệ thống chống sét cho 
các phân xưởng sản xuất; Lắp đặt bảng nội quy an toàn lao động; trang bị đầy đủ bảo 
hộ lao động cho công nhân. 

Danh sách các thiết bị PCCC tại cơ sở đã trang bị gồm :  

Bảng 3.15: Danh sách các thiết bị PCCC tại cơ sở  
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Loại 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Ghi chú 

Hệ thống báo cháy tự động Hệ thống 1 
1 tủ trung tâm 

32 kênh 

Hệ thống chữa cháy sprinkler Hệ thống 1  

Hệ thống chữa cháy ngoài nhà Hệ thống 1  

Họng chữa cháy trong nhà Hệ thống 12  

Bơm nước chữa cháy Máy bơm 03 01 bơm bù áp 

Bể nước PCCC  Bể 1 360m3 

Bình chữa cháy xách tay bột (4kg) Bình 96  

Bình chữa cháy (8kg) Bình 24  

Bình chữa cháy treo (6kg) Bình 64  

Đèn chiếu sáng, đèn Exit Cái 96  

Hệ thống chống sét Hệ thống 1 
Bán kính 

120m 

Xe chữa cháy xe 01  

- Giải pháp phòng cháy: 

+ Các công trình phải được thiết kế và lắp đặt theo đúng quy định. Đặc biệt cần 

chú ý tới khu vực kho chứa và bảo quản hóa chất phục vụ cho sản xuất phải được đặt 

tại vị trí riêng biệt (cách xa nơi làm việc của CBCNV), đặt ở nơi cuối hướng gió so 

với ưu thế cơ sở, có hệ thống thông gió. Theo nhu cầu sử dụng, các bộ phận làm thủ 

tục đến kho lĩnh về phục vụ cho sản xuất; 

+ Chủ đầu tư lắp đặt các bình chữa cháy tại các phân xưởng sản xuất, tại các 

phòng làm việc trong nhà máy; Các bình chữa cháy đặt xung quanh phân xưởng và 

kho thuận tiện cho công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, công ty đặt 04 họng 

chữa cháy tại 2 phía của khu nhà xưởng và lắp đặt các chuông báo cháy tại từng 

phòng và hành lang của phân xưởng; 

+ Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cứu hỏa, thao diễn phòng cháy 

chữa cháy giữa các đơn vị trong công ty. Phân công trách nhiệm cho từng đơn vị phụ 

trách theo từng khu vực, khi phát hiện hỏa hoạn cục bộ phải nhanh chóng cứu chữa 

và kịp thời thông báo trong toàn công ty và cho cảnh sát PCCC ứng cứu; 

+ Thành lập chức đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, có sự phối hợp với Cảnh sát 

cứu hỏa địa phương và các đơn vị bạn để giúp đỡ về nghiệp vụ phòng hỏa, cứu hỏa 

và trợ giúp kịp thời khi có hỏa hoạn; 

+ Các xưởng được thiết kế hệ thống ống dẫn nước cao áp từ bể nước trung tâm 

đến từng vị trí sản xuất và kho tàng; 
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+ Nhà xưởng được thiết kế sẽ tính đến việc phòng cứu hỏa: Cửa phân xưởng, 

đường nội bộ phải đảm bảo xe cứu hỏa ra vào được dễ dàng. Vị trí đặt họng cứu hỏa, 

cầu dao điện được đặt ở nơi thuận tiện dễ dàng; 

+ Các xưởng được thiết kế hệ thống ống dẫn nước cao áp từ bể nước trung tâm 

đến từng vị trí sản xuất và kho tàng. 

+ Xây dựng nội quy an toàn sử dụng điện, nội quy phòng chống cháy nổ, treo 

biển báo tại khu vực nhà xưởng, kho chứa, nhà ăn...và phổ biến đến từng cán bộ, 

công nhân nhà máy; 

+ Đối với các cáp điện được đặt ở trên cao có automat tự cắt khi xảy ra chập 

điện, cầu dao điện được thiết kế phù hợp và được đặt trong hộp quy định. Bảng điện 

phải được lắp đặt trong hộp làm bằng vật liệu chống cháy và ghi ký hiệu ở cánh cửa 

hộp. 

- Biện pháp ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra: 

+ Ngay khi phát hiện thấy cháy cần sử dụng các phương tiện chữa cháy cá nhân ở 
nơi gần nhất để dập tắt. Phun nước làm mát vào vị trí đám cháy. Sơ tán các vật liệu dễ 
cháy ra khỏi khu vực xung quanh đám cháy. Ngăn chặn sự lộn xộn, hoảng loạn khi xảy 
ra cháy; 

+ Hướng dẫn các phương tiện và con người thoát ra khỏi vùng bị ảnh hưởng của 
đám cháy. Hướng dẫn lực lượng hỗ trợ chữa cháy hoạt động hiệu quả. Ngăn chặn sự 
lộn xộn, hoảng loạn khi xảy ra cháy. Cử người quan sát tại điểm thích hợp và thường 
xuyên thông báo các thông tin quan sát nhằm phối hợp các hoạt động; 

+ Lãnh đạo và nhân viên y tế: cán bộ lãnh đạo kho có trách nhiệm điều hành 
công việc trong chữa cháy theo phương án chữa cháy được Công an PCCC phê 
duyệt. Nhân viên y tế tổ chức việc sơ cứu các người bị nạn, liên hệ với bệnh viện để 
cứu chữa nạn nhân kịp thời; 

+ Khi bắt đầu xảy ra cháy phải báo động và báo cho lực lượng chữa cháy của khu 
vực. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động do tai nạn lao động 

Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố tai nạn lao động chủ cơ sở thực hiện các biện 

pháp sau:  

- Lập “Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở” theo quy định của pháp luật. 

Trong đó thể hiện các phương án cứu nạn, cứu hộ trong một số tình huống có thể xảy 

ra. Phổ biến “Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở” cho cán bộ, công nhân biết và 

thực hiện. 

- Xây dựng nội quy an toàn lao động tại các xưởng, biển báo hiệu, quy trình vận 

hành thiết bị và phổ biến cho toàn thể công nhân viên cơ sở. 
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- Định kỳ hàng năm, chủ cơ sở kết hợp với đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ 1 lần/ năm, cấp phát các trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên trong cơ 

sở 2 bộ/ người/ năm để đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe cho công nhân. 

- Tuyên tuyền, phổ biến nâng cao ý thức an toàn lao động cho công nhân để đảm 

bảo an toàn về con người và tài sản doanh nghiệp. 

- Trang bị tủ thuốc y tế tại cơ sở với các vật tư y tế cần thiết như bông, gạc, 

nẹp,…. Và các loại thuốc cơ bản như: giảm đau, hạ sốt, sát trùng,… 

Ngoài các biện pháp phòng ngừa trên, cơ sở bố trí  cán bộ có chuyên môn y tế 

thực hiện công tác y tế tại cơ sở. Khi xảy ra các sự cố nếu có người bị thương cần 

thực hiện sơ cứu tại cơ sở và nhanh chóng đưa công nhân đến cơ sở gần nhất để được 

cấp cứu và điều trị. Khi xảy ra sự cố cần tìm hiểu và xác định rõ nguyên nhân để khác 

phục triệt để, trước khi vận hành trở lại. 

3.6.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do ngộ độc thực phẩm: 

Do tính chất của Nhà máy là tập trung số lượng lớn công nhân lao động. Để 

phòng ngừa, ứng phó với các sự cố ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra nhà máy thực 

hiện các biện pháp sau:  

- Công nhân làm việc tại nhà máy chủ đầu tư sẽ hỗ trợ tiền ăn và chủ động bữa 
ăn của mình, tránh tập trung một lượng lớn công nhân ăn tại một nguồn khi xảy ra sự 
cố ngộ độc sẽ tác động đến một lượng lớn công nhân, ảnh hưởng sức khỏe công nhân 
cũng như năng suất hoạt động của nhà máy.  

- Khu vực nhà ăn ca phải luôn sạch sẽ; có khu vực rửa tay vệ sinh và thùng rác 
đựng rác bẩn sau khi ăn của công nhân. 

- Trường hợp khi xảy ra sự cố ngộ độc thì cần phối hợp với chính quyền địa 
phương đưa cán bộ công nhân viên đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để được điều trị cấp cứu người bệnh kịp thời. 

3.6.4. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hoá chất: 

- Các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất: 

+ Công tác xuất, nhập hóa chất phải được thực hiện theo đúng quy định.  

+ Khu vực kho bảo quản hóa chất Công ty sử dụng điện chiếu sáng, đường dây 

điện được thiết kế theo quy đinh, cầu dao, cầu chì, ổ cắm điện được bố trí ngay cửa ra 

vào, nếu xảy ra sự cố, cầu dao sẽ được cắt ngay lập tức để tránh hiện tượng chập điện 

cháy nổ. Tuyệt đối không sử dụng dụng cụ, thiết bị có khả năng gây ra tia lửa điện do 

ma sát hay va đập; 

+ Hoạt động huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động hóa chất: Các cán 

bộ phụ trách an toàn trong hoạt động hóa chất và những người lao động trực tiếp làm 

việc với hóa chất tham gia các khóa đào tạo huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất 

do Công ty tổ chức; 

+ Kiểm soát chặt chẽ tại khu vực kho chứa hóa chất; 
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+ Định kỳ kiểm tra chống sét, tĩnh điện và lưu giữ hồ sơ. 

- Các biện pháp ứng phó khi sự cố hóa chất: 

+ Nhân lực ứng phó sự cố hóa chất (dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và 

trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố): 

+ Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố phải báo cáo ngay cho chủ quản 

đơn vị và đơn vị chịu trách nhiệm an toàn ở Công ty, đồng thời báo động để di dời 

người, thiết bị ra khỏi khu vực xảy ra sự cố; 

+ Chủ quản hoặc người có trách nhiệm được phân công phải trực tiếp chỉ huy xử 

lý sự cố hóa chất; 

+ Phụ trách kho phải báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu 

vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải lập tức di chuyển ngay nạn nhân ra 

khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển đến cơ sở y tế; 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố.  

- Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong 

trường hợp sự cố khẩn cấp:  

+ Khi xảy ra sự cố người phát hiện phải báo động và báo cáo ngay cho bộ phận 

có trách nhiệm để có biện pháp xử lý, ứng phó; 

+ Khi xảy ra sự cố người phát hiện phải báo động và báo cáo ngay cho bộ phận 
có trách nhiệm để có biện pháp xử lý, ứng phó; 

+ Lực lượng xử lý sự cố là tất cả cán bộ công nhân viên làm việc trong Nhà máy 
đã được huấn luyện và nắm vững kỹ thuật xử lý sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất sẽ 
được thông báo và tập trung tại hiện trường khu vực tràn đổ hóa chất để tiến hành xử 
lý; 

+ Nhà máy sử dụng hệ thống thông tin do mạng viễn thông cung cấp, nếu sự cố 
không ảnh hưởng tới đường truyền thì Nhà máy sẽ sử dụng điện thoại cố định để 
thông báo nội bộ và bên ngoài. Nếu sự cố ảnh hưởng tới đường truyền thì Nhà máy sẽ 
sử dụng mạng di động hoặc trực tiếp thông báo cho nội bộ và ra bên ngoài; 

+ Ngoài ra nhà máy cũng sẽ thông báo cho các doanh nghiệp xung quanh có khả 
năng tham gia phối hợp ứng phó sự cố. 

- Biện pháp phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực 
lượng bên ngoài: 

+ Giám đốc sẽ tùy tình hình sự cố mà thông báo cho cơ quan chức năng địa 
phương (UBND xã, cơ quan PCCC và cơ sở y tế...) và các đơn vị lân cận để có biện 
pháp hỗ trợ, ứng phó. Sau khi xử lý sự cố, nhà máy phải xác định nguyên nhân gây ra 
sự cố, thực hiện các biện pháp khắc phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. 
Báo cáo bằng văn bản tình hình xử lý và khắc phục sự cố về Sở Công Thương tỉnh 
Thanh Hóa; 
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+ Giả định trường hợp xảy ra sự cố lực lượng ứng phó tại chỗ của công ty không 
đủ khả năng xử lý, cần có sự phối hợp của lực lượng bên ngoài; 

+ Với tình huống giả định là tại khu vực kho chứa hóa chất của công ty bị cháy, 
lan rộng vào khu vực chứa hóa chất dầu Diezel gây cháy nổ diện rộng. Phát sinh một 
lượng khí thải độc cao, nguy cơ tràn hóa chất ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, đe 

dọa sức khỏe và tính mạng của công nhân và nhân dân quanh vùng nhà máy. Lực 
lượng ứng phó của công ty nhanh chóng tiến hành các biện pháp xử lý; 

+ Tuy nhiên nếu mức độ ngày càng phức tạp, công ty báo cáo các cơ quan chức 
năng bên ngoài điều động các lực lượng tham gia ứng phó sự cố hóa chất độc hại; 

+ Nhận được tin báo, ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiến hành hội ý khẩn 
cấp đánh giá tình hình, ra quyết định xử lý sự cố, tổ chức và điều động các lực lượng 
chuyên trách đóng trên địa bàn tham gia ứng phó. Công an phòng cháy chữa cháy 
tỉnh Thanh Hóa và lực lượng phòng cháy công ty tiến hành dập, khống chế đám cháy. 
Lực lượng y tế của tỉnh Thanh Hóa và huyện Hà Trung tiến hành sơ tán nhân dân 
trong vòng bị ảnh hưởng tới nơi an toàn. Sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng thu 
gom hóa chất, làm sạch môi trường, vệ sinh cho những người tham gia khắc phục sự 
cố. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo an toàn. 

- Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị 

ô nhiễm do sự cố hóa chất.  

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường thành phần 

- Các công trình BVMT đã hoàn thành tại Nhà máy so với Báo cáo ĐTM đã 
được phê duyệt tại Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất 
nguyên phụ liệu ngành giầy công suất 30 triệu đôi đế/năm, tại xã Hà Bình, huyện Hà 
Trung có các nội dung về bảo vệ môi trường thay đổi như sau: 

Bảng 3.16. Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM 

STT Công trình được phê 
duyệt tại báo cáo 

ĐTM 

Công trình thực tế Lý do 

1 Khu vực luyện, ép cao 
su lắp đặt hệ thống hút 
mùi hơi dung môi tháp 

lọc than hoạt tính 

Khu vực luyện kín lắp 
đặt hệ thống hút và 

xử lý bụi bằng Cyclon 
và buồng lọc bụi 

Thực tế công đoạn trộn liệu 
và luyện kín phát sinh bụi do 
nguyên liệu chủ yếu ở dạng 
bột. Mùi cao su không nhiều 

2 Khu vực cắt viền mài 
thô lắp hệ thống thu 

bụi và lọc bằng Cyclon 

Không lắp đặt Khu vực cắt viền không phát 
sinh bụi.  

Khu vực mài thô không thực 



72 

 

 

hiện tại cơ sở 

3 Khu vực lò dầu tải 
nhiệt lắp đặt hệ thống 

xử lý khí thải 

Không lắp đặt Nhà máy sử dụng dầu cấp 
nhiệt từ các lò dầu đặt tại 

Nhà máy gia công sản xuất 
giày dép xuất khẩu tiếp giáp 

phía Tây cơ sở.  

4 Không có Lắp đặt 01 hệ thống 
xử lý bụi khu vực phủ 

nhung 

Lắp đặt để giảm thiểu bụị sợi 
nhung trong hoạt động phủ 

nhung 

5 
Không có Lắp đặt 01 hệ thống 

xử lý hơi chất hữu cơ 

tại khu vực phun sơn 

Lắp đặt để giảm thiểu mùi 
dung môi, chất hữu cơ trong 

hoạt động phun sơn 
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Chương 4 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động sản xuất có lưu lượng 

13 m3/ngày.đêm. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân viên của cơ 

sở bao gồm: (iv) nước thải đại tiện, tiểu tiện; (v) nước thải tắm, giặt, rửa tay chân có 
lưu lượng lớn nhất là 117 m3/ngày.đêm.  

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả thải lớn nhất: 60 m3/ngày.đêm (24 giờ). 

Tổng lưu lượng nước thải của nguồn số 01 và số 02 là 130 m3/ngày.đêm; trong 
đó, nước thải tuần hoàn cho hoạt động dội các nhà vệ sinh, dự phòng PCCC là 70 
m3/ngày.đêm, nước thải đề nghị cấp phép xả ra môi trường có lưu lượng lớn nhất là 

60 m3/ngày.đêm). 

4.1.3. Dòng nước thải 

Số lượng dòng nước thải là 01 dòng là dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước 

thải tập trung tại cơ sở theo đường ống HDPE D220 chảy ra Kênh Chiếu Bạch phía 
Tây nhà máy thuộc thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Nước thải sau xử lý, trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thông số ô nhiễm trong nước thải nằm trong giới hạn 
QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,1) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
chất lượng nước thải công nghiệp. Các thông số và giá trị giới hạn cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Bảng thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

tính 
Giá trị giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Nhiệt độ oC 40 -Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc 

nước thải định 

kỳ  
 

- Chủ cơ sở đề 

suất quan trắc 

nước thải định 

Không thuộc 

đối tượng 

phải lắp đặt 

2 pH - 5,5 đến 9 
3 Chất rắn lơ lửng mg/l 99 
4 COD mg/l 148,5 

5 
Amoni (tính theo 
N) 

mg/l 9,9 

6 Màu Pt/Co 150 
7 BOD5 mg/l 49,5 
8 Sắt mg/l 4,95 
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9 Chì  mg/l 0,495 kỳ 06 

tháng/lần. 10 Đồng  mg/l 1,98 
11 Kẽm mg/l 2,97 

12 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 9,9 

13 Tổng Nitơ mg/l 39,6 

14 
Tổng phốt pho 

(tính theo P) 
mg/l 5,94 

15 Sunfua (S2-) mg/l 0,495 
16 Florua (F-) mg/l 9,9 
17 Clo dư mg/l 1,98 

18 Coliform 
Vi khuẩn/ 

100ml 
5000 

Ghi chú:  

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp:  

+ Cột B: Thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;  

+ Kq: Hệ số nguồn tiếp nhận (kênh tiêu thoát nước khu vực không có thông số 

về dòng chảy nên Kq = 0,9; 

+ Kf: Hệ số lưu lượng nguồn thải (theo tính toán lưu lượng nước thải sau xử lý 

đạt QCVN xả thải lớn nhất là 60 m3/ngày đêm nên Kf = 1,1) 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Điểm xả nước thải sau xử lý của Nhà máy: Nước thải sau xử lý được dẫn bằng 

ống HDPE D250 ra Kênh Chiếu Bạch phía Tây cơ sở, tại thôn Thịnh Vinh, xã Hà 

Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.  
- Toạ độ vị trí trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 1050, múi chiếu 30): 

X: 2215520 (m); Y= 588318 (m). 

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24 giờ/ngày.đêm.  

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý được dẫn bằng ống nhựa HDPE 
D250 ra Kênh Chiếu Bạch phía Tây cơ sở theo phương thức tự chảy.  

- Hình thức xả thải: xả mặt, ven bờ.  
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Chiếu Bạch xã Hà Bình, đoạn chảy qua thôn 

Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh bụi, khí thải: 

a. Nguồn phát sinh bụi: 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ 01 buồng cân nguyên liệu và 03 máy luyện kín 
(từ máy số 1 đến máy số 3) tại tầng 1, xưởng 1; 



75 

 

 

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ 04 máy luyện kín (từ máy số 4 đến máy số 7) tại 
tầng 1, xưởng 1; 

- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ 10 máy phun keo phủ nhung và 03 máy sấy tại 
tầng 1, xưởng 2; 

b. Nguồn phát sinh khí thải chứa hơi hóa chất: 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh 02 buồng phun sơn tại tầng 1, xưởng 2. 

4.2.2. Dòng khí thải, Lưu lượng, vị trí xả thải 

- Dòng khí thải theo thống kê tại bảng 4.2 

Bảng 4.2. Dòng khí thải, vị trí, lưu lượng các dòng khí thải  

TT Dòng 
khí thải Vị trí 

Lưu lượng 

khí thải tối 

đa (m3/giờ) 

Tọa độ vị trí xả thải 

X (m) Y (m) 

1 
Dòng 
thải số 

01 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải từ nguồn số 01 
39.500  2215553 588560 

2 
Dòng 
thải số 

02 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải từ nguồn số 02 
39.500 2215562 588559 

3 
Dòng 
thải số 

03 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải từ nguồn số 03 
28.105  2215631 588624 

4 
Dòng 
thải số 

04 

Ống thải sau hệ thống xử lý 

khí thải từ nguồn số 04 
 22.436  2215703 588625 

(Tọa độ theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105°, múi chiếu 3°) 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 129.541 m3/giờ 

- Vị trí xả thải: Các vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên Nhà máy sản xuất, gia 
công giày dép xuất khẩu tại , thôn Thịnh Vinh, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 
Hóa. Tọa độ các vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105°, múi 

chiếu 3°)  theo bảng 4.2.  

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 
thải 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu 
cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

trước khi thải ra môi trường, cụ thể như sau: 
+ Dòng khí thải số 01, 02, 03: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi 

trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ, cột B, hệ số Kp=0,9, hệ số Kv=1,2. 
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+ Dòng khí thải số 4: Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường QCVN 20:2009/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi 
thải ra môi trường.  

Bảng 4.3. Giới hạn cho phép các dòng khí thải  

Ghi chú:  

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Cột B: Quy định nồng độ của bụi và chất vô cơ đối với tất cả các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 01/01/2015. 

+ Hệ số Kp=0,9: Áp dụng dụng cho lưu lượng nguồn thải 20.000m3/giờ < P ≤ 

100.000m3/giờ. (áp dụng với dòng khí thải số 01, 02, 03) 

+ Hệ số Kv=1,2: Áp dụng cho khu vực nông thôn. 

- QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ (áp dụng với dòng khí thải số 04). 

4.2.3. Phương thức xả thải. 

- Phương thức xả khí thải: các dòng khí thải 01, 02, 03, 04 xả ra môi trường qua 
ống thải, xả liên tục trong 24 giờ. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng tại 

Nhà điện; 

TT Thông số Đơn vị Gía trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất 

quan trắc  
định kỳ 

Quan 
trắc tự 

động, 

liên tục 
I Dòng khí thải số 01, 02, 03. 3 tháng/  

1 lần  

Không 
thuộc 

đối 

tượng 

quan 
trắc tự 

động, 

liên tục. 

1 Bụi tổng mg/Nm3 216 

II Dòng khí thải số 04. 

6 tháng/  
1 lần  

1 Metylaxetat  mg/Nm3 610 

2 Metylcyclohecxanol mg/Nm3 470 

3 Ethylaxetat mg/Nm3 1400 

4 n-Heptan mg/Nm3 2000 

5 n-Hexan mg/Nm3 450 

6 n-Butyl axetat mg/Nm3 950 

7 Toluen mg/Nm3 750 
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+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy nén khí, máy bơm 

phục vụ hoạt động của Trạm xử lý nước thải tập trung của Nhà máy; 

+ Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ moto hút bụi khu vực hóa công tại tầng 1, 

xưởng 1. 

+ Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung từ moto hút bụi khu vực phủ nhung tại tầng 

1, xưởng 2. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Vị trí phát sinh ồn, rung trong khuôn viên Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu 
ngành giầy xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá; Tọa độ các vị trí (Theo tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến 105o múi chiếu 3o). 

+ Tọa độ đại diện nguồn số 01 tại Nhà điện: X: 2215589 (m); Y: 588579 (m);  

+ Tọa độ đại diện nguồn số 02 tại khu vực đặt máy nén khí hệ thống xử lý 

nước thải: X : 2215523 (m); Y : 588515 (m);  

+ Tọa độ đại diện nguồn số 03 tại khu vực xưởng sản xuất 1: X : 2215553 (m); 

Y : 588560 (m);  

+ Tọa độ đại diện nguồn số 04 tại khu vực in xoa xưởng sản xuất số 2: X : 

2215631 (m); Y : 588624 (m);  

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

giới hạn tối đa cho phép Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 
Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 
Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

2 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 
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4.4. Nội dung quản lý chất thải và ứng phó sự cố 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

4.4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường xuyên: 

 

4.4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT Loại chất thải Khối lượng phát sinh (kg/năm) 
1 Phế thải cao su 336.840 

2 Phế thải viền 444.200 

3 Đế giày phế 177.860 

4 Nilon, nhựa 3.000 

5 Giấy, caton 3000 

6 Gỗ 1.500 

7 Kim loại phế 1.500 

8 
Bùn cặn từ xử lý nước thải không 
chứa thành phần nguy hại 

12.900 

Tổng 980.800 

STT Tên chất thải Mã 
CTNH 

Khối lượng phát 
sinh (kg/năm) 

1 
Cartridge mực, mực in thải (hộp mực in thải 
có chứa các thành phần nguy hại) 

08 02 04 20 

2 Than hoạt tính đã qua sử dụng 12 01 04 500 

3 Bùn, cát thải từ xử lý nước thải 12 02 02 4.200 

4 
Chất thải gây nhiễm bao gồm cả chất thải 
sắc nhọn 

13 01 01 50 

5 Bóng đèn huỳnh quang hỏng thải 16 01 06 50 

6 Các linh kiện, thiết bị điện tử thải 16 01 13 150 

7 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 340 

8 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ 
thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 23.650 

9 
Bao bì cứng thải bằng kim loại có chứa các 
thành phần nguy hại 

18 01 02 12.130 

10 
Bao bì mềm có chứa hoặc bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

18 01 01  33.800 

11 
Bao bì cứng thải bằng nhựa có chứa các  
thành phần nguy hại 

18 01 03 14.900 

12 Bột hóa chất đế thải 19.05.03 40.720 

13 Các loại pin thải 19.06 .05 20 

Tổng khối lượng  130.530 
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4.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

  

TT Tên chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 138 
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Chương 5 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
Nhà máy bắt đầu tuyển công nhân và vận hành từ năm 2022, trong quá trình 

hoạt động nhà máy quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng 1 lần để đánh giá hiện 

trạng môi trường và giám sát hiệu quả xử lý các công trình xử lý chất thải. Kết quả 

quan trắc môi trường tại nhà máy trong 2 năm gần nhất gồm các đợt như sau:  
+ Đợt 1 (Ngày 20/06/2022) 
+ Đợt 2 (Ngày 24/09/2022)  
+ Đợt 3 (Ngày 17/12/2022) 
+ Đợt 4 (Ngày 18/03/2023) 
+ Đợt 5 (Ngày 16/06/2023) 
+ Đợt 6 (Ngày 29/08/2023) 
+ Đợt 7 (Ngày 13/12/2023)  
+ Đợt 8 (Ngày 15/03/2024) 

tại các vị trí như sau:  

Bảng 5.1. Vị trí lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường 

STT Tên điểm 

quan trắc 
Ký 

hiệu  
Kiểu/loại 

quan trắc 
Vị trí lấy mẫu Mô tả điểm 

quan trắc N E 
I Nước thải sau xử lý 

1 
Nước thải 

sau xử lý 
NT 

Quan trắc môi 

trường tác 

động 

N: 
2001'41,3'' 

E: 
105050'51,8'' 

Nước có cặn, 

mùi nhẹ 

II Không khí 

2 
Trung tâm 
xưởng 1 

K1 
Quan trắc 

môi trường 

tác động 
N: 2001'39,6'' 

E: 
105050'49,2'' 

Khu vực nền 

gạch, ít bụi, 

xung quanh 
công nhân làm 

việc 
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5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 
Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của nhà máy được tổng hợp trong bảng sau.  

Bảng 5.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc  QCVN 

40:2011/BTN
MT-Cột B Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 Đợt 7 Đợt 8 

1 Nhiệt độ oC 31,2 30,6 25,4 25,8 31,5 31,4 7  40 
2 pH - 7,5 7,3 7 7,8 7,2 7,1 26,5  5,5 ÷ 9 

3 
Nhu cầu ôxy sinh hóa 

(BOD5) 
mg/L 33,2 31,8 30,5 20,7 19,3 22,4 41,5  50 

4 Nhu cầu oxi hóa học (COD) mg/L 71,5 67,4 67,7 57,6 51,2 57,6 27,8  150 
5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 41,8 38,9 35,6 31,3 36,5 38,2 18,3  100 
6 Sunfua (S2-) mg/L <0,064 <0,064 <0,064 <0,064 <0,064 <0,064 64  0,5 
7 Tổng dầu mỡ  mg/L 1,3 1,5 1,1 0,9 0,8 0,6 1,87  10 
8 Amoni (NH4

+)- Tính theo N  mg/L 1,72 1,63 1,654 2,464 2,78 2,16 <0,064  10 
9 Nitrat (NO3

-) mg/L 18,3 <0,2 20,8 22,54 24,1 20,7 0,254  - 
10 Tổng Photpho  mg/L 0,166 0,183 0,185 0,217 0,242 0,269 0,5  6 

11 Coliform 
MPN/100

mL 2.300 2.600 2.400 2.700 2.600 2.200 2.400  5.000 

+ QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp, cột B  khi nước thải xả vào 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ tại Nhà máy cho thấy: Nước thải sau xử lý có các thông số ô nhiễm 

quan trắc đạt QCVN cho phép trước khi tái sử dụng.  

- HTXLNT tập trung của Nhà máy hoạt động ổn định đáp ứng được yêu cầu xử lý nước thải trong quá trình hoạt động và xả 

nước thải. 
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5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 
Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại các vị trí của nhà máy 

được tổng hợp trong bảng sau.  

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 
Đợt Thông số giám sát Đơn vị K1 QCVN 

Đợt 1 

Nhiệt độ oC 28,3 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 67,6 40 ÷ 80a 
Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 ÷ 1,5a 
NOx tính theo NO2 mg/m3 0,059 10 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 69,8 85b 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,257 8c 
CO mg/m3 4,33 40d 
SO2 mg/m3 0,052 10d 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15d 
NH3 mg/m3 <0,0075 25d 
Axeton mg/m3 <0,001 1.000b 
Benzen mg/m3 <0,008 15d 
Methylen chloride mg/m3 <0,008 100 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Phenol mg/m3 <0,003 -d 
Toluen mg/m3 <0,008 300d 

Đợt 2 

Nhiệt độ oC 30,6 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 60,2 40 ÷ 80a 
Tốc độ gió m/s 0,4 0,2 ÷ 1,5a 
NOx tính theo NO2 mg/m3 0,056 10 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 67,6 85b 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,269 8c 
CO mg/m3 4,52 40d 
SO2 mg/m3 0,048 10d 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15d 
NH3 mg/m3 <0,0075 25d 
Axeton mg/m3 <0,001 1.000b 
Benzen mg/m3 <0,008 15d 
Methylen chloride mg/m3 <0,008 100 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Phenol mg/m3 <0,003 -d 
Toluen mg/m3 <0,008 300d 

Đợt 3 

Nhiệt độ oC 25,4 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 58,6 40 ÷ 80a 
Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 ÷ 1,5a 
NOx tính theo NO2 mg/m3 0,059 10 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 73,6 85b 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,271 8c 
CO mg/m3 4,7 40d 
SO2 mg/m3 0,051 10d 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15d 
NH3 mg/m3 <0,0075 25d 
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Axeton mg/m3 <0,001 1.000b 
Benzen mg/m3 <0,008 15d 
Methylen chloride mg/m3 <0,008 100 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Phenol mg/m3 <0,003 -d 
Toluen mg/m3 <0,008 300d 

Đợt 4 

Nhiệt độ oC 28,3 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 61,7 40 ÷ 80a 
Tốc độ gió m/s 0,3 0,2 ÷ 1,5a 
NOx tính theo NO2 mg/m3 0,048 10 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 64,7 85b 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,28 8c 
CO mg/m3 4,25 40d 
SO2 mg/m3 0,063 10d 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15d 
NH3 mg/m3 <0,0075 25d 
Axeton mg/m3 <0,001 1.000b 
Benzen mg/m3 <0,008 15d 
Methylen chloride mg/m3 <0,008 100 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Phenol mg/m3 <0,003 -d 
Toluen mg/m3 <0,008 300d 

Đợt 5 

Nhiệt độ oC 30,7 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 58,2 40 ÷ 80a 
Tốc độ gió m/s 0,4 0,2 ÷ 1,5a 
NOx tính theo NO2 mg/m3 0,051 10 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 84,2 85b 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,274 8c 
CO mg/m3 4,4 40d 
SO2 mg/m3 0,057 10d 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15d 
NH3 mg/m3 <0,0075 25d 
Axeton mg/m3 <0,001 1.000b 
Benzen mg/m3 <0,008 15d 
Methylen chloride mg/m3 <0,008 100 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Phenol mg/m3 <0,003 -d 
Toluen mg/m3 <0,008 300d 

Đợt 6 

Nhiệt độ oC 31,9 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 62,8 40 ÷ 80a 
Tốc độ gió m/s 0,6 0,2 ÷ 1,5a 
NOx tính theo NO2 mg/m3 0,048 10 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 83,9 85b 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,278 8c 
CO mg/m3 4,78 40d 
SO2 mg/m3 0,042 10d 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15d 
NH3 mg/m3 <0,0075 25d 
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Benzen mg/m3 <0,008 15d 
Methylen chloride mg/m3 <0,008 100 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Phenol mg/m3 <0,003 -d 
Toluen mg/m3 <0,008 300d 

Đợt 7 

Nhiệt độ oC 29,1 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 69,2 40 ÷ 80a 
Vận tốc gió m/s 0,4 0,2 ÷ 1,5b 
NO2 mg/m3 0,044 10c 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 70,5 85d 
SO2 mg/m3 0,056 10c 
NH3 mg/m3 <0,0075 25c 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,283 8e 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15c 
CO mg/m3 5,2 40c 
Phenol mg/m3 <0,003 -c 
Benzen mg/m3 <0,008 15c 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Methylene Chloride mg/m3 <0,03 - 
Toluen mg/m3 <0,008 300c 

Đợt 8 

Nhiệt độ oC 25,6 18 ÷ 32a 
Độ ẩm % 69,7 40 ÷ 80a 
Vận tốc gió m/s 0,5 0,2 ÷ 1,5b 
NO2 mg/m3 0,041 10c 
Tiếng ồn (Laeq) dBA 73,2 85d 
SO2 mg/m3 0,053 10c 
NH3 mg/m3 <0,0075 25c 
Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m3 0,277 8e 
Hyđro sunfua (H2S) mg/m3 <0,005 15c 
CO mg/m3 5,53 40c 
Phenol mg/m3 <0,003 -c 
Benzen mg/m3 <0,008 15c 
Metylen phenol mg/m3 <0,008 - 
Methylene Chloride mg/m3 <0,03 - 
Toluen mg/m3 <0,008 300c 

(Nguồn: Công ty Cổ phần kỹ thuật và phân tích môi trường) 

Ghi chú: (A): QCVN 05:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí. 

 (B): QCVN 26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích cho thấy, các chỉ tiêu của mẫu khí tại khu vực 

trong và xung quanh Cơ sở tại thời điểm lấy mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Môi trường không khí 

tại khu vực này trong sạch, vẫn còn khả năng tiếp nhận các chất ô nhiễm. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo 

Không thuộc đối tượng thực hiện 
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Chương 6 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở đề xuất kế 

hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Để đảm bảo có thể đánh giá được tốt nhất hiệu quả xử lý của các công trình xử 

lý chất thải của nhà máy, chủ cơ sở dự kiến tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm 

các công trình xử lý chất thải như sau: 

Thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường);Trước khi vận hành thử 

nghiệm ít nhất 10 ngày công ty sẽ gửi văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chủ cơ sở dự kiến tiến hành kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công suất 400m3/ngày, các hệ thống xử lý bụi và khí thải như sau: 

-  Thời gian vận hành thử nghiệm: 1 tháng (Dự kiến từ ngày 1/1/2025 đến ngày 

30/1/2025).  

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

ST
T 

Công trình  

xử lý chất thải 

SL 
công 
trình 

Thời gian Công suất sản 
xuất của cơ sở khi 

vận hành thử 
nghiệm công 
trình BVMT 

Bắt đầu Kết thúc 

1 Hệ thống xử lý nước thải 
tập trung công suất 
400m3/ngày.đêm 

01 
Tháng 
1/2025 

Tháng 
1/2025 

công suất 
400m3/ngày.đêm 

2 Hệ thống xử lý bụi khu 
hóa công 

02 
Tháng 
1/2025 

Tháng 
1/2025 

công suất 
39.500m3/h 

3 Hệ thống xử lý bụi phủ 
nhung 

01 
Tháng 
1/2025 

Tháng 
1/2025 

công suất 
28.105m3/h 

4 Hệ thống xử lý mùi và hơi 

dung môi hữu cơ 
01 

Tháng 
1/2025 

Tháng 
1/2025 

công suất 
22.436m3/h 
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6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 
a. Chi tiết kế hoạch lấy mẫu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải: 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải được thực hiện theo quy định tại khoản 05 điều 21 thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, lấy 3 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành 

ổn định các công trình xử lý chất thải, cụ thể trong bảng sau:  

Bảng 6.2. Kế hoạch thời gian lấy mẫu nước thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

ST
T 

Vị trí 

lấy mẫu 

khí thải 

Số 

lượn

g vị 

trí xả 

thải 

Các thông số Tần suất quan trắc 
Số 

lượng 

mẫu 

Quy 
chuẩn so 

sánh 

1 

Hệ thống 
xử lý 
nước thải 
tập trung 
công 
suất 
400m3/n
gày.đêm 

01 Lưu lương;  

pH; 

Màu; 

BOD5; 

COD; 

TSS; 

Amoni (tính 
theo N); 
Tổng 

Phốtpho (tính 

theo P); 

Tổng dầu mỡ 

khoáng; 

Tổng các chất 
hoạt động bề 
mặt; 

Coliform. 

01 ngày/lần, tiến 

hành lấy mẫu trong 

03 ngày liên tiếp  

04 mẫu 

(01 mẫu 
nước thải 
đầu vào, 
03 mẫu 

nước thải 
đầu ra) 

QCVN 
40:2011/B

TNMT 
(cột B, 

Kq=0,9; 
Kf =1,1) 

2 Hệ thống 
xử lý bụi 
sản xuất 

03 
Lưu lương, 

áp suất, bụi 
tổng 

01 ngày/lần, tiến 

hành lấy mẫu trong 

03 ngày liên tiếp  

Mỗi hệ 
thống 03 

mẫu 

khí thải 
sau hệ 
thống 

QCVN 
19:2009/B

TNMT  

(cột B, Kq 
= 0,9; 

Kv=1,2) 

2 Hệ thống 
xử lý 

mùi và 
01 

Metylaxetat  
Metylcyclohec
xanol 

Ethylaxetat 

01 ngày/lần, tiến 

hành lấy mẫu trong 

03 ngày liên tiếp  

Mỗi hệ 
thống 03 

mẫu 

QCVN 
20:2009/B

TNMT 
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hơi dung 

môi hữu 
cơ 

n-Heptan 
n-Hexan 
n-Butyl axetat  
Toluen  

khí thải 
sau hệ 
thống 

 - Chủ đầu tư dự kiến sẽ phối hợp với đơn vị: Phòng nghiên cứu chất lượng môi 

trường trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường có địa chỉ tại P405 tòa nhà Bộ 

TN&MT, 85 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội có số hiệu VILAS 

1330 (hiệu lực công nhận 21/08/2023); giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 208 theo quyết định số 1790/QĐ-BTNMT 
ngày 20/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và môi trường về việc chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường để phối hợp thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Căn cứ quy định tại điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 

2022 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở 
không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải. 

Căn cứ các yêu cầu thực tế của cơ sở, chủ cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc để 
tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải, khí thải.  

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Quan trắc nước thải 

Căn cứ quy định tại điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 

2022 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cơ sở 
không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải. 

Căn cứ các yêu cầu thực tế của cơ sở, chủ cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc để tự 
theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải 6 tháng/lần trong giai đoạn vận 
hành. Cụ thể như sau: 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí 

+ NT01: mẫu nước thải đầu ra của trạm XLNT tập trung, lấy tại miệng ống xả ra 
Kênh Chiếu Bạch xã Hà Bình; tọa độ: 2215878 (m); Y= 588318 (m).. 

- Thông số quan trắc: pH; Chất rắn lơ lửng; COD; Amoni (tính theo N); Màu; 

BOD5; Sắt; Chì; Đồng; Kẽm; Tổng dầu mỡ khoáng; Tổng Nitơ; Tổng phốt pho (tính 

theo P); Sunfua (S2-); Florua (F-); Clo dư; Coliform. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp - cột B (Kq=0,9, Kf=1,1).    
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b. Quan trắc khí thải 

Căn cứ lưu lượng khí thải phát sinh và các quy định tại điều 98 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, thực hiện quan trắc để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý 
thải công nghiệp khí thải trong giai đoạn vận hành cụ thể như sau: 

Bảng 6.3. Kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ 

- Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Cột B: Quy định nồng độ của bụi và chất vô cơ đối với tất cả các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 01/01/2015. 

+ Hệ số Kp=0,9: Áp dụng dụng cho lưu lượng nguồn thải 20.000m3/giờ < P ≤ 

100.000m3/giờ. 

+ Hệ số Kv=1,2: Áp dụng cho khu vực nông thôn 

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp trạm quan trắc nước thải tự động. 

6.2.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm:  

Căn cứ Quyết định 19/2020/QĐ-UBND 07/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các chi phí thực tế kèm theo. Kinh phí giám sát mỗi 
năm khoảng 60.000.000 đồng/năm. 

 

 

TT Thông số Đơn vị Gía trị giới 
hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
I Dòng khí thải số 01, 02, 03. 

1 Bụi tổng mg/Nm3 216 3 tháng/1 lần  

I Dòng khí thải số 04 

1 Metylaxetat  mg/Nm3 610 

6 tháng/1 lần  

2 Metylcyclohecxanol mg/Nm3 470 

3 Ethylaxetat mg/Nm3 1400 

4 n-Heptan mg/Nm3 2000 

5 n-Hexan mg/Nm3 450 

6 n-Butyl axetat mg/Nm3 950 

7 Toluen mg/Nm3 750 
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Chương 7 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

 

Cơ sở hoàn thành xây dựng đầu năm 2022, bắt đầu tuyển dụng lao động và hoạt 

động sản xuất từ giữa năm 2022 đến nay. Hiện tại nhà máy mới hoạt động với công 

suất khoảng 62%, sử dụng hơn 50% lao động so với công suất được phê duyệt. Từ 

khi hoạt động đến nay cơ sở chưa có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 

trường. 
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Chương 8: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam cam kết:  

- Cam kết về tính đầy đủ, chính xác về nội dung của báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường; 

- Công khai giấy phép môi trường của doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật; 

- Thực hiện thực hiện nghiêm túc các phương án giảm thiểu ô nhiễm, các biện 

pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. Trường hợp có 

thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, sẽ báo cáo cơ quan cấp giấy phép 

xem xét, giải quyết; 

- Thực hiện đúng quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

của cơ sở đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; 

- Cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra; 

- Cam kết bố trí đủ quỹ đất để trồng cây xanh theo Quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư.; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể: 

+ QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với chất hữu cơ. 

+ QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.Cột B, hệ số Kp=0,9, hệ số Kv=1,2 

+ Cam kết thu gom và xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kq=0,9, Kf=1,1) trước khi tái sử dụng và xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đảm bảo QCVN 

26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu độ rung đảm bảo QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ  rung. 

Cam kết lập báo cáo công tác BVMT trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh gửi về cơ quan chuyên môn trước ngày 05/1 hằng năm theo đúng quy định của 

Luật BVMT 2020. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nếu 

có vi phạm các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành và đền bù khắc 

phục thiệt hại nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
1.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số 

doanh nghiệp: 2802259272 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần 

đầu ngày 09/01/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 01/04/2024; 

2.  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số 

doanh nghiệp: 2802259272 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần 

đầu ngày 09/01/2015, thay đổi lần thứ 13 ngày 01/04/2024. 

3.  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 3225260060 do Sở Kế hoạch 

đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp chứng nhận lần đầu ngày 28/02/2024. 

4.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các giấy chứng nhận: số DD 742089, 

cấp ngày 25/11/2021. 

5.  Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND huyện Hà Trung 

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy 
tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

6.  Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất nguyên phụ 
liệu ngành giầy công suất 30 triệu đôi đế/năm, tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung; 

7.  Giấy phép xây dựng số 07/GPXD do UBND huyện Hà Trung cấp ngày 

26/11/2020. 

8.  Giấy phép xây dựng điều chỉnh số 2664/UBND-GPXD của UBND huyện Hà 
Trung ngày 27/9/2022. 

9.  Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PC và CC số 391/TĐ-PCCC-PC07 
ngày 18/8/2020 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa. 

10.  Nghiệm thu PCCC số 51/NT-PCCC ngày 22/3/2022 của Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa. 

11.  Nghiệm thu công trình xây dựng số 1949/SXD-QLCL ngày 25/3/2022 của 
Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 

12. Bản vẽ hoàn công các công trình BVMT.  

13. Các hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải 



























































UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Mã số dự án: 3225260060 
Chứng nhận lần đầu: Ngày 28 tháng 02 năm 2024 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Văn bản số 953/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thực hiện quy định của pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Văn 

bản số 845/BTC-TCT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc rà soát các 

quy định về thuế trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND 
tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số DD 742089 ngày 25 tháng 11 năm 2021, được Văn phòng 

Đăng ký đất đai Thanh Hóa chứng nhận biến động ngày 15 tháng 02 năm 2022; 

Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất nguyên phụ 

liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8739808174, chứng nhận 

lần đầu ngày 24 tháng 3 năm 2020 cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển Eagle 

Huge Việt Nam; 

Căn cứ văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ kèm theo 
do Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam nộp ngày 16 tháng 01 năm 2024, giải trình, bổ 

sung ngày 27 tháng 02 năm 2024, 
 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA 
 

Chứng nhận nhà đầu tư: 

Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty TNHH một thành viên số 2802259272, do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 

2015, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13 tháng 9 năm 2021. 

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 02373786888;   Email:  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

Họ tên: CHANG TSUNG YUAN;  Giới tính: Nam;  

Chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc;  

Ngày sinh: 10 tháng 01 năm 1948; Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan); 

Hộ chiếu nước ngoài số: 351434400, do Bộ Ngoại giao Trung Quốc cấp ngày 26 
tháng 12 năm 2018;  

Địa chỉ thường trú: 19 F 1310 đường Zhong Zen, thành phố Tao Yuan, Đài 

Loan, Trung Quốc.  

Địa chỉ liên lạc: Cụm công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa. 

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau: 

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư 

1. Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH GIẦY. 

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất nguyên phụ liệu ngành giày (mã ngành VSIC: 3290 

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu - chi tiết: Sản xuất, gia công lót mặt giày, 

độn đế giày; 1520 - Sản xuất giày, dép - chi tiết: Sản xuất, gia công giày dép, mũ 

giày). 

3. Quy mô dự án: Nhà xưởng sản xuất số 1; Nhà số 2; 03 Nhà vệ sinh; Nhà vệ 

sinh; Nhà bảo vệ; Nhà kỹ thuật điện; Nhà chứa rác (Quy mô các hạng mục công 

trình xây dựng chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết xây dựng, giấy phép xây dựng 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Xã Hà Bình, huyện Hà Trung; phạm vi, ranh 

giới khu đất thực hiện dự án được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 742089 ngày 25 

tháng 11 năm 2021 (được Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường chứng nhận nội dung chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

Eagle Huge Việt Nam thành Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam ngày 15 tháng 02 
năm 2022). 

5. Diện tích sử dụng đất: 41.629m2 (theo diện tích xác định tại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 
742089 ngày 25 tháng 11 năm 2021, chứng nhận biến động ngày 15 tháng 02 năm 

2022). 
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6. Tổng vốn đầu tư của dự án: Khoảng 665,196 tỷ đồng, tương đương khoảng 

28 triệu USD (tỷ giá quy đổi tạm tính: 1 USD = 23.757 VNĐ); trong đó: Vốn góp 

của nhà đầu tư chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư.  

7. Thời hạn hoạt động của dự án: Đến ngày 08 tháng 10 năm 2065 (theo thời hạn 

thuê đất xác định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số DD 742089 ngày 25 tháng 11 năm 2021, chứng nhận thay đổi 

ngày 15 tháng 02 năm 2022). 

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:  

- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ xây dựng các hạng 

mục công trình và không quá thời điểm hoàn thành toàn bộ dự án. 

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Hoàn thành cải tạo nhà xưởng; lắp đặt thiết bị máy 

móc và đưa dự án vào hoạt động chậm nhất trong Quý III năm 2024. 

Điều 2. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư  

Dự án Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà 

Trung được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định nếu nhà đầu tư thực hiện 

đúng với hồ sơ đăng ký, đảm bảo các quy định về sổ sách kế toán và các điều kiện 

có liên quan khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án 

1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng 

trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội 

dung đã đăng ký. 

- Chỉ được triển khai hoạt động đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều 

kiện khi đáp ứng các điều kiện và/hoặc được cấp giấy phép/giấy chứng nhận/chứng 

chỉ hành nghề hoặc văn bản xác nhận theo quy định của pháp luật hiện hành; chấp 

hành quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về thuế, 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các quy định của pháp luật khác liên quan đến 

lĩnh vực hoạt động, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
Trong quá trình thực hiện/hoạt động của dự án, nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy 
định về đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

- Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định khác có liên 
quan đến việc triển khai thực hiện dự án và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư 

của dự án; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 72 
Luật Đầu tư năm 2020.  

- Dự án đầu tư sẽ bị chấm dứt hoạt động theo một trong các trường hợp quy 

định tại Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định của pháp luật liên quan. 

Trường hợp dự án chấm dứt hoạt động hoặc dự án phải dừng hoạt động do không 
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đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các khoản 

nợ và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) bản gốc; 

Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND tỉnh Thanh Hóa; 
- Giám đốc sở (để b/c); 
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi 
trường, Công Thương;  
- Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; 
- UBND huyện Hà Trung;  
- Lưu: VT, ĐTDN (Thắng). 

  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Vũ Đức Kính 
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UỶ BAN NHÂN DÂN        
HUYỆN HÀ TRUNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-GPXD Hà Trung, ngày       tháng  9  năm 2022 
V/v điều chỉnh Giấy phép xây dựng 
của dự án Nhà máy nguyên phụ liệu 

ngành giầy tại Xã Hà Bình, huyện Hà 
Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eagle Huge Việt Nam. 

Ngày 07/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung nhận được hồ sơ kẻm 

theo đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng dự án Nhà máy sản xuất nguyên phụ 

liệu ngành giầy tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa của Công ty 
TNHH Đầu tư và phát triển Eagle Huge Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, hồ sơ Ủy 

ban nhân dân huyện Hà Trung thống nhất nội dung như sau: 
1. Hồ sơ pháp lý: 
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eagle Huge Việt Nam được Ủy ban 

nhân dân huyện Hà Trung cấp giấy phép xây dựng số 07/GPXD ngày 26/11/2020. 

Nội dung hạng mục Cải tạo nâng cấp Nhà xưởng sản xuất thành Nhà để xe 2 tầng 
nay được điều chỉnh Cải tạo nâng cấp Nhà xưởng sản xuất thành Nhà xưởng sản 

xuất và kho 2 tầng (nhà B, KH số 2 trên TMB). Hạng mục thuộc dự án Nhà máy sản 

xuất nguyên phụ liệu ngành giầy xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa của 

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eagle Huge Việt Nam theo hồ sơ thiết kế bản 

vẽ thi công do Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Bảo Chân thẩm tra, chủ 

đầu tư thẩm định, phê duyệt. Thiết kế cơ sở kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi điều 

chỉnh dự án đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hà Trung thẩm định theo Thông 

báo số 318/TĐ-KTKH, ngày 21 tháng 8 năm 2022. 
2. Nội dung điều chỉnh: 

Chuyển công năng sử dụng nhà để xe 2 tầng (KH số 2 trên TMB). Thành nhà 

Nhà xưởng sản xuất và kho 2 tầng. 
Các nội dung khác được giữ nguyên theo Giấy phép xây dựng số 07/GPXD 

do Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung cấp ngày 26/11/2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung điều chỉnh Giấy phép xây dựng dự án Nhà 
máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hóa của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eagle Huge Việt Nam, với nội dung 

nêu trên./.  
Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 
- UBND xã Hà Bình (quản lý); 
- Lưu phòng KTHT; 
 
 

                         KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Xuân Dũng 
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THÔNG BÁO  
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH  

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư và phát triển EAGLE HUGE Việt Nam.  

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;  

 Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa Về việc phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu 

và chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Giấy phép xây dựng số 07/GPXD ngày 26/11/2020 của UBND 

huyện Hà Trung;  

Căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định tại Văn bản số 

177/TB-KTHT ngày 08/9/2020 của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hà Trung;  

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng số 13/2022/BC-CT ngày 
13/01/2022 của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển EAGLE HUGE Việt Nam 

(chủ đầu tư);  

Căn cứ Văn bản chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của 

công trình số 211/NT-PCCC-PC07 ngày 15/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC 

và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày 19/01/2022.  

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển EAGLE HUGE Việt Nam để đưa vào sử dụng đối với hạng mục công 
trình như sau:  

1. Thông tin về công trình:  

a) Tên công trình: Nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu ngành giầy tại xã Hà 

UBND TỈNH THANH HOÁ 
SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SXD-QLCL Thanh  Hoá, ngày        tháng        năm 2022 1949 25            3
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Bình, huyện Hà Trung.  

Hạng mục công trình và phạm vi nghiệm thu: Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng 

A (xưởng 1). 

b) Địa điểm xây dựng: Tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung;  

c) Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp nhẹ, cấp II;  

d) Mô tả các thông số chính của hạng mục công trình:  

Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng A (xưởng 1) từ 01 tầng thành 02 tầng; mặt 

bằng hình chữ nhật, có kích thước (55x270)m; tổng diện tích sàn Ssàn = 
29.850,9m2. 

2. Kết luận và yêu cầu đối với chủ đầu tư.  

a) Kết luận: Chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đối với hạng 

mục công trình Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng A (xưởng 1).  

b) Yêu cầu đối với chủ đầu tư:  

- Rà soát, tập hợp và lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định. Chủ đầu tư và 

các nhà thầu tham gia xây dựng công trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực, phù hợp của: hồ sơ thiết kế so với các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

thiết kế, bản vẽ hoàn công so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, hồ sơ hoàn thành 

công trình so với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả 

nghiệm thu chất lượng công trình.  

- Các hạng mục còn lại của công trình đã thi công hoàn thành, không thuộc 

Danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy 

định tại Phụ lục X của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm 

tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy 

định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để theo dõi; 

- Các hạng mục của công trình chưa thi công hoàn thành, thuộc Danh mục 

công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Phụ 

lục X của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư gửi tới cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thông báo khởi công xây dựng công trình quy định tại Phụ lục V 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng công trình, gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác 

nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP để tổ chức 

kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình; 

- Trong quá trình khai thác sử dụng, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản 

lý sử dụng công trình chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng hạng mục công trình, 

công trình xây dựng theo đúng công năng thiết kế được duyệt;  
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 (Văn bản này thay thế văn bản số 731/SXD-QLCL ngày 26/01/2022 của 

Sở Xây dựng về thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công 

trình xây dựng)./. 

Nơi nhận:                          
- Như trên;                                    
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Lưu: VT, QLCL.                                                                          
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
   
 
                   Lê Ngọc Thanh 

 



CONCax rim THANH HoA
PHONG cAw sAr rccc vA cr\cH

ceNG Hoa xA uQr cnu Ncnia Wr NANr

ry Iflp - Tgdo - H4nh phric

SO: 5 I-NT-PCCC Thanh h6a, ngayZLthdng \ ndm 2022

Kinh gui: C6ng ty TNHH giAy Venus Viet Nam

Cdn c* Nghi dinh so 136/2020/ND-CP ngdy 24/11/2020 cila Chinh phil
quy dinh chi ti€t rnQt td atiu vd bi€n phdp thi hdnh LnQt Phdng chdy vd chfla
chdy vd Luqt s*a ddt, b6 sung m/t t,i aiiu cila Lttgt Phdng chdy vd chf]a chdy;

Cdn cfi Giriy chwng nhQn thd;m duyQt thiet ke vi phdng chdy chfia chdy s6
j9L/TD-PCCC-PC07 ngdy 18/8/2020 cfia Phdng Cdnh sdt PCCC vd CNCH;

X6t hd so vd vdn bAn dO nghi ki6m tra k6t qua nghiQm thu v6 phdng chiry
vd chfra chdy cria C6ng ty TNHH giAy Venus Viqt Nam.

Ngudi dai dien theo ph6p luft ld 6ng: Tseng Jung Huei;
Chfc v.u: Pho Tdng Gi6m d6c.

Cin cir bi6n bAn kiOm tra k5t que nghiQm thu cria Phdng Canh s5t PCCC
vd CNCH vd c5c b6n 1i6n quan ngey 1710312022, Phong Canh s6t PCCC vDr

CNCH - C6ng an tinh Thanh H6a ch6p thupn k6t qua nghiQm thu vd phdng chiry
vd chfra chdy cira hang mgc Nhe xu6rng 2 thuQc c6ng trinh Nhe m6y sin xu6t
nguy6n phU liQu ngdnh giAy v6i c6c nQi dung sau:

Dia di6m xdy dpg: xe He Binh, huyQn Ha Trung, tinh Thanh Hoa.
Cht dAu tu: Cdng ty TNHH giAy Venus Viet Nam.
Dcm v! thi c6ng PCCC: COng ty CP tu v6n va x6y d1mg Thdnh Scrn.

Quy m6 c6ng trinh: Nhe xucrng 2,02 tAng, diOn tfch 8.564m2.

NOi dung dugc nghiQm thu vA phdng chity vd chfia chiry: Giao th6ng phuc
vU xe chfra chiry; Bflc chiu lfta; Kho6ng crich an toin PCCC; Giai ph6p ngdn chity
chdng chSy lan; He th6ng tho6t n?n; HQ th6ng ddn chi5u s5ng 11, 

"6 
vJ chi dan

tho6t n?n; HQ th6ng b6o chdy t.u dQng; flg th6ng chta chiry qr dQng b[ng nu6c;
HQ th6ng hgng nu6c chfia chity trong nhd; HQ th6ng c6p nudc chfia ch6ry ngodi
nhd; Giai ph6p c6p diQn cho hQ th6ng PCCC; Phuong t-iQn chfra chiry tpi ch5.

Cdcy6u cA., kdm theo:
- Thpc hiQn dung quy trinh, quy dinh vC r,0n hdnh su dung, b6o tri, bAo

du6ng, sua chta, thay th6 cac hQ thong, thi6t bj phong ch6y, chDa ch6y va hQ

th6ng ky thuat c6 li6n quan;

- Duy tri li6n tpc ch6 dQ hopt dOng binh thudrng cua hQ th6ng, ttri5t bi
phdng chdy, chfra chdy vd hQ thdng k! thupt co li6n quan dd duo. c tip d[t theo
dung chirc ndng trong sr6t qu6 trinh sir dung;

- Thgc hiQn dAv du c6c di6u kiQn an toin vd phon g chity vd chfia chiry theo
quy dinh tai Di6u 5, Nghi dinh sti t 36l2o2oND-Cp ngiy 24ltu2o2o;

s
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- Khi chitqo,thay d6i tinh chdt su dgng 9ua c6ng trinh, hang mpc cdng
trinh phii dim b6o cdc ydu cAu vd PCCC theo quy dinh tai DiAu t iNghi Dinh
L3612020AID-CP ngdy 24lIIl2O2O cua Chinh phu va gui h6 so dtin Phong CAnh
s6t PCCC vd CNCH -
theo quy dinh.l .a/

C6ng an tinh Thanh H6a dd duqc thAm duyQt vC pCCC

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- C07 - BCA (tt6 b/c);
- Luu: D2.

G PHONG
G PHONG

Trung t6LA Dinh Lq'i
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fir,r{ff ry ud nuflu Ki THU$I u* pllAil llsll mil mu0ils
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE., JSC

ull[$ 37U - $mBEBrS 00S

SlC: Sd }11 \iii Tdug Phnrr, Khiror:g Eirih. Tlr*nh Xutrr, rti i'{Si
I)'l': 0143.531)S795. I)ar: i)243,559.: l:0 l::nilil:

Sd : THN07/22.386-6/GSMT-EATC

PHIEU KET QUA THLT NGHIPM
reN rHAcH r-rANC-;ONc iv cotpuaN BAo vE laOirnuoNc vlET NAIvI

LAY MAU TAI:CONG TY TNITIJ GiAY VENUS VIETNAM
EIA CHi: CUM CN LANG NGHE XA HA BiNI-I, HUYEN HA TRUNG, T|NH'II.IANH LIOA

21 ti0u chu6n vQ sinh lao dQng, 05 nguy6n tiac vit 07 th6ng s6 r'0 sinh
Glti chrt:
. TCVSLE 373

lao dOng;

- (a) QCVN 26:2016/BYT: Quy
- (b) QCVN 03:2019/BYT:Quy
- (c) QC\IN 24:2016IBYT: Quy chuAn

- (d) QCVN 02:20l9lBYT:Quy chuAn k!
- O: khdng quy dinh.

BQ PHAN THTINGHIEM

vi khi hdu - Gi6trl cho ph6p vi khi hOu tai noi ldm viOc;

gla ve
gia vA bui - Gi6 tri gidi h4n ti6p xric cho phdp bqi t4i noi lim viQc.;

Hd Nfi ngdy 28 thdng 03 ndm 2022

KIEM TRA

gla tri gioi han ti6p xric cho ph6p cria 50 y6u t6 h6a hqc tai noi ldm vigc;

ti6ng 0n - Muc ti6p xric cho ph6p ti6ng 6n tai noi ldm viQc;

(".
\i Lin
l-

Vi tri quan trlc K7z san n

Toa d0 N: 20001'47,9" E: I

Dac di0m mAu Khu bc hoi miri
t9 3 nhm2022
L6 Dinh Dodn Binh

DEc thdi tii5t khi 6y
Nsay phan tlch

mua
Tt 2010312022 2810312022

Neudi phan tich Vdn N Minh

K5t qun
TCYSLE

3733/2002/QE-BYT
Tt'ns lin tiii da

Don viTT Thdng s6

I /,) 18 + 324OC
QCVN 46:2017/BTNMTI Nhiqt d0

73,1 40 + 80'Yo QCVN 46:2017/BTNMT2 E0 dm
' 0.2 0,2 + l,5um/s QCVN 4612017/BTNMTJ I OC OO glo
0,038 10t'ms.lm34 Nito dioxit (NO,)

TCVN 7878-2:2010 7 4,5 95"Ti6ng 6n (Laeq) dBA5

TCVN 5A67:1995 0,269 gumglmt6 T6ne bui 1o hing (TSP)
4, r8 400mg/mr PPNB 03'1 CO

0.058 l0b]'CVN 5971:1995SO? mg/m'8
MASA method 701 <0,005 l5bmglmt9 Hydro sunfua (H2S)
TCV}.{ 5293:1995 <0,0075 25bmglmil0 NH,,

Ni0Sff,Method 150I+US EPA method TOlT <0,008 l5bmg/mrll Benzen
sH Method:1,501.+us EPA method To17 <0,008 100mg/m3t2 Methylen chloride

<0,008'mg/m3 I i. : MOSH'Method 1501l3 Metylen phenol
-blmt r::.:r' ,:. ':, ,OSH,cMethod 32 <0,003Phenolt4

NIOSH Method 1501+US El'A method TOlT <0,008 3000:'mg/m]15 Toluen

cOrue rv
c6'pnAnr

Pfliil trcll

TrAn VEn Tim LG NguyQt Minh EOng

AT

Neav quan trdc l6v mdu

Trtri k

Phu'ong ph6p tht'



c0NG ry cd rndu xt rttu$r m mnn rlcn mil rnucme
ENVIRONMENT ANALY$NG AND TECHNIQUE., JSC

uil.48 37' - Yffi0EnI$ 000
B.rC: 56 3l I \iti ldrrg Pirur, K'huo'trg Oirrir. Tllnrlr Xurirr, l'lir lJSi

I)l': {i-r43.i59$7S5. Frrx: 0243.559:I l:0 f:,ntirtl:

tt r)ti l-:a*li'

S6 : THN0722.386-1 I/GSMT-EATC

Ghi chti:
- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy

GAt B. Quy dinh gid tri C cria
cdp nu'dc sinh hoqt)
- (-): kh6ng quy dinh.

BQ PHAN THIJ

PHItU KET QUA THTI NGHIEM
TEN KHACH HANG: CONG TY CO-PUAN BAO VE VOiTNUONG VIET NAM

LAY MAU TAI: CONG TY TNHH GIAY VENUS VIET NAM
EIA CFII: CUM CN LANG NGHE XA HA BiNH, HUYEN HA TRLING, TiNH THANH HOA

ky nghiQp;

o xa vdo nguin nu'6'c khdng dilng cho myc dich

tltt N|i, ngdy 28 thiing 03 ndm 2022

ATKIEM TRA

.r
Iii6

Vi tri quan tr[c NT4: Nu6'c thii sau xfi' nhi m

Tqa d0 N:2oool'49,6' E: 105u50'43,4"

Edc diOm mAu Nuoc it c[n, mti nhg

N
N.

19 3 ndm2022
L6 Dinh Dodn

Ddc di6m thdi ti€t khi l6y m6u Trdi kh6ng mua

Ngiy phdn tich Tir ngdy 2O|UDA22 d6n ngdy 2810312022

Nsudi phen tich Vdn N

Eon vi Phrcrng ph{p,thr&., ,: K5t qun QCVN 40;201I/BTNMT
COt BTT ThOng sii

SMEWW 255APi2,0'17 )51 401 Nhiot d0 OC

2 pH TCVN 6492:2011 7 5,5+9
mglL TCVN 6001-1:2008 38,4 50J Nhu ciu dxy sinh hoa IBOD5)
melL SMEWW 5220C:2017 83,1 1504 Nhu cAu oxi h6a hqc (COD)

T6ne ch6t r6n lo lune GSS) melL SMEWW 2540D:2017 , 56;7 t005

me/L SMEWW 45OO-SL.F:2( <0,064 0,56 Sunfua (52-)

SMEWW 55208:2017 1,87 T6ne dAu mo melL
8 Amoni (NHal- Tlnh theo N ms/L SMEWW 4500-NH3.B&F :2017 1,68 l0

Nitrat (NO.') ms/L SMEWW 4500-NOr-.E:20 I 7 16,39
mslL: , SMEWW 4500-P.B&E:2017 0,245 6t0 T6ng Photpho

SMEWW 92218:2017 2.000 5.000l1 Coliform MP}

TrAn Vin TAm L0 Nguyft Minh

- *":v'



BfiFlII.7,'

$oHE T? o$ rndn rf rxufrr u* rr$n rlcx m$t r*rfstrs
ENVIftONMENT ANALY$i'I& AN0 TESI{NIQUE., J$C

vNts$ 3Tr - Itr{lsEfiIs 0{s
SIC: $6 311 \,'ii T&rg Pirrui. Klluong $i*h. Tkrtnit XLr.t*, tli ligi

13I': 0141.539$?f5, Fns: 0:43"5:931:$ f.rn:: 1:

Sil: THN07/22.21 79- I 1/GSMT-EATC

Trin Vin Tim

PHrBU ffir qUA THrl NGHTTM
r.n]'] }iHACH FIANC: CONG TY Co PI.L\N BAo VE, MOI TRUONG VIET NAM

LAY MAU T4I: CONG TY INIIH GIAY VENI]S VIET NAM
I1A CHi; CIJM CN LANG NGHE XA FIA BiNH, I{UYEN HA TRUNG, TNH TIIANH HOA

t:hti:Ghi

TRA

nghiQp;

nghiQp khi xd vdo nguin nudc kh1ng ditng cha ntqlc

Hd NAi, ngiry 22 thdng 09 ndm 2022

THUAT

D6ng

n^
'16,

L0 NguyQt Minh

Vi tri ctuan trdc NT4: Nu'6'c thii sau xri' nhit san
Tqra d0 N: 20001'42,9" E: 105050'57,2',
I)iis rliOm nrdu Nudc c6 cdn, cd miri
Ngiry rtuan triic lAy mAu Nedy 16 thrine 9 ndm2022
Ngrrivi quan triic, liiv rndu Vin VT Bdch
l)nc di0m thdi tiet khi liy rnAu Trdi
NgI)y phin tich Tir ngiy 17109/2022 d6n neiy 221A9/2022
Ngiriri phiin tich VIn N,

QCVN
40r2011/BTNMT'tT II nong so Eon v! Phuong

t:at -

; ph4il_.th*j,,ii Ktit qui
COt B

I Nhi0t dr)
OC SMEWW 25s0P2017 30,6 40

2 pH TCVN 6492:2011 /.J 5,5+9
3 Nhu cau 611 sirrh hoa (BODs) mnT- TCVN 6001-1:2008 3 1,8 50
4 Nhu ciu oxj 116r hoc (COD) ms/L SMEWW 5220C:2017 67,4 150

5 T'Ong chdt r[n lo lune (T'SS) rnp./L :SMEWW 254AD:2017 38,9 100

Suntira (Sr') mslL SMEWW 4500-52, <0.064 0,56

7 1'6ng ddu m0 melL I ,' ' ": SI\4EWW 55208:2017' , ,' '' 1,5

Anioni (NFI,')- T'inh theo N ms/L SMEWW' 4500-NH3.B&F:20 I 7 1,63 l08

melL SMEWW 4500-P.B&E:2017 0.183 6g 'f6ng Photpho
2.600 5.00010 Colilbrm MPN/100mL SMEWW 92218:2017

1i Nitrat {NO:.) SMEWW 4500-NO:-.E:20 I 7 <0,2

{
*

t pl,iA,, L-At nrrl nA, c,i o;t ni trin mii rnir: nhin tieh) 3. Kh6ns dLLoc tu ,i' sao cheo k6t quii khi chua c6 su ddne I cta chfi diu tu;

Bg PHANTHTINGHIPM

nipl[:r::':::r.':: :



Bilror-?.t

sEilE Ty cd rndn ltt rxuflrufi px*u rlrx m&l mutuu
ENVIftfiI,TMENT ANALYSINff Al\tD TECHNIOUE., J$C

vNts$ 37I - UIM0ERIS 0$$
B,iC: $6 311 Vi'r T&rg P}m*" Kl&rong Elrah. Tlrfin{r Xu.tn, tJt }lgi

l:jrl : (r]-]i.539S?q,\, Ir$\: {l:43.5593 I i(} finrril:

Si5 : THN07/22.21 79-6/GSMT-EATC

Ghi chrt:
- (ril QCVN ?"6:20l6luY'I':
- (b) QCrvN 03:2019/l3YT:Quy
- (o) QCVN 24:2016/BYT: Quy
- (d) QCVN 02:2019/BY'I:Qu.y
- (e) I'CVSLD 3733120021QD-BYT:
sinh lao clting;

- (-): kh6ng quy dinh.

BQ PHAN TIil}NGHIEM

Trin VIn TAm

khi h{u - Gi6 tri cho phdp vi khi hdu tai noi larn viOc;

tri gitii h4n titlp xirc cho phdp cta 50 y6u t6 h6a hgc t4i noi ldm viQc;

ti6ng dn - Mirc tiiip xirc cho ph6p ti6ng dn t4i noi ldm vi€c;

PHrtU rn:r QUA THII NGHTEM
rgN TNACH [tANCi: CONG TY C]O PrIAN BAO VE MOI TRUONG VIET NAM

IAy uAu TAI: CONC TY INHTI GIAY VENUS VIETNAM
DIA C}Ii: Ct]M CN LANG N.GHE] XA HA BINH, T{UYEN HA TRUI\';G, TiNH THANFI FIOA

ve

k
l

gia vd bpi - Cii6 tri gidi hq ti6p xric cho ph6p br,ri t4i noi Lim viOc.;

vi€c ban hdnh 21 ti6u chuAn vQ sinh lao dQng, 05 nguy0n tic vd 07 thOng s6 vQ

Ha llli, ngdy 22 thdng 09 ndm 2022

KIEM TRA THUAT

LO NguyQt Minh tdt oong

Vi tri quan trf,c K7: tim san
l0auo N: 20u01'40,3" E:105050'49,1"
D[c di0m mdu Khu hsi co mur
Ngit,ctu:ur trf,c liiy rndu Ngiy 16 th6ng 9 ndm2022
Nuutri quan trtlc^ liy rndu T VAn VfiN B6ch
l)ac Jicni tlr0i 1iel klri lat miu l'riri
Ngr\y phin tich Ttr ngiy 1710912022 d6n ngdy 2210912022
N!,uiri phAn lich Vdn Minh

TT Thdng sii Do'n vi Phuong phdpl!h{r., i..i1111 K6t qun QCVN

1 Nhier d0 OC
QC\rN 46:2012/BTNM't 30.6 18 + 32u

2 D6 dm Yo QC\,T{ 46:201,/BTI{MT 60,2 40 + 80u

3 T6c dd ei6 m/s OCVN 46:2012BTNMT 0.4 0.2 + l.5o
4 NO, mg/ml TCVN 6137:2009 0.0s6 10n

5 f iOne 6n (l-ucq) dI]A TCVN 7878-2:2010 67.6 95"
6 'fdng bLri l<v lftns (T SP) rng,/m' TC\hi 5067:1995 , 0,269 go

7 C:O mg/m' PPNB 03 . 4,52 40'
8 SO, m{lmr TCVN 5971:1995 0.048 10b

9 Iiydio sunfua (I-IzS) mg/m' MASA method 701 <0,005 I5D

t0 NFIl mg/mr TC\DI 5293:1995 <0,0075 25b

mglm:' E?A Method 0lOC+USEPA,method 8315 <0.001 1.000b11 Axelon
12 Benzen rng/m' [eihod 1501+USEPa method TO17 <0,008 150

l3 lr,lcthylen chloride mgim' NIOSI-I Method 1501+US EPA method TOlT <0,008 100'
14 N4etylen rrhenol mg/m' ,, , NIOS}I Method 1501 <0,008

15 Phenol mg/m, ,, . osllA:Iv{ethod32 <0,003 _b

I6 TolLren mg/rnr NIOSH Method 1501-LiS EPA method TO17 <0,008 300b

c0uo rv
cfi'rul\

xv 'rlluiit vii

M0t

l. l'liidr k6t oua lirv c:6 sie fii tren rnSi rniu phin tich)r 3. Kh6ng duqc tlr i sao clidp k6t qun khi chrra co sq d6ng.i cira chri dAu tu;



I

c0lrE rr ud rr,f,* xi rnugr uA pmnu ricn mor rnugre
ENVIRONMENT ANALYSING ANCI TECHNIQUE, JSC

1'il,4$ 372 - l[titCERIS 000
EIC: 36 311 V&T0ngphffi, Khudng Djnh.

ET:$243.5598795, Fax: 0243.5593t.10 Email:
ThanlrXuin, Ifn NOi

56 : TIIN07/22.3067-r ricSMT-EATc

Ghi chrt:
- QCVN 40:201 I/BTNMT: Quy
- (CQt p: Qry dinh gid tr! C

dtch cdp nuoc sinh hoqt);
- O: kh6ng quy tlinh.

B0 PHAN THTTNGHTpM

'l"r

Prrrfu rfr ouA rrnlxcmrur
rEu rurAcu sANc: c6Nc ry co pnAN sAo vE rra0irnuoNc vTETNAM

rAy uAu rAr: cONG Ty rxr+r crAy vENUS vrET NAM
o[A cui: cuM cN LANG NGHE XA Hn SiNH, rtlye5 HA rRulic, riln rnaNu uoe

thudt nghi€p;
:nghiQp klti xa vito ngu6n rufic khdng ditng cho myc

Trin VEn Tim

KIEM TRA

HAN|i,ngay 17 thdng 12 ndm 2022

THUAT

Vi tri quan tr6c NT4: Nudc thii san
TOa tlQ N:20001'42,6' E:
D& ttitim m6u Nudc c6 cdn. miri nhg
Ngiy quan tric 6y miu Ngdy 9 12nerrr.-
Nguoi quanaic,l&;fu Vnn Thu
Dlc rti6rlthdi ti6t khi l6y miu

Ttr I INgdy phdn tich
Ngudi ph6n ticb

QC\rN
40:2011/BTITIMTTT

I

r nong so Eon v! Phu'ong ph6p,th&, Kdt qun
B

40
2 _pH TCMII6492:201I

DIYII1 Yy \ry Z))UI,;ZV
7 5,5+9

J Nhu cdu Oxy sinh h6a (BODJ mglL TCV}I 6001-12008 ",, ", .3015 50
4 Nhu cdu oxi h6a hoc (COD) me/L SMEWW 5220C:2017 , ., : ,67,7 150
5 T6ng ch6t ren lo hmg (TSS) ms/L SMEW\V254ODI2 . 35,6 100
6 mslL '<0,064 0,5
7 Tdng ddu md me/L : SMEWW 55208:2017 l,l
8 Amoni (NIIa)- Tinh theo N ms/L SI\,EWW 45 00-NH3.B&F :20 I 7 1,654 l0
9 Nihat(NOaJ me/L SMEW"W 4500-NOi.E:2017 20,8
l0 T6ng Photpho ms/L SMEWW 4500f;B'&E:2017 0,1 85 6ll Coliform 17SMEWW 2.400 5.000

nr:!- r I- l. I

LG NguyQt Minh rit oong

Nhiet d0 "C 25.4

Sunfta (S'-) ffi

MPN/I00mL



[}H-7.1
G0n6 Ty cd pndu xi rHulr ri pmnn ricn mot rnuuuc
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE., JSC

uil,ss 37I - IrmcEnls 00tp/c: s6ltt Vfi T0ug Phnu- Khtrdng Dinh, -Ihnnh Xunn,I{iNSi
ET: 03j135598?95, Fa.x:0243"5593j.30 Enrail:

S5: TIIN07/22.3067{/GSMT-EATC

Ghi chi:
- (a) QCVITI 26:201 6iByT:
- (b) QCW03:201
- (c) QCVI{ 2a:2016/BYT: euy
- (d) QCV|I 02:2019/BYT:Quy
- (e) TCVSLD 3733D002teD-ByT:

sinh lao tlgng;
- O: khOng quy rlinh.

BQ PHAN THI'NGHIEM

Prffiu KET QUA rntlNcrurpr
rEN *rAcH sANc: coNG Ty cO-pHAN BAo G-laolinuoNc vrEr NAM

LAy MAU rAr: cONG ry rNHH crAv ie}ms.vlsiil;
DIA CHi: CUM CN LANG N.GHE XITTE SiNH,.KIYEN HA Tiuil-i, iff'H TI{ANH H6A

c^
ln*

khi hflu - Gie fii cho phdp vi khi hflu tpi noi lim vigc;
tri gidi han ti6p xric cho phdp cria 50 y6u t5 h6a hgc tai noi hm viQc;

vA ti6ng dn - Mric tiiip xric cho phdp ti6ng dn tai noi ldm viQc;
gla ve bgi - Gi6 tri gi6i h4n ti6p x6c cho phdp bqi t4i noi ldm viQc.;

viQc ban hanh 2l ti6u chuAn vQ sinh lao <IQng, 05 nguy6n tic vd,07 th6ng s6 vg

HAN|i,ngay 17 ttuing 12 nim 2022

KITM TRA KVTHUAT

Trln Ytrn Tlm

Vi tri quanG tim sAn
Nr E:l

Khu It nhen
9 2 nirn

Vln Th6o

-&q40

khi mua
Tir r0t 7/12/2022

Minh

Ngay phan tich
Ngudi phin tich

TT r nong so Don v! Phuong K6t qun QCYN
I Nhiet d6 OC

25,4 l8 + 32"D0 am % QCyN 58,6 40 + 80o
2

3 T6c clg gi6 m/s 0,3 0,2 + l.5o4 Noz mdm3 0,059 l0b
5 dBA 73,6 95"6 lo

0,271 gd
7 CO

4,7 40b8
0,051 l0b9 sunfua <0,005 l5bt0

ll
mdm3 <0,0075 25bAxeton mg/m',,, method 8315 <0,001 1.000Dt2 Benzen mPy'6r'; 150l+us method TO17 <0,008 l5bl3 Methyle4 chloride +US EPAmethod TOIT <0,008 100"t4 l50l <0,008

l5 Phenol <0 00? b

t6 Toluen I+US EPA TOtT <0,008 300b

xf uuir yi

TY

Mfri

ni .l r l,

LG NguyQt Minh tit oong

e ".9
v-av&

.:
llr:4*r"l

ri rds sr mrrerrqswasu&rErme

ct.iy cH(liri

eCurt 46 :20 1 2iBTNMf.:-

vu Y r\ au.zulzl.DlI\Ivll

ffi
TCyN 7878-2:2010 --- ',-l

ms/m'
SOu ' ", ::'' TCVN5gzl:tgg5:

MASA method 701
NH1

mey'm' : ." . ', ,, t OSHA Method 32
, niey'm'



G0HE ry ud rnfiH rf mugr ri rrir rlru mft rnugua
ENVIRONMENT ANALYSING AND TEGHNIOUE., JSC

yil,A$ 37' - $mcEBrs 006
D/C: Sd 3 i 1 Yii T0ug Phau- Klurdng frinh. Tlmuh XuAn, LIrt ]iSi

[rT: 03+3.559S795, Fax; 0243,5593i]0 l:nrail:

55: THN07/23. 1 r 76-1 I/GSMT-EATC

Ghi chfi:
- QCVN 40:201I/BTNMT: Quy

PHrfU rfr ouA rrnlNcnrnvr
TEN KHAcH HANG: cONG Ty co pHAN BAo vE lvrOfrnr;oNc vrET NAM

LAY MAU TAI: CONG TY TNHH GIAY vnNus VIET NAM
DIA CHi: CUM CN LANG NGFIE XA TTA EiI.{Ii, HUYE. N HA TNT-NiC, TiNH THANH HOA

thuflt nghiQp;

nghiQp khi xd vdo nguin nutc kh6ng ditng cho mgc illch

Hd N|i ngay 27 thdng 06 ndm 2023

(CQt B: Quy dinh gid
cdp nudc sinh hoqt)
- O: khdng quy dinh.

tri C cfia

Bq PHANTHI}NGHTEM

Trln Trgng ThiQn

KIIM TRA

Nguy6n Thi Thu Thio

T

,

1.

D6ng

sau xu' nhir
I I

c6 c6
9

Vin Gia
khi

tich TI 27t06t2023
tich Minh

QCVN
40:20lllBTIYMTTT Th6ng s6 Don vi Phu'ong pnfp rlr

:.l:,.ii. r:, , r i,i t
: irJ; : :: i:. . .r.

K6t qufl
C6t B

I Nhiet d0 OC sMEWw 255-Et2Ai7 3 1,5 40
2 pH TCVN 629,Til I- 7,2 5,5+9
3 Nhu cdu 6xy sinh h6a (BODs) ms/L TCVN 600:1-r,:2008 ,",t9,3 50
4 Nhu cAu oxi h6a hqc (COD) mslL SMEWW 512,0C;2017 it,2 150
5 T0ng chAt rEn lo lune (TSS) me/L : SMEWW 254AD2A17.:,:t:,, :'36,5 100
6 Sunfua (S'z-) mgtL 4500-s2' I1,-<0,064 0,5
7 T6ng dAu mo ms/L ',, ,:",r 'SMEWW 55208'2017r ': :::'l 0,8
8 Amoni (NHon)- Tinh theo N ms/L

-'$lEWUii4,5 00:NH3.B&F : 20 I 7 2,78 t0
9 Nitrat m9il" SMEwW4500fiO'.r:zotz 24,1
l0 T6ng Photpho mrffir,l:,lit:.:r:,,.- sMEWw 4500-tF- &E2017 0,242 6ll Coliform MP} 2.600 5.000

Phi6u k6t qui niy c6 gi6 tri trdn m6i mlu phAn tich); 3. Kh6ng <tuqc trr f sao ch6p k6t qud khi chua c6 sq ttdng f cta cht <lAu tu;

F.
mul

6ng 6 nflm 2023

fi6ng mua

;;t::::;;,, SMEWW922::l'Bl20l7



-t

G0[rG Ty cd pnin xi mu{r vn pnnn rlcn m0r rnumc
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE., JSC

u[.Is 372 - Um$EITS 006
HIC: *6 3t I Vii'l6ng Phan, Khuong lla, Khumg flinh. llianh Xuan. I{iNQi

D'L: 0243.5-198795 Firt: 0713.55931208nrri1: kythuat moitruong@eatc.col:.vn

Sii: THN07/23. 1807-7/GSMT-EATC

Ghi chri:
- (a) QCVN 26:20l6tBYT:
- (b) QCVrv
- (c) QCVII{
- (d) QCVN

03

PHrf,u xtr euA rHrINGrrrEM
TEN KHAcH HANG: cONG Ty co*pHAN BAo vE vrOirnuoNc vIET NAM

LAY MAU TAI: CONG TY TNHH CTAY VTNUS VIET NAM
DIA CHi: CUM CN LANG NGHE XA HA SiNH, TilJYE.N HA TRTING, TNTT TUEMT UOA

hflu - Gi6 tri cho ph6p vi khi hfu tai noi lim vi€c;
han tiiSp xtc cho ph6p cta 50 y6u t6 h6a hgc t4i noi ldm viQc;

0n - Mrlc tiiip xric cho phdp ti6ng tin tai noi ldm vi€c;24:201
- Gi6 tri gi6i han tii5p xfic cho ph6p bUi tai noi lim viQc.;

- (-): ki6ng quy dinh.

Hd NAi, ngdy 09 tluing 09 ndm 2023

BQ PHAN THIINGHIEM KTEM TRA KYTHUAT

TrAn VIn Tim Nguy6n Thi Quinh Trang

Vi tri quan tr6c K7: Khu 4

Toa d0 N:20001'44.4', E: 105050'52.8"

EEc tli6m mdu
Nearv ouan trlc l6v mdu
Ngusiquanfiec, l6ymiu

Khu co mut su

29 8 n6m
Doan Dtnh

EEc ditim thdi tiet khi l6y m6u Troi khOng mua
Nsiiy Dhan tich Tt ngAry 3010812023 tl6n ngdy 09109DA23

Nguoi phdn tich VAn Minh

Eon viTT Th6ng s5 Phuang ph6p thfr K5t qui QCYN

I Nhier d0 oc QCVN 45:2023IBTNMTf,,,,,:ri, 3 1,9 18 + 32'
2 D0 am Yo OCMII 46:2023IBTNMT 62,8 40 + 80"
J T6c <t0 ei6 m/s QCMII 46:2023/BTNMT 0,6 0,2 + 1,5"
4 NOz mg/m3 TCMII 6137:2009..,, 0,048 l0b
5 Titine 6n (Laeq) dBA TC\t{ 7878-?:20,1:8 83.9 85.
6 TOne bui lo luns 0SP) mdml TCVN 5067:1995, ', .: ,278 gd

7 CO mglm3 ,,.:,:,PP* O, :,::,,.,:. :r,'r:,,;;,,: :; :4,78 40b

8 SOz mg,lm3 ,.,,,'TC\n\1r5,97 1 : 1 995'' '0.042 l0b
9 Hytlro sunfua (HzS) mg/mj MASAmethod 701 <0,005 l5b
10 NHr me/rfi ,''TCVI\I5193:1995 <0,0075 25b

1l Benzen mey'm3 NIOSH Meth0d r50l <0.008 l5b
t2 Methylen chloride mg/m3 NIOSH Method 1005 <0.008 100
l3 Me8len phenol mg/m3' ;, :NIOSH 14691661:':l,iS:1,:,r <0,008
t4 Phenol mg/m, OSILA Method 32 <0.003 b

l5 Toluen rng/nf , r:.r,',:.::,,,,,:,:NIOSH,,MethOd 1501 <0,008 300b

l. Phi6u k6t qu, nay chi c6 giri tri tr6n m6i mau phar tich-
2. Chi ti6u c6 diu r li chi ti€u <luqc phen tich bdi nhri thau phu.

3. Kh6ng aluw tu f sao chdp k6t qua khi chua co slr atdng f cua shri atlu tu
4. PTN chi luu miu pll6n tich 30 ngiy kA tr:r ngay *An Ooic liy) miu.

slt 0t-7,t



cfrHc rT rd rxfin xt rxugr rn rnnu rlcx mfi rn$xn
ENVIRONMENT ANALYSING AND TECHNIQUE., JSC

lfitAs 372 - rmcEBI$ 006
l)'(l: str i ll Vir Tirng Phrrr. Khrrrxg lfa. hlruo:rg llinlr. l'lmnh -Xuin, Hri N'i

I:]'L':0.143.$5$$?45 p:u,r, *2-trJ."i5.).1 llltll::sreiir kythurit noitrur:ng@eatc.ccu.vn

56 : TIIN07i23.2987-8/GSMT-EATC

PHIfU KET QUA TilINGHIEM
rEN ruAcs uANc: cONG Ty cO pnaN BAo vE riaOirnuoNc vrET NAM

LAY MAU TAI: CONG TY TNHH GIAY VENUS VIET NAM
EIA CHi: CUM CN TANC NCTTS XA gA EiNH, HUYEN H,q rNt]NiC, riUH THANH HOA

Vi tri quan tric K8: tim san
Toa d0 N: 20ul'44,7" E: 105050'52,4',
D[c di6m mAu Khu vuc trong nhd xu&ng rQng, cdng nh6n dang ldm viQc
Ngdy quan tr[c l6y m6u Ngdy 13 thdrg12ndm2023
Ngudi quan tr[c, 16y mdu Minh Tf
D[c di6m thni khi l6v
Nedy phan tich

Trdi mua
Tir 14n2t2023 2311212023

Ngudi phdn tlch Van

TT Th6ng sii Eon v! Phu'ong ph6p thft Kiit qui QCYN
I Nhiet d0 OC

QCVN 46:2023/BTNMT 29,1 18 + 32'
2 D0 em o/o QCVN 46:2023IBTNMT: 69,2 40 + 80u
3 V6n t6c gi6 m/s QCMtl46:201Z/BTNMT 0,4 0,2 + l,5b
4 NO, mg/m' TC\N 6.1,3.7:2009 0,044 10"
5 Ti6ng 6n @aeq) dBA T.CYN 78718;2:2018 :,,.,,.::70.5 g5d

6 SO, mg/m3 TCVN 5971:1995 ,056 10"
7 NH: mg/m' , ;,:,:,;:; ::'TCVN 5293;|915l',,,,,,,;,-,,,,. : 0,0075 25"
8 TOne bui lo lune (TSP) mg/m3 TCVN 5067:19 i' 0,283 g"

9 Hydro suntua (H2S) mg/m' <0,005 15"
10 CO mg/m' : I PPNB 03 5? 40"
1l Phenol mglmt OSffi:il{dftsd 32 <0,003 c

12 Benzen rnglm.r,,,,, NIOSH Method l50l <0,008 15"
13 Metylen phenol NIOSH Method 1501 <0,008
14 Methylene Chloride l US EPA TO.17 <0,03
l5 Toluen mg/m3 NIOSH Method 1501 <0,008 300"

Ghi chri:
- (a) QCVN 26:20l6lBYT:
- (b) QCVN 26:201

- (c) QCVN 03:201

- (d) QCVN 24:20l6lBYT:
- (e) QCVN 02:2019/BYT:Quy
- O: khdng quy tlinh.

BQ PHAN THI'NGHIEM

Trin VEn Tim

hdu - Gi6 tri cho ph6p vi khi h{u tpi noi ldm viQc;

hflu - Gi6 tri cho ph6p vi khi hpu t4i noi ldm vi€c;
hpn tii5p xric cho 50 y6u t6 h6a hgc t4i noi ldm viQc;

ti6ng 6n tai noi ldm vi€c;6n - Mfc titip xric

phdp cta
cho ph6p

bUi - Gi6 tri gidi hpn ti6p xric cho phdp bgi t4i noi lim viQc.;

Hd NAi, ngdy 23 thdng 12 ndm 2023

KIEMTRA
ra

EOC KY THUAT

Nguy6n Th! Qulnh Trang tAt o6ng
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cd pH
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t'lOt

1. Phi6u ktit oui ndv chi c6 si6 tri tr6n mAi m;u nhin tich 1 I(hAno drrnc hr ri cen nhin L6r nni Lhi nhrre eA srr rtAno n e'ir nh,i dA,' tr

y1gt11i,,t,ri:::
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Ghi chri:
- QCVN 40:201l,tsTNMT: Quy chuAn k!

C cua cdc khi xd vdo nguin nurtc kh6ng dilng cho muc d[ch

HttN\i,ngdy 2j thdng 12 ndm 2023

KY THUAT

t6t odng

KIfM TRA

Nguy6n Th! Qulnh Trang

pnmu xf,r QUA THUNGHTEM
rpN rsAcH nallcr c6Nc rv c6-pnAN BAo vE ruoirnUoNc VIET NAM

LAY MAU TAI: CONG TY TNHH GIAY VENUS VIET NAM
DIA CHi: CUM CN LANG NGHE XA HA BiNH, HUYE. N HA TRUNG, TiNH THANH HOA

nghi€p;

(C1t B: Quy dlnh gid tri
ciip nwdc sinh hoqt)
- (-): kh6ng quy dinh.

soo

( n-

TrAn Yln Tim

Vi tri quan tric NT4: Nurfc xu' nhd san

Toa tIO N: 20ul'40,9" E:

DEc di6m m5u Nudc c6 c[n, lt mti
Nedy quan tric l6y m6u Ngdy lllh4ag 12ndm2023

Ngudi quan trlc, l6y mdu Minh N N TT

Dac edm ti,oi tirit khi l6v m6u Trdi khOng mua

Nedy phan tich Tir ngdy 1411212023 Ailnngay nn2l2o23
Ngudi phdn tich Vdn N

QCVN
40:201I/BTNMT

COt B
Kdt quiDon v! Phuong phip thiiTT Th6ng s6

7 5,5+9TCVN 6492:2011I pH
40SMEWW 255:0B:2023 26,5Nhiot d6
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2

41,5 100ms.lL SMEWW 2540D:2023J T6ng ch6t ran to trmg gSS;
:,:ta,:a:,t:: 27.8 50TCVN 6001-1.i20084 Nhu cdu Oxy sinh h6a (BODs) mclL

SMEWTil .45 00.NO3-.8 :2023 8,3me/L5 Nitrat (NO:- tinh theo N)
SMEWW 5220C:2023 ,,: 64 150Nhu cAu oxi h6a hoc (COD) melL6

SMEWW 45OO-NH3.I ', 1,87 l07 Amoni (NHal- TlnhtheoN mglL
<0,064 0,5ms.lL SMEWW 4500-52-.F:20238 Sunfua (S2-)

6,r, . SMEWtrM.450Of .B&E:2023 0,254melL9 T6ng Photpho
0,5 l0SVTBWWSSZOP,&F:202310 T6ne ddu md kho6ng melL

2.400 5.000MPN/100mL SMEWW.92218:2023ll Coliform
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